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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức kỳ thi học sinh 

giỏi cấp quốc gia dành cho học sinh các trường trung học phổ thông tham dự 

theo từng môn học như Tin học, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, v.v. Để 

chuẩn bị cho kỳ thi này, các trường trung học phổ thông thành lập đội tuyển 

học sinh giỏi cho từng môn và phân công một giáo viên phụ trách với vai trò 

huấn luyện viên. Huấn luyện viên có trách nhiệm tuyển chọn các học sinh đủ 

năng lực vào đội tuyển và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên sâu theo yêu 

cầu của kỳ thi trước khi các đội tuyển tham gia dự thi. 

Nhiều năm qua, huấn luyện viên tuyển chọn đội viên bằng các cuộc thi 

tuyển theo chuyên môn và huấn luyện đội viên theo phương pháp truyền thống 

với người dạy là trung tâm. Kết quả là nhiều trường không nhận được hoặc 

nhận được rất ít giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Phân tích kết quả còn nhận thấy 

có một vài học sinh giỏi có kết quả tốt khi thi tuyển vào đội cũng như khi được 

huấn luyện nhưng không thành công tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Do 

đó, hầu hết các huấn luyện viên của các trường đều muốn có phương pháp và 

quy trình tuyển chọn đội viên một cách khoa học và phương pháp huấn luyện 

phù hợp với những yêu cầu của kỳ thi. 

Trước yêu cầu về thành tích của trường, mỗi huấn luyện viên phải giải 

quyết các thách thức: 

- Làm thế nào hiểu được các yếu tố năng lực của một thí sinh cần có để 

dự thi một môn học của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia? 

- Làm thế nào để tuyển chọn đúng học sinh giỏi có năng lực đáp ứng 

đúng yêu cầu của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia? 

- Áp dụng phương pháp nào để huấn luyện nâng cao năng lực của đội 

viên đáp ứng đúng yêu cầu của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia? 

Những năm gần đây, khoa học máy tính đã xuyên ngành vào giáo dục 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp cận học máy để khai phá dữ liệu giáo 

dục đang được phát triển mạnh với các bài toán chính: (1) Phân tầng học sinh 

theo năng lực tạo ra những nhóm có năng lực tương đương để áp dụng các 

phương pháp giảng dạy mới; (2) Dự báo kết quả giáo dục của cơ sở giáo dục  

để điều chỉnh quản lý nhằm cải thiện kết quả dạy và học; (3) Dự báo kết quả 



2 

 
 

học tập của từng học sinh để can thiệp và ngăn chặn sớm việc bỏ học. Tuy 

nhiên, chưa có công trình nghiên cứu tuyển chọn học sinh giỏi vào đội tuyển. 

Về phương pháp huấn luyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh dự 

án STEM trong các chương trình phổ thông nhằm hướng tới giảng dạy kết hợp 

các môn khoa học (science), công nghệ (technology), kỹ thuật (engineering) và 

toán (mathematic) với nguyên lý cơ bàn là đặt người học vào trung tâm của quá 

trình dạy và học. Mục tiêu của STEM không phù hợp với việc huấn luyện đội 

tuyển theo từng môn học. Học khám phá có hướng dẫn (guided-discovery 

learning) phù hợp để huấn luyện đội tuyển vì đội viên cần được phát triển tính 

độc lập trong tư duy và trong hoạt động học tập để tham dự kỳ thi học sinh giỏi 

cấp quốc gia. 

2. Mục tiêu của luận án 

Mục tiêu chung của luận án: Luận án xây dựng quy trình tuyển chọn 

đội viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học của một trường trung học phổ 

thông và huấn luyện đội tuyển để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia với 

kỳ vọng thắng được nhiều giải, dựa trên tiếp cận học máy và trực quan hóa dữ 

liệu trong khoa học máy tính. 

Để thực hiện mục tiêu này, luận án xây dựng quy trình thành lập đội 

tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học theo các bước sau: 

- Bước 1: Tuyển chọn từ học sinh giỏi của các lớp để thành lập đội 

tuyển với số lượng phù hợp. 

- Bước 2: Huấn luyện chuyên sâu cho đội tuyển tiềm năng để nâng cao 

trình độ chuyên môn và kỹ năng dự thi đấu giải. 

Triển khai mục tiêu chung theo các bước trên, luận án đã phân tích thành 

các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau: 

- Nội dung 1: Phân tích các yếu tố năng lực của những thí sinh thắng giải 

(winners) và những thí sinh không thắng giải (nonwinners) trong những 

kỳ thi vừa qua để mô hình hóa toán học mỗi người như một vector toán 

học trong không gian nhiều chiều, mỗi chiều biểu diễn như một biến đặc 

trưng năng lực. Vì tính chất và nội dung thi của các năm thường có thay 

đổi, luận án thu thập dữ liệu của những thí sinh đã dự thi học sinh giỏi 

cấp quốc gia 3 năm gần nhất để thiết kế dataset cho tiếp cận học máy. 
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- Nội dung 2: Xây dựng thuật toán và quy trình tuyển chọn học sinh vào 

đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học của một trường trung học phổ thông 

để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học. Luận án áp 

dụng tiếp cận học máy với dataset được thành lập bởi nội dung 1 để thiết 

kế quy trình tuyển chọn đội viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học. 

- Nội dung 3: Xây dựng mô hình học khám phá có hướng dẫn bằng kỹ 

thuật trực quan có đánh giá hiệu năng của từng bài giảng đối với đội 

tuyển và giáo viên. 

3. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

- Năng lực của các thí sinh thuộc các trường trung học phổ thông đã từng 

tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học. 

- Dữ liệu giáo dục (Educational Data) về năng lực học sinh. 

- Các tiếp cận học máy (machine learning) để khai phá dữ liệu giáo dục 

(EDM: Educational Data Mining) 

- Lý thuyết học tập và mô hình học khám phá (DL: Discovery Learning) 

- Nguyên lý tiếp nhận và kiến tạo kiến thức của con người (học sinh). 

4. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

- Dữ liệu nghiên cứu liên quan đến các đội viên đội tuyển của một số 

trường trung học phổ thông đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia 

môn Tin học trong vài năm gần đây, gồm những đội viên thắng giải và 

những đội viên không thắng giải. 

- Đặc trưng năng lực học sinh gồm những đặc trưng học tập (learning 

features) và những đặc trưng phi học tập (non-learning features) trong 

phạm vi những dữ liệu không liên quan đến những nội dung riêng tư của 

người được khảo sát. 

- Mô hình học khám phá có hướng dẫn bằng kỹ thuật trực quan - áp dụng 

thử nghiệm cho đội tuyển Tin học của một trường trung học phổ thông. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp. Phương pháp phân tích được áp dụng 

để phân tích năng lực của mỗi học sinh như là một vector đặc trưng năng 

lực nhiều biến, trong đó có những biến tác động bởi yếu tố học tập ở 

trường (learning factor) và những biến tác động bởi yếu tố phi học tập 

(non-learning factor) không do học ở trường mà liên quan cá nhân, gia 
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đình học sinh và môi trường xã hội. Phương pháp phân tích và tổng hợp 

còn được áp dụng để cấu trúc bài hướng dẫn cho đội viên giải các bài 

toán theo mô hình học khám phá có hướng dẫn bằng kỹ thuật trực quan. 

- Phương pháp mô hình hóa toán học. Phương pháp mô hình hóa toán học 

được áp dụng để mô hình hóa năng lực của một học sinh như một vector 

đặc trưng năng lực trong không gian năng lực nhiều chiều, mỗi chiều của 

không gian năng lực biểu diễn một yếu tố năng lực được khảo sát như là 

một biến đặc trưng năng lực của học sinh. 

- Phương pháp học máy. Luận án áp dụng phương pháp học máy có giám 

sát và đề xuất thuật toán Winner-domain để tìm ra những ứng viên có 

nhiều khả năng thắng giải quốc gia. 

- Phương pháp cây quyết định. Luận án áp dụng phương pháp cây quyết 

định với thuật toán tương đồng cosin (Cosin Similarity) để quyết định 

chọn vào đội tuyển những ứng viên có nhiều khả năng thắng giải. 

- Phương pháp toán học. Phương pháp toán học được áp dụng để xây dựng 

tập dữ liệu dataset, định lượng những hồi đáp khảo sát định tính và giải 

các bài toán khi áp dụng các tiếp cận Winner-domain và Winner-cosin, 

cũng như tính hiệu năng của từng bài giảng huấn luyện đội.  

- Phương pháp lập trình. Phần mềm Python được sử dụng để thiết lập 

chương trình phân chia ngẫu nhiên dataset, chương trình xây dựng các 

Winner-domains, tìm Winner-domain tốt để tuyển ứng viên vào đội 

tuyển và tìm tương đồng cosin để chọn ứng viên vào đội tuyển.  

- Phương pháp khảo sát. Phương pháp khảo sát được áp dụng để xây dựng 

bộ câu hỏi (Questionnaire) và Web Google Forms được sử dụng để thu 

thập dữ liệu năng lực của những thí sinh đã dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia môn Tin học từ những năm trước gồm những thí sinh đã thắng giải 

và những thí sinh không thắng giải. 

- Phương pháp thực nghiệm. Phương pháp thực nghiệm được áp dụng cho 

thuật toán Winner-domain và thuật toán Winner-cosin với cây quyết định 

để chọn đội viên đội tuyển môn Tin học của một trường trung học phổ 

thông dựa trên dataset đặc trưng năng lực của các winners và nonwinners 

đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học các năm học 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. 
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6. Các đóng góp của luận án 

 Luận án có mục tiêu là xây dựng quy trình tuyển chọn đội viên và huấn 

luyện đội tuyển môn Tin học của một trường trung học phổ thông để tham dự 

kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia với kỳ vọng thắng được nhiều giải, đã áp dụng 

các tiếp cận học máy trong khoa học máy tính để khai phá dữ liệu giáo dục và 

trực quan hóa dữ liệu để xây dựng phương pháp giáo dục mới. Kết quả nghiên 

cứu của luận án có ba đóng góp chính như sau: 

6.1. Kết quả nghiên cứu nội dung 1: 

- Tiếp cận biên soạn câu hỏi khảo sát định tính, đơn giản. Luận án đã 

nghiên cứu và phân tích các yếu tố năng lực học sinh, đặc biệt là những 

yếu tố phi học tập, để biên soạn câu hỏi khảo sát bằng ngôn ngữ đơn 

giản, dễ hiểu với yêu cầu hồi đáp định tính đơn giản để người được khảo 

sát có thể trả lời nhanh chóng bằng một dấu X cho mỗi câu. Người được 

khảo sát không bị phiền phức về nội dung và không mất nhiều thời gian 

để hồi đáp.  

- Tiếp cận thành lập các biến đặc trưng năng lực và định lượng các hồi 

đáp khảo sát định tính. Luận án đã đề xuất tiếp cận ma trận hồi đáp và 

khối 3-D hồi đáp để lượng hóa các hồi đáp hoàn toàn định tính của những 

người được khảo sát. Tiếp cận ma trận hồi đáp và khối 3-D hồi đáp được 

áp dụng để xác định các giá trị của những tập biến trong không gian năng 

lực và các giá trị đặc trưng năng lực của người được khảo sát, được biểu 

diễn như vector trong không gian năng lực nhiều chiều.  

- Dataset. Luận án đã thành lập 2 datasets từ dữ liệu năng lực của một số 

thí sinh đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học những 

năm trước, gồm: Dataset 2024 được thành lập từ dữ liệu năng lực của 

một số thí sinh kỳ thi năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, và  

Dataset 2025 được thành lập từ dữ liệu năng lực của một số thí sinh kỳ 

thi năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Trong các datasets, mỗi 

mẫu biểu diễn năng lực một thí sinh, mỗi trường biểu diễn một biến đặc 

trưng năng lực của các thí sinh, tương ứng với một câu hỏi khảo sát. 

6.2. Kết quả nghiên cứu nội dung 2 

Luận án đã đề xuất tiếp cận Winner-domain xác định vùng năng lực của 

các thí sinh thắng giải (winners) trong không gian năng lực nhiều chiều để xác 
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định miền năng lực có tiềm năng thắng giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin 

học. Mô hình này được công bố tại các công trình [CT1] [CT2]. Luận án cũng 

đã xây dựng cây quyết định với thuật toán Winner-cosin (Cosin Similarity) để 

quyết định chọn vào đội tuyển những ứng viên có năng lực cao nhất trong các 

Winner-domains tốt. 

6.3. Kết quả nghiên cứu nội dung 3  

Trên cơ sở những nguyên lý học khám phá có hướng dẫn, luận án đã đề 

xuất mô hình học khám phá có hướng dẫn bằng kỹ thuật trực quan để huấn 

luyện đội viên đội tuyển môn Tin học trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi 

cấp quốc gia. Mô hình này được công bố tại các công trình [CT3] [CT4]. Mô 

hình học khám phá có hướng dẫn bằng kỹ thuật trực quan không chỉ đề cao vai 

trò trung tâm của người học trong hoạt động dạy và học tại cơ sở giáo dục mà 

còn áp dụng tiếp cận kỹ thuật trực quan để thiết kế bài giảng. Luận án đã đề 

xuất tiếp cận đánh giá hiệu năng của mô hình học khám phá có hướng dẫn bằng 

kỹ thuật trực quan đối với từng bài giảng của thầy hướng dẫn. 

7. Cấu trúc luận án  

 Luận án được thiết kế gồm phần mở đầu, năm chương nội dung, và phần 

kết luận. Cuối luận án là danh mục các công trình của tác giả được công bố 

quốc tế, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục thực nghiệm. Cụ thể, nội 

dung của các phần được tóm tắt như sau: 

 Phần mở đầu: Luận án giới thiệu bối cảnh phát sinh đề tài với 3 thách 

thức để nghiên cứu. Sau khi xác định mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên 

cứu, luận án định hướng nghiên cứu qua các phương pháp nghiên cứu. Cuối 

chương, luận án tóm tắt các kết quả đạt được của nghiên cứu. 

 Chương 1 trình bày tổng quan về các tiếp cận khai phá dữ liệu giáo 

dục được liên quan trong luận án: Luận án khảo sát tổng quan những tài liệu 

và công trình nghiên cứu có liên quan đến các chủ đề khoa học được áp dụng 

trong nghiên cứu của luận án gồm các tiếp cận học máy có giám sát áp dụng 

trong các bài toán khai phá dữ liệu giáo dục.  

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết học khám phá: Luận án nghiên 

cứu tổng quan về các phương pháp học và nguyên lý trực quan hóa, đặc biệt là 

mô hình học khám phá có hướng dẫn để đề xuất mô hình học khám phá có 
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hướng dẫn trực quan áp dụng vào việc huấn luyện đội tuyển dự thi học sinh 

giỏi cấp quốc gia môn Tin học. 

Chương 3 thiết kế dataset năng lực thí sinh tham gia các kỳ thi học 

sinh giỏi: Dataset được thiết kế theo quy trình: phân tích đặc trưng năng lực  

mô hình hóa toán học các đặc trưng năng lực  thiết kế bộ câu hỏi khảo sát  

thu thập và tiền xử lý hồi đáp định tính  lượng hóa các hồi đáp  định lượng 

các tập biến năng lực của không gian năng lực và định lượng các đặc trưng 

năng lực của mỗi người được khảo sát  thiết lập dataset. Những câu hỏi khảo 

sát đơn giản, trả lời nhanh dễ nhận được hợp tác của người được khảo sát. Luận 

án đã đề xuất tiếp cận ma trận hồi đáp và khối 3D hồi đáp để lượng hóa các 

biến đặc trưng năng lực từ các hồi đáp định tính của người được khảo sát. 

 Chương 4 trình bày tiếp cận Winner-domain và Winner-cosin tuyển 

chọn đội viên đội tuyển học sinh giỏi: Luận án định nghĩa miền không gian 

đặc trưng năng lực của những thí sinh từng thắng giải học sinh giỏi cấp quốc 

gia môn Tin học (Winner-domain), được xác định bởi trọng tâm, bán kính và 

góc hướng trong không gian đặc trưng năng lực nhiều chiều. Luận án phân 

hoạch ngẫu nhiên dataset nhiều lần để thiết lập nhiều Winner-domains, kiểm 

chứng bằng tiếp cận học máy có giám sát, và dựa vào các confusion matrix của 

chúng để chọn ra các Winner-domains tốt. Luận án cũng đề xuất áp dụng thuật 

toán Winner-cosin vào cây quyết định để chọn những ứng viên trong miền năng 

lực của các Winner-domains tốt vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp 

quốc gia môn Tin học. 

Chương 5 trình bày tiếp cận học khám phá có hướng dẫn trực quan 

để huấn luyện đội tuyển: Luận án nghiên cứu các phương pháp học, phân tích 

các ưu điểm của từng phương pháp để đề xuất mô hình học khám phá có hướng 

dẫn trực quan thích nghi với sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của internet 

cùng các nguồn dữ liệu phong phú và công cụ thông minh. Luận án đã xây dựng 

quy trình thiết kế và đánh giá bài giảng áp dụng cho mô hình học khám phá có 

hướng dẫn trực quan và áp dụng thực tế vào việc huấn luyện đội tuyển học sinh 

giỏi môn Tin học của một trường phổ thông. 

Phần kết luận: Luận án tóm tắt các đóng góp chính của tác giả trong 

luận án và những nội dung sẽ phát triển tiếp theo.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH  

KHAI PHÁ DỮ LIỆU GIÁO DỤC ĐƯỢC LIÊN QUAN 

1.1. Giới thiệu 

Công tác quản lý giáo dục tại một cơ sở giáo dục liên quan đến người 

học và phương pháp học tập, người dạy và phương pháp giảng dạy, đồng thời 

liên quan đến việc quản lý cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập 

và sinh hoạt chuyên môn. Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của 

khoa học và công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động giáo dục tại các cơ 

sở giáo dục, tác động trực tiếp vào quá trình dạy của người dạy và quá trình học 

của người học. Trong khi đó, nhiều cơ sở giáo dục tại các địa phương vẫn còn 

duy trì phương pháp giảng dạy với người dạy là trung tâm, người học là người 

tiếp thu kiến thức từ người dạy, khả năng và kỹ năng tự khám phá của người 

học chưa được phát huy cao. 

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều có mục tiêu tốt đẹp, nhưng sự chuyển 

biến quá nhanh của công nghệ và của xã hội đang đặt ra cho những người quản 

lý giáo dục nhiều thách thức. Các cơ sở giáo dục không thể duy trì các phương 

pháp quản lý giảng dạy truyền thống trước sự phát triển của khoa học và công 

nghệ. Ngày nay, người quản lý cơ sở giáo dục không thể chờ để đánh giá hoạt 

động giáo dục thông qua kết quả điểm số của toàn lớp học mà cần phải theo dõi 

sự phát triển toàn diện của từng người học, đánh giá và kịp thời điều chỉnh quy 

trình giáo dục, đánh giá tác động của người dạy, của cơ sở vật chất, hoặc phát 

hiện và hỗ trợ người học trước những tác động của xã hội [1]. 

Tình trạng hoạt động của các cơ sở giáo dục hiện nay đang đặt ra cho 

người quản lý những vấn đề rất lớn trong hoạt động dạy và học. Những vấn đề 

phát sinh trong giáo dục, đặc biệt là vấn đề thành tích giáo dục của các trường 

không chỉ ảnh hưởng đến người học, đến công tác quản lý giáo dục, mà còn 

ảnh hưởng đến toàn xã hội. Tại các cơ sở giáo dục, tình trạng sa sút trong học 

tập và bỏ học của người học đang là vấn đề bức xúc mà những người quản lý 

cần tìm nguyên nhân để khắc phục [2, 3]. Trong khi đó, khai phá dữ liệu giáo 

dục có thể dự báo những khuynh hướng kết quả giáo dục, những tình huống có 

thể xảy ra như tình trạng sa sút học tập của người học [1, 4]. 
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1.2. Khai phá dữ liệu giáo dục (EDM)  

Trong lĩnh vực giáo dục, phân tích và dự đoán năng lực học sinh là chủ 

đề nghiên cứu đang được phát triển rộng rãi từ những công trình nghiên cứu 

dành cho các cơ sở giáo dục [3]. Khai phá dữ liệu giáo dục là một nghiên cứu 

xuyên ngành, tích hợp học máy với thống kê để trích xuất thông tin từ dữ liệu 

giáo dục, phân tích tâm lý sư phạm, tâm lý nhận biết [5], phân tích những yếu 

tố nội tại tác động đến kết quả học tập của người học để dự đoán năng lực và 

phân tích nguyên nhân bỏ học của người học do động lực cá nhân hoặc thói 

quen, do vấn đề xã hội hoặc tài chính, do thiếu tiến bộ trong học tập hoặc 

chuyển đổi ngành. Mô hình dự đoán áp dụng confusion matrix để đánh giá mức 

độ đúng/sai [2].  

Khai phá dữ liệu giáo dục (Hình 1.1) hỗ trợ người quản lý cơ sở giáo dục 

và những người nghiên cứu giáo dục khám phá ra những ý nghĩa ẩn chứa trong 

dữ liệu giáo dục, dự đoán và nhận dạng người học bỏ trường hoặc ít quan tâm 

bài học [2]. Khai phá dữ liệu giáo dục có thể dự đoán những khuynh hướng về 

kết quả giáo dục, những tình huống có thể xảy ra như tình trạng sa sút học tập 

của người học [1, 4]. Khai phá dữ liệu giáo dục giúp người quản lý phân tích 

kết quả học tập của người học, hiểu được khuynh hướng và tình huống để kịp 

thời quyết định chính sách, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, ngăn chặn 

khuynh hướng không tốt, cải thiện kết quả giáo dục [2].  

Môi trường 
giáo dục

Tiền xử lý 

Dữ liệu thô

Dữ liệu

Những phương pháp 
EDM

Hiểu biết

Mẫu kết quả

 
Hình 1.1. Sơ đồ thực hiện khai phá dữ liệu giáo dục (EDM) [6] 

Khoa học dữ liệu với nhiều tiếp cận khai phá dữ liệu được tích hợp vào 

quy trình dạy và học với mục tiêu chính là cải thiện quy trình [1]. Từ những kết 

quả khai phá dữ liệu, người quản lý giáo dục hiểu được hoạt động của cơ sở 

giáo dục để nhận ra khuynh hướng và các quan hệ đề ra những quyết định cải 

thiện kết quả học tập của người học [1]. Những tiếp cận khai phá dữ liệu trích 

xuất ra những thông tin hữu ích giúp người quản lý giáo dục có cơ sở vững 
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chắc cho những quyết định liên quan công việc xây dựng hoặc cải tiến môi 

trường giáo dục, điều chỉnh hoặc cải tiến phương pháp giảng dạy [7]. 

1.3. Dữ liệu giáo dục 

Khai phá dữ liệu giáo dục và phân tích việc học của người học được áp 

dụng trên dữ liệu giáo dục [8]. Bài toán đặt ra là làm thế nào dữ liệu giáo dục 

có thể được nghiên cứu để làm tăng lợi ích cho giáo dục và cho việc học của 

người học [8]. Trong khi đó, các cơ sở giáo dục đang lưu trữ một khối lượng 

lớn dữ liệu liên quan đến hoạt động giáo dục [5], gồm dữ liệu liên quan đến 

người học như đăng ký học, dữ liệu cá nhân người học, hồ sơ giáo vụ của 

trường, kết quả kiểm tra bài, kết quả thi cuối kỳ, giữa kỳ, kết quả điểm danh, 

số lần người học đặt câu hỏi tại lớp học [5, 9] và những thành tích đặc biệt khác, 

... Dữ liệu liên quan đến cá nhân thầy, đến việc giảng dạy, môi trường học tập 

cũng là một phần của dữ liệu giáo dục. 

Kết quả hoạt động của mỗi cơ sở giáo dục phụ thuộc vào 3 thành phần, 

người học, người dạy, môi trường giáo dục gồm cơ sở vật chất và công tác quản 

trị [5]. Đến nay, hầu hết các nghiên cứu khai phá dữ liệu giáo dục ghi nhận 

năng lực do học tập thể hiện trên kết quả học tập [10] và những yếu tố được sử 

dụng để dự báo năng lực người học là tuổi, giới tính, thời gian tham gia lớp 

học, truy cập internet, sở hữu máy tính, số lớp học đã tham dự [2]. Những yếu 

tố của người học như nền tảng xã hội, nhân chủng học, kiến thức, ứng xử, chất 

lượng và kết quả học tập trước, kiến thức có trước đối với chủ đề bài giảng và 

những kỹ năng có trước đều tác động đến năng lực người học [3]. 

Dữ liệu giáo dục được thu thập từ người dạy, người học và người quản 

trị giáo dục, trong đó nhiều nhất là của người học. Ngoài ra, cơ sở giáo dục có 

lưu trữ một khối lượng lớn dữ liệu tiềm năng với những định dạng khác nhau, 

những mức độ tinh/thô khác nhau với nhiều mức độ phân cấp ý nghĩa. Thuộc 

tính giáo dục gồm: kiểu học, thất bại thi, trang trí phòng học, thời biểu và thời 

gian thi, e-learning, kết quả học tập, mục tiêu học tập, sắp xếp chỗ ngồi, tính 

năng động của người học, web ngữ nghĩa trong giáo dục, học trong lớp, học 

cộng tác, tiểu sử người học, hệ thống giám hộ thông minh, khả năng tài chính 

của người học [5].  

Tuy nhiên, đến nay, mô hình năng lực người học vẫn còn là thách thức 

và là một trong những chủ để nghiên cứu trong khai phá dữ liệu giáo dục [3]. 
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Những yếu tố năng lực như: giới tính, giáo dục và nghề nghiệp của cha mẹ, kỹ 

năng truyền thông, ứng xử xã hội, tình trạng kinh tế xã hội, thu nhập và chi tiêu 

của gia đình, thông tin cá nhân, thói quen học tập và dùng cell phone, tuổi, quan 

hệ xã hội và học tập, chiến lược học, cách học, thói quen và kỹ năng nhận biết, 

hoạt động thể dục, kỹ năng cảm xúc, thói quen uống rượu, cách ứng xử khi trả 

lời câu hỏi đột xuất, tình trạng học bổng, con đầu hoặc con duy nhất trong gia 

đình, nghề nghiệp của cha mẹ, hoạt động của hệ thống quản lý học [3]. 

Xử lý dữ liệu là một việc khó, phải chuyển dữ liệu vào dạng thích hợp 

cho từng bài toán, tập trung vào câu hỏi và chắc chắn [8]. Điểm đặc biệt của 

các nghiên cứu liên quan dữ liệu giáo dục là không có dataset dùng chung mà 

mỗi công trình nghiên cứu đều phải tự thu thập dữ liệu, tự thiết kế dataset theo 

yêu cầu của chủ đề, theo phạm vi của môi trường nghiên cứu với số lượng mẫu 

tùy theo môi trường giáo dục được khảo sát. Ví dụ từ 87 mẫu đến 162.030 mẫu 

[2, 11], hoặc trung bình khoảng 300 mẫu cho một môn học [12], hoặc từ 93 đến 

404 mẫu [5], v.v…  

1.4. Mục tiêu của những bài toán khai phá dữ liệu giáo dục 

Những năm gần đây, chủ đề khai phá dữ liệu giáo dục thu hút nhiều tác 

giả phát triển các thuật toán học máy theo nhiều hướng mục tiêu khác nhau như 

phân tích và dự đoán năng lực học sinh [13], nâng cao chất lượng giáo dục của 

cơ sở giáo dục [14]. Khoa học máy tính với các tiếp cận khai phá dữ liệu đã 

xuyên ngành vào giáo dục, áp dụng khai phá dữ liệu trên tập dữ liệu giáo dục 

[14] nhằm tìm ra những ý nghĩa và những quan hệ tiềm ẩn trong dữ liệu giáo 

dục [2]. Tất cả các cơ sở giáo dục đều mong muốn thành công trong việc giáo 

dục người học [5]. Mục tiêu cuối cùng của những bài toán khai phá dữ liệu giáo 

dục là cải thiện kết quả học tập của từng người học, đánh giá kết quả dạy và 

học của cơ sở giáo dục để làm giảm chi phí giáo dục [15].  

Đối với hoạt động giáo dục, những bài toán khai phá dữ liệu giáo dục 

giúp người quản lý hiểu được môi trường học tập, phát hiện năng lực tốt nhất 

của người dạy/người học, phát hiện những tiềm năng thất bại của người học để 

cải thiện môi trường giáo dục, phát triển phương pháp sư phạm [2]. Đối với 

khoa học máy tính, khai phá dữ liệu giáo dục áp dụng các mô hình học máy để 

phân tích và nghiên cứu dữ liệu giáo dục [16, 17]. Các tiếp cận khai phá dữ liệu 

giáo dục thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu giáo dục để dự báo năng lực 
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học tập của người học, tình trạng bỏ học hoặc tình trạng ít quan tâm đến việc 

học của người học [2].  

Để thực hiện mục tiêu cải thiện kết quả học tập của người học, nâng cao 

hiệu năng quản lý cơ sở giáo dục, các nghiên cứu dựa vào dữ liệu giáo dục thực 

hiện 2 nhóm bài toán là khai phá dữ liệu giáo dục và phân tích tình hình học 

tập của người học. Khai phá dữ liệu giáo dục liên quan đến việc phát triển 

những phương pháp nghiên cứu trên tập dữ liệu mới lạ của môi trường giáo 

dục, áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trên tập dataset đặc biệt của giáo dục 

nhằm xử lý những câu hỏi quan trọng trong giáo dục. Do tính chất đặc biệt này, 

khai phá dữ liệu giáo dục vượt qua thách thức công nghệ bằng cách tìm những 

mẫu mới trong dữ liệu và phát triển thuật toán mới [8].  

Phân tích học tập là đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo về người 

học, ngữ cảnh của việc học tập để hiểu và tối ưu hóa việc học tập, môi trường 

học tập của người học. Một số nghiên cứu phân tích kết quả học tập của người 

học để nhận dạng những vấn đề trọng tâm trong dạy và học [3]. Có 3 thành 

phần chủ yếu trong phân tích học tập là dữ liệu, câu hỏi phân tích và những tác 

động. Phân tích học tập áp dụng các mô hình dự báo, tập trung nhận biết và 

hiểu được các thách thức trong giáo dục để làm quyết định nhằm cải thiện kết 

quả học tập của người học và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục bằng cách 

tích hợp kỹ thuật với sư phạm [8]. 

Phân tích và dự báo kết quả học tập của người học theo tiếp cận khai phá 

dữ liệu giáo dục là hai chủ đề chính được nhiều tác giả quan tâm với nhiều bài 

toán đa dạng [3, 9, 17, 18]. Đối với cơ sở giáo dục, những kết quả phân tích dữ 

liệu giáo dục và dự báo kết quả học tập của người học giúp người dạy và người 

quản lý tự đánh giá để quyết định điều chỉnh công việc của mình [14, 19-21]. 

Những bài toán dự đoán được áp dụng với từng lớp học trước khi bắt đầu học 

kỳ và kiểm tra lại sau khi kết thúc học kỳ [3], tập trung vào những trường hợp 

sa sút của người học như bỏ học, sao nhãn việc học để có biện pháp hỗ trợ kịp 

thời [4, 22-24].  

Một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là năng lực 

do học tập của người học. Hiệu quả của cơ sở giáo dục được phản ảnh bởi năng 

lực do học tập của người học [10]. Sự thất bại hay thành công của người học là 

chỉ tiêu lớn cho cơ sở giáo dục. Sự thất bại của người học tác động xấu đến cá 
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nhân vì có thể người học không có việc làm, đồng thời tác động xấu đến cơ sở 

giáo dục. Dự báo năng lực do học tập giúp cả người dạy và người học tìm học 

bổng hoặc workshop, đồng thời nhận dạng những người học cần sự quan tâm 

đặc biệt. Do đó, phân tích và dự báo năng lực do học tập của người học phải 

luôn được cập nhật, từ cập nhật dataset đến mô hình khai phá dữ liệu [3]. 

- Dự báo sớm năng lực do học tập của người học. Kết quả thi cuối học kỳ 

được dự báo để cảnh báo kịp thời những người học có thể có kết quả 

không tốt và khích lệ những người học có năng lực cao [2, 24, 25]. Một 

số tác giả khai phá dữ liệu giáo dục theo chủ đề dự báo năng lực do học 

tập của người học để phát triển các tiếp cận như ANN, DT, ET, RF, 

SVM, kNN, LR. … trên cơ sở so sánh kết quả của các thuật toán áp dụng 

trên cùng một tập dữ liệu tự thu thập. [2, 10, 15, 26] 

- Phân tích và dự báo năng lực do học tập của người học để can thiệp sớm 

[2-4, 10, 11, 24, 27, 28]. Nhiều nghiên cứu áp dụng kỹ thuật khai phá dữ 

liệu hỗ trợ người dạy và người học. Kết quả nghiên cứu hỗ trợ người dạy 

thay đổi phương pháp và nội dung giảng dạy để nâng cao hiệu quả. Người 

học được phát hiện sớm kết quả học tập tốt có thể được tiếp cận những 

khoản tặng thưởng như học bổng, cơ hội thực tập hoặc hội thảo khoa 

học. Người học được phát hiện sớm nhu cầu cần được giúp đỡ có thể 

tránh được nguy cơ bỏ học. Kết quả phân tích năng lực hỗ trợ sinh viên 

đại học chọn môn học và làm kế hoạch học tập cho từng học kỳ. 

- Cải thiện môi trường và phương pháp giáo dục [1, 3, 4, 6, 12, 15, 29]. 

Những kết quả phân tích dữ liệu giáo dục giúp cơ sở đào tạo làm chính 

sách đánh giá chương trình, tài nguyên học tập và phương pháp giảng 

dạy để cải thiện hiệu năng giáo dục của cơ sở giáo dục. Phân tích dữ liệu 

giáo dục cũng hỗ trợ phân tầng năng lực kết quả người học thành những 

lớp gồm những người học có năng lực tương đương, áp dụng các mô 

hình giảng dạy mới như học khám phá có hướng dẫn bằng phương pháp 

trực quan nhằm cải thiện hiệu quả giáo dục. 

1.5. Những tiếp cận của khoa học máy tính được liên quan 

Các tiếp cận chính của khoa học máy tính được sử dụng nhiều để khai 

phá dữ liệu giáo dục như support vector machines (SVM), decision tree, 

clustering, random forest, nearest neighbour, logistic regression, v.v... [2, 5]. 
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Phương pháp có giám sát dự báo giá trị biến ra dựa trên biến vào, phương pháp 

không giám sát khai phá những mẫu dữ liệu không gán nhãn, tìm mẫu trong 

dataset không có biến ra để dự báo [10]. Tuy nhiên, những phương pháp khai 

phá dữ liệu giáo dục khác với những phương pháp chuẩn của khai phá dữ liệu 

do bản chất phân cấp và không độc lập của dữ liệu giáo dục [5].  

Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực của khoa học máy tính nhằm trích xuất 

thông tin hữu ích và tiềm năng từ tập dữ liệu lớn. Ngày nay, khai phá dữ liệu 

giáo dục là hướng nghiên cứu mới nổi, phát triển những phương pháp nghiên 

cứu loại dữ liệu mới lạ từ lĩnh vực giáo dục để hiểu tốt hơn về người học và 

môi trường người học [30]. Những thuật toán thường dùng trong khai phá dữ 

liệu giáo dục để dự báo là classification, regression, density estimation, 

clustering; hoặc để khai phá quan hệ là khai phá luật kết hợp, khai phá tương 

quan, khai phá mẫu nối tiếp theo mô hình dãy, khai phá dữ liệu nguyên nhân. 

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều đang sở hữu nhiều dữ liệu về giáo dục và được 

cập nhật thường xuyên.  

Khai phá dữ liệu giáo dục và phân tích học tập từ dữ liệu có cùng mục 

tiêu là cải thiện tình trạng giáo dục của cơ sở giáo dục và kết quả học tập của  

người học [8]. Khai phá dữ liệu giáo dục sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu của 

khoa học máy tính trong môi trường giáo dục. Khai phá dữ liệu giáo dục phân 

tích, phân lớp, biểu diễn và trích xuất thông tin từ dữ liệu giáo dục [31]. Các 

tiếp cận khai phá dữ liệu được sử dụng để phân tích và dự báo trong lĩnh vực 

giáo dục [17]. Mục tiêu khai phá dữ liệu giáo dục là cải thiện và nâng cao chất 

lượng học của người học và cải thiện sự hiểu biết của người quản lý giáo dục 

về quy trình học [32]. 

Khai phá dữ liệu giáo dục có nhiều phương pháp tiếp cận, tùy theo những 

áp dụng khác nhau. Người dùng cuối của những kết quả khai phá dữ liệu là 

người học, người dạy, người quản trị và người nghiên cứu. Mô hình người học 

cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về tình trạng học của người học, hệ hỗ trợ quyết 

định có thể giúp trực tiếp người dạy làm quyết định tốt hơn trong việc cải thiện 

quy trình dạy và học [32]. Những tiếp cận thường được sử dụng để dự báo năng 

lực và tính chất người học là hồi quy và phân lớp, clustering phân nhóm người 

học theo động lực thấp, hành vi sai, bỏ học, thất bại học tập, v.v…, SVM và 

cây quyết định dự báo người học bỏ học [32]. 
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Các phương pháp phân lớp (classification), hồi quy (regression), khai 

phá luật kết hợp, v.v…cũng được áp dụng cho các bài toán phân tích và dự 

đoán [3, 14]. Thời gian gần đây, các tác giả áp dụng thêm nhiều tiếp cận học 

máy trong các bài toán khai phá dữ liệu giáo dục để dự đoán năng lực do học 

tập của người học [2, 22]. Những tiếp cận học máy như học có giám sát, học 

không giám sát, gán nhãn, v.v.. được áp dụng trong các bài toán khai phá dữ 

liệu giáo dục gồm:  

- Thuật toán phân lớp như: Support vector machine [33], Decision tree 

[34], K-nearest neighbour [9, 35], Naïve Bayes [22, 36];  

- Thuật toán hồi quy [28] như hồi quy tuyến tính (Linear Regression), hồi 

quy logistics (Logistic Regression);  

- Thuật toán phân cụm [37-39] như K-means clustering, Hierarchical 

Clustering, DBSCAN [40]; v.v…  

1.5.1. Tiếp cận Support Vector Machine (SVM) [9, 12, 17, 18, 22, 28, 33].  

SVM là một thuật toán học máy có giám sát áp dụng cho tập dữ liệu với 

các mẫu đã được gán nhãn, được sử dụng chủ yếu trong các bài toán phân lớp 

dữ liệu (data classification) và bài toán hồi quy (regression). SVM được thông 

dụng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu vì nó có thể tạo ra các mô hình phân loại 

mạnh mẽ, từ những tập dữ liệu nhỏ đến những bộ dữ liệu phức tạp và không 

tuyến tính. Thuật toán SVM phân chia tập dữ liệu thành 2 lớp được ngăn cách 

bởi siêu phẳng (hyperplane) là đường thẳng trong không gian 2D, là mặt phẳng 

trong không gian 3D, hoặc là mặt nhiều chiều trong không gian nhiều chiều.  

Nội dung cơ bản cần phải thực hiện khi áp dụng SVM là tìm một siêu 

phẳng (hyperplane) tối ưu sao cho khoảng cách từ siêu phẳng này đến các điểm 

gần nhất của mỗi lớp (gọi là support vectors) được lớn nhất. Biên (margin) được 

định nghĩa là khoảng cách từ siêu phẳng đến các support vectors. Có hai loại 

SVM chính: 

- SVM tuyến tính (Linear SVM): SVM tuyến tính được sử dụng khi dữ liệu 

có thể được phân tách bằng một đường thẳng hoặc một siêu phẳng tuyến 

tính. Thuật toán SVM phải tìm kiếm một siêu phẳng tuyến tính để phân 

chia dữ liệu. 

- SVM phi tuyến (Non-linear SVM): SVM phi tuyến được sử dụng khi dữ 

liệu không thể phân tách tuyến tính. Trong trường hợp này, SVM sử dụng 
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một hàm kernel để biến đổi không gian đặc trưng của dữ liệu, giúp biến 

các dữ liệu không tuyến tính thành tuyến tính. 

Điểm mạnh chính của thuật toán SVM là có thể phân lớp dữ liệu có số 

chiều lớn và có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến. Điểm yếu chính của SVM là 

thời gian xử lý lâu đối với dữ liệu lớn, sai số phân lớp có thể tăng cao nếu phân 

chia tập dữ liệu nhiều lần thành nhiều lớp. Trong phân tích dữ liệu giáo dục, 

SVM là một công cụ mạnh để phân lớp dữ liệu và dự đoán hiệu quả [2, 15, 17, 

33]. Bài toán dự đoán năng lực học sinh để chọn vào đội tiềm năng, về cơ bản 

có thể được xem là bài toán phân chia tập dữ liệu của những ứng viên thành 2 

lớp, lớp những ứng viên có nhiều khả năng thắng giải và lớp những ứng viên ít 

có khả năng thắng giải. Do đó, tiếp cận SVM đã được luận án phát triển theo 

yêu cầu thực tế của bài toán là tuyển chọn một số ít ứng viên vào đội tiềm năng 

trong số rất nhiều ứng viên.  

1.5.2. Tiếp cận cây quyết định [15, 34, 41] 

Một trong những kỹ thuật được dùng rộng rãi trong khai phá dữ liệu là 

những hệ thống phân lớp [42]. Cây quyết định là phương pháp học giám sát phi 

tham số được dùng để phân lớp dữ liệu. Thuật toán cây quyết định là mô hình 

phân cấp dự báo biến ra bằng những quyết định nhị phân. Bắt đầu bằng cách 

thiết lập cây gồm một nút gốc và các nút lá để áp dụng thuật toán gán nhãn theo 

luật “if-then”. Tùy theo mức độ phức tạp về thuộc tính của tập mẫu cần phân 

hoạch, cây quyết định có thể có nhiều tầng. Cây quyết định dựa trên mô hình 

cây phân cấp, mô tả một chuỗi dữ liệu nhị phân bắt đầu từ gốc đến lá cuối cùng.  

Bắt đầu phân hoạch tập mẫu với cây có 1 nút gốc và 2 nút lá, trong đó có 

1 nút lá được gán thuộc tính 1. Đặt tập mẫu cần phân loại tại nút gốc và phân 

hoạch theo luật “if-then” để gán nhãn thuộc tính 1 cho những mẫu có cùng 

thuộc tính với nút lá 1, những mẫu còn lại đưa về nút lá cấp 1 còn lại. Tiếp tục 

tương tự với nút lá cấp 1 còn lại này được gán là nút gốc mới để phân hoạch 

tập mẫu còn lại. Quy trình lặp lại tương tự cho đến khi tập đối tượng còn lại có 

cùng thuộc tính và được gán nhãn của nút lá cuối cùng.  

1.5.3. Tiếp cận clustering (gom nhóm) 

Thuật toán được sử dụng lâu bền nhất trong khai phá dữ liệu giáo dục (từ 

1983) là clustering [5]. Tiếp cận clustering được áp dụng để phân nhóm học 

sinh theo kết quả học tập giúp người dạy hiểu và xác định phương pháp giảng 



17 

 
 

dạy thích hợp [3]. Kỹ thuật clustering được phân lớp mở rộng vào 2 loại, phân 

cấp và riêng phần. Mục tiêu của phân lớp có giám sát là xác định nhãn cho data 

chưa được gán nhãn [5]. Phương pháp clustering gom nhóm dữ liệu thành 

những lớp theo trọng tâm, graph, grid, mật độ, v.v… [5]. Quy trình khai phá dữ 

liệu giáo dục biến đổi dữ liệu thô từ các hệ thống giáo dục bằng cách gom nhóm 

thành thông tin hữu ích có tiềm năng tác động lớn đến nghiên cứu và thực hành 

giáo dục (Hình 1.2) [5].  

Tiền xử lý 
dữ liệu Chuẩn 

hóa 
dữ liệu 

Mô hình 
hóa 
gom 

nhóm 
dữ liệu 

Hiểu tập dữ liệu giáo dục 

Chuẩn bị và làm sạch dữ liệu 

Nhận dạng nhóm

Đánh giá nhóm 

Triển khai

 

Hình 1.2. Quy trình gom nhóm dữ liệu giáo dục [5]. 

1.5.4. Tiếp cận phân cụm K-means [5, 37-39, 43-47] 

Thuật toán phân cụm K-means (K-means clustering) là một thuật toán 

phân cụm (clustering) được sử dụng rộng rãi trong các bài toán học máy không 

giám sát. Thuật toán K-means clustering được áp dụng phổ biến trong phân tích 

dữ liệu giáo dục để phân nhóm học sinh. Những kết quả phân tích giúp cơ sở 

giáo dục phân lớp học sinh theo năng lực, hoặc nhận dạng nhu cầu hỗ trợ của 

từng nhóm học sinh; giúp người quản lý giáo dục phát hiện sớm các vấn đề liên 

quan hiệu quả học tập, các yếu tố tiềm năng ảnh hưởng đến thành tích học tập 

của học sinh như mức độ tham gia lớp học, thời gian học tập, hoặc kỹ năng làm 

bài thi; giúp người dạy tự đánh giá hiệu quả của phương pháp giảng dạy. 

 Về phương diện kỹ thuật, thuật toán K-means clustering chia dữ liệu 

thành K cụm sao cho các mẫu trong cùng một cụm có tính tương đồng cao về 

đặc trưng năng lực và ít tương đồng với các cụm khác. Mỗi cụm có một điểm 

trọng tâm gọi là centroid đại diện cho cụm. Thuật toán bắt đầu bằng cách chọn 

ngẫu nhiên K điểm làm trọng tâm K cụm ban đầu. Sau đó, mỗi điểm dữ liệu 

được gán vào cụm có trọng tâm gần nhất. Trọng tâm của mỗi cụm được tính lại 
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bằng cách lấy trung bình các điểm trong cụm đó và tiếp tục lặp lại quy trình 

này cho đến khi các trọng tâm cụm không thay đổi nhiều hoặc đạt đến số lần 

lặp tối đa. 

1.5.5. Xử lý dữ liệu [48] 

Dữ liệu bị thiếu là một vấn đề phổ biến trong quá trình thu thập dữ liệu. 

Xử lý giá trị thiếu là điền vào hoặc loại bỏ các giá trị bị khuyết nhằm đảm bảo 

dữ liệu đầy đủ và phù hợp cho việc phân tích hoặc huấn luyện mô hình. Một số 

phương pháp phổ biến để xử lý dữ liệu thiếu: 

- Loại bỏ các quan sát có giá trị thiếu: Đây là phương pháp đơn giản nhất, 

trong đó các dòng dữ liệu chứa giá trị thiếu được loại bỏ khỏi tập dữ liệu.  

- Loại bỏ các biến có tỷ lệ giá trị thiếu cao: Trong trường hợp một biến 

có tỷ lệ thiếu lớn hoặc không mang lại thông tin quan trọng cho phân tích, việc 

loại bỏ biến này có thể được xem xét nhằm giảm nhiễu và cải thiện hiệu suất 

mô hình. 

- Thay thế giá trị thiếu bằng các thống kê đặc trưng: Điền giá trị thiếu 

bằng các thống kê như trung bình (mean), trung vị (median), hoặc giá trị xuất 

hiện nhiều nhất (mode), được tính trên toàn bộ tập dữ liệu hoặc trong từng nhóm 

phân loại cụ thể. 

- Sử dụng kỹ thuật hồi quy hoặc mô hình dự đoán: Các kỹ thuật hồi quy 

hoặc mô hình dự đoán có thể được sử dụng để ước lượng giá trị thiếu dựa trên 

các biến khác có sẵn. 

- Sử dụng phương pháp đặc biệt cho dữ liệu bị thiếu: Một số trường hợp 

đặc thù, có thể sử dụng các phương pháp chuyên sâu hơn như Hot-deck 

imputation, Multiple imputation hoặc Interpolation, tùy thuộc vào loại dữ liệu 

và yêu cầu của bài toán. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỌC KHÁM PHÁ 
2.1. Phương pháp giáo dục 

Ngày nay, lý thuyết học tập được áp dụng trong môi trường giáo dục để 

cải thiện khả năng người học và kỹ năng người dạy [5], phương pháp giáo dục 

đang chuyển sang các mô hình người học là trung tâm, người dạy không “đọc 

sách giùm bạn” mà hướng dẫn người học tự khám phá tri thức mới. Mô hình 

học khám phá có hướng dẫn triển khai áp dụng cho cơ sở giáo dục gặp các 

thách thức: (1) kiến thức sẵn có của người học trong lớp học không tương đồng; 

(2) người thầy hướng dẫn được đòi hỏi có tiếp cận phù hợp để người học nhanh 

chóng tiếp thu những phương pháp được hướng dẫn. Luận án này tiếp cận các 

kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu từ khoa học máy tính để xây dựng mô hình học 

khám phá có hướng dẫn bằng kỹ thuật trực quan [49-52].  

2.2. Học là gì? 

Học tập xảy ra khi người học làm việc hay học để xử lý những vấn đề 

phức tạp hoặc những bài toán với nội dung hoặc những vấn đề trong vùng phát 

triển gần trên mức nhận biết (ZPD: Zone of Proximal Development), gọi là 

vùng phát triển tiềm năng, của người học. Vùng phát triển tiềm năng phụ thuộc 

vào khả năng hiện có của người học và vấn đề đặt ra hoặc bài toán mà người 

học phải đối mặt. Vùng phát triển tiềm năng của người học được xác định thông 

qua cách tự giải bài toán một cách độc lập bằng khả năng thực đang có tới mức 

phát triển được xác định thông qua cách giải bài toán với sự hướng dẫn của 

người có khả năng cao hơn [53].  

Nếu người học có thể giải bài toán một cách độc lập thì người học sẵn 

sàng trong mức khả năng thực (AAL: Actual Ability Level). Nếu người học có 

thể giải bài toán trong sự có mặt của những người hiểu bài toán tốt hơn thì 

người học đang trong mức khả năng tiềm năng (PAL: Potential Ability Level). 

Người dạy nên đặt bài toán trong vùng giữa AAL và PAL hoặc trong vùng tiệm 

cận nhận biết của người học [53]. Bài toán có thể được đặt ra như những câu 

hỏi toán xuất phát từ đời sống thực mà mức độ khó của bài toán vẫn trong vùng 

tiệm cận tư duy của người học nhưng không có thuật toán hay thủ tục cho người 

học áp dụng được ngay [53]. 

Để nâng cao khả năng từ mức khả năng thực AAL lên mức khả năng 

tiềm năng PAL, người học phải tiếp cận thông tin. Người học là người dùng 
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thông tin, tiếp xúc với thông tin trong quy trình học tập, thông tin từ người dạy, 

thông tin từ tài liệu học tập được in ấn, thông tin từ tài liệu điện tử, v.v.. [54]. 

Do đó, người học phải có kỹ năng nhận dạng nhu cầu thông tin, kỹ năng phát 

triển chiến lược để tìm kiếm thông tin, tìm và truy cập thông tin, tổ chức đánh 

giá và dùng thông tin chính xác, hiệu quả, hiệu năng và truyền thông thông tin 

tốt như là một vấn đề có thể được giải tốt [54]. 

2.3. Học khám phá 

2.3.1. Khái niệm 

Học khám phá là một mô hình giáo dục mới, trong đó khả năng và sự tự 

tin của người học được thúc đẩy để tự tìm ra, tự cấu trúc kiến thức mới dễ lưu 

trữ trong bộ nhớ [55, 56]. Nhiều tác giả thảo luận rằng phương pháp học của 

người học tại các cơ sở giáo dục bây giờ đang phát triển từ học có tính cách mô 

tả sang học khám phá [57, 58], trong đó vị trí trung tâm của những hoạt động 

giáo dục được chuyển từ người dạy sang người học [59] để nâng cao vai trò 

của người học trong hoạt động học tập [60]. Nhiều tác giả cho rằng những tính 

chất cơ bản của mô hình học khám phá là học tích cực, học có ý nghĩa, tự lực 

để có kết quả [58, 61-63].  

Mô hình học khám phá phát triển tính tích cực của người học trong học 

tập bằng cách tạo môi trường cho người học tự khám phá, tự tìm hiểu, tự nghiên 

cứu để kết quả học tập được lưu trữ lâu dài trong ký ức, không dễ quên [56, 

64]. Trong quy trình học khám phá, người học giữ vai trò tích cực trong thực 

hiện, tích hợp và tổng quát hóa kiến thức sau khi tự tìm hiểu, tự nghiên cứu 

kiến thức [65], như vậy cần thiết kế quy trình và môi trường học sao cho người 

học tham gia tích cực vào quy trình học [66]. Trong mô hình học khám phá, 

người học có nhiệm vụ khám phá thông tin cuối cùng [66], được khuyến khích 

quan sát các hoạt động của chính bản thân mình để kết luận [67]. 

2.3.2. Mô hình học khám phá 

Trong mô hình học khám phá, người học tự xây dựng kiến thức bằng 

cách thực nghiệm để tìm nguyên lý từ thực nghiệm [55]. Nhiệm vụ chính của 

người học là tìm các tính chất của môn học hoặc của bài toán, những tính chất 

này người học không được nghe hoặc được người dạy trình bày trực tiếp mà 

phải tự khám phá thông qua thực nghiệm và suy luận [68]. Người học tự khám 

phá những gì cần học, không nhất thiết những nội dung khám phá được trong 
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hoạt động học tập này là mới, mà có thể khám phá ra lời giải đã từng gặp trước 

đó trong thời gian học tập [69].  

Học khám phá đòi hỏi những quy trình quy nạp trong đó thông tin và 

kiến thức được phát sinh từ những thực nghiệm được thực hiện [70]. Người học 

xử lý một môn học hoặc bài toán bằng cách dẫn các thực nghiệm, nghĩa là bằng 

cách xử lý các biến và các thông số trong môn học đó hoặc bài toán đó và quan 

sát kết quả của những cách xử lý này [70]. Nói cách khác, người học tự rút ra 

kết luận quy nạp rồi chứng thực kết luận [71]. Những người học biết tự thiết kế 

và phân tích trường hợp sẽ hiểu khái niệm tốt hơn người học chỉ tập trung vào 

tài liệu học tập [66]. 

2.3.3. Phương pháp học khám phá 

Phương pháp học khám phá là phương pháp học để kiến thức người học 

được phát triển từ không biết đến biết bởi chính người học [67]. Phương pháp 

học khám phá được dùng như một giải pháp khuyến khích người học phải trực 

tiếp trong quy trình học, bắt đầu từ hoạt động định hướng, hình thành bài toán, 

đề xuất giả thuyết, thu thập dữ liệu, kiểm tra giả thuyết và hình thành kết luận 

[72]. Trong quy trình học khám phá, người học phải tham gia tích cực [67], 

người học tự giải bài toán, tự hình thành câu hỏi, tự trả lời câu hỏi, chủ động 

thảo luận, giải thích, tranh luận và tích cực động não khi ở lớp [73]. Phương 

pháp học khám phá giúp người học tự kiến tạo kiến thức bằng những khả năng 

và kỹ năng theo một quy trình tích cực [74].  

Phương pháp học khám phá phải khuyến khích và đáp ứng yêu cầu của 

những người ham hiểu biết, muốn tìm hiểu để tham gia tích cực vào quy trình 

học và tham gia trực tiếp vào việc khám phá kiến thức [67]. Quy trình học khám 

phá cung cấp hoạt động và trải nghiệm để thu hút sự chú ý của người học, cho 

phép hình thành các khái niệm trừu tượng có ý nghĩa với những hoạt động hiện 

thực [72]. Phương pháp học khám phá đáp ứng yêu cầu nhân lực của các tổ 

chức tuyển dụng. Các tổ chức nghề nghiệp đánh giá năng lực người học dựa 

vào hiệu năng làm việc chuyên môn, tự lực giải quyết công việc, biết gắn kết 

với các đồng nghiệp và trực tiếp tìm hiểu công việc [61].  

- Phương pháp học khám phá nhấn mạnh kỹ năng lập luận. Phương pháp 

học khám phá nhấn mạnh kỹ năng lập luận, đề cao phát triển kỹ năng lập 

luận của người học khi thực hiện quy trình học khám phá [68], thúc đẩy 
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người học nâng cao kỹ năng lập luận, phân tích các trường hợp [66] để 

dễ thành công hơn trong quy trình giải các bài toán hoặc dự án. Người 

học có kỹ năng lập luận, phân tích các trường hợp tốt [66] có nhiều triển 

vọng đạt kết quả học tập tốt [71]. Đặc biệt, trong toán học, người học có 

kỹ năng lập luận thấp sẽ có kết quả học tập không tốt [71].  

- Phương pháp học khám phá nhấn mạnh kỹ năng tư duy phản biện. 

Phương pháp học khám phá nhấn mạnh tư duy phản biện, đề cao phát 

triển kỹ năng của người học về tư duy phản biện và phân tích các trường 

hợp [66, 68] để nhận dạng và phát biểu bài toán, xác thực và chứng minh 

kết quả, rút ra kết luận và tổng quát hóa bài toán [67].  

- Phương pháp học khám phá theo nhóm cộng tác. Thực hiện phương pháp 

học khám phá theo nhóm cộng tác, người học làm việc theo nhóm về 

những bài toán và dự án [73]. Phương pháp học khám phá theo nhóm 

cộng tác khuyến khích người học thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin và 

kiến thức, khuyến khích người học dũng cảm phát biểu ý kiến hoặc 

truyền thông về một vấn đề [72]. Phương pháp học khám phá theo nhóm 

cộng tác áp dụng phù hợp cho bài toán đòi hỏi mức khả năng cần thiết 

PAL cao hơn mức khả năng thực AAL của người học. Phương pháp học 

khám phá theo nhóm cộng tác tập trung phát triển kỹ năng truyền thông 

[68].  

- Phương pháp học khám phá bằng thực nghiệm hoặc bằng mô hình. 

Phương pháp học khám phá bằng thực nghiệm hoặc bằng mô hình tập 

trung phát triển kiến thức [68], kiến tạo kiến thức mới trên nền tảng kiến 

thức cũ đã có. Khi thực hiện quy trình học khám phá, người học tự thiết 

kế [66] thực nghiệm những hiểu biết đã có trước để củng cố kiến thức và 

có thể kiểm chứng những khái niệm phát sinh nhằm gia tăng kết quả học 

tập [74], hoặc mô phỏng các vấn đề của khoa học, kỹ thuật, hoặc các tình 

huống xã hội để phân tích trường hợp [66] tìm ra những khái niệm chưa 

biết thông qua khảo sát các mô hình [64]. Những người học thực nghiệm 

phát sinh giả thiết, thiết kế thực nghiệm, dự đoán kết quả, suy ra dữ liệu 

và khảo sát lại giả thiết để kiến tạo kiến thức về lĩnh vực đang thực 

nghiệm [75].  
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- Phương pháp học khám phá dựa trên bài toán. Phương pháp học khám 

phá dựa trên bài toán cổ vũ tính tự tin vào năng lực bản thân của người 

học [56]. Thực hiện phương pháp học khám phá dựa trên bài toán, người 

học được phát triển khả năng tự nghiên cứu, tự lập luận hệ thống để mô 

phỏng, nhận dạng và phát biểu bài toán; người học được khơi gợi tính tỉ 

mỉ và khả năng lập luận để thiết kế thu thập dữ liệu; người học được kích 

thích tư duy logic để phân tích trường hợp [66] và xử lý dữ liệu. 

- Phương pháp học khám phá dựa trên dự án. Phương pháp học khám phá 

dựa trên dự án là một phương pháp học quy nạp, người học tự trình bày 

những thách thức và tự tra cứu tài liệu trong ngữ cảnh nhấn mạnh thách 

thức [73]. Tương tự học khám phá dựa trên bài toán, khi áp dụng phương 

pháp học khám phá dựa trên dự án, người học tự nghiên cứu để thiết kế 

mô hình [66] mô phỏng, nhận dạng và phát biểu mục tiêu dự án; người 

học vận dụng tư duy logic để phân tích thông tin và tính tỉ mỉ để thu thập 

dữ liệu; người học áp dụng tư duy logic để tự phân tích mục tiêu dự án 

và xử lý dữ liệu để đề xuất các giải pháp và quy trình thực hiện dự án; 

người học áp dụng tư duy phản biện, tư duy logic và tư duy sáng tạo để 

chứng minh kết quả, phân tích trường hợp [66] để rút ra kết luận, đề xuất 

quy trình thực hiện và giải pháp khắc phục những khiếm khuyết của dự 

án [73].  

2.3.4. Tính chất của học khám phá 

2.3.4.1. Những thuộc tính của học khám phá 

- Người học giữ vai trò tích cực trong việc học, chủ động theo nhịp độ 

riêng để tự khám phá qua thực nghiệm, tư duy, nghiên cứu và đối sánh 

với kiến thức có sẵn [61, 67].  

- Người học tự cấu trúc kiến thức theo thông tin mới và dữ liệu thu thập 

được trong môi trường học để tích hợp và xây dựng kiến thức mới trên 

nền kiến thức đang có [61, 67, 70]. 

2.3.4.2. Học khám phá khác với học truyền thống 

- So với mô hình học truyền thống, người học theo mô hình học khám phá 

tích cực hơn vì người học được khuyến khích học một cách độc lập và là 

người trực tiếp khám phá những khái niệm và những nguyên lý khác 
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nhau thông qua việc giải bài toán hoặc kết quả từ những đối tượng văn 

hóa khác nhau [53, 61].  

- So với mô hình học truyền thống, mô hình học khám phá giúp người học 

hiểu sâu hơn các khái niệm và các kiến thức được khám phá từ quy trình 

học bởi vì người học được trực tiếp trong quy trình khám phá ra khái 

niệm chưa biết trước và được yêu cầu thực hiện ý tưởng, tìm các quan hệ 

để hình thành khái niệm [53, 61].  

- So với mô hình học truyền thống, học khám phá làm tăng sự tiếp thu của 

người học vì người học được rèn luyện kỹ năng nhiều hơn học sự kiện. 

Người học theo mô hình học khám phá có kỹ năng tư duy sáng tạo cao 

hơn người học theo mô hình học truyền thống và kết quả học tập của 

người học trong môi trường học khám phá cao hơn kết quả học tập bằng 

phương pháp truyền thống [61, 64, 72]. 

- So với mô hình học truyền thống, học khám phá dựa vào quy trình hơn 

là dựa vào sự kiện. Trong học khám phá, khái niệm không được trình 

bày, mà người học tự đặt ra câu hỏi để tìm ra thông tin, khái niệm, nguyên 

lý chưa biết trước, tự giải quyết chủ đề theo cách của những nhà khoa 

học [53, 59-61]. 

2.3.4.3. Lợi ích của học khám phá 

- Học khám phá thúc đẩy việc học của người học. Học khám phá cho phép 

người học tìm thông tin để thỏa mãn sự ham muốn tự nhiên của mình 

[61]. Trong quy trình học khám phá, người học kích hoạt tư duy kiến 

thức trước rồi ánh xạ vào bài toán được chỉ định để biểu diễn bài toán và 

phát sinh giả thiết thích hợp để hiểu [76].  

- Học khám phá phát triển kỹ năng tư duy. Mô hình học khám phá cung 

cấp cơ hội cho người học phát triển sự sáng tạo, người học tự nghiên cứu, 

tự tìm hiểu thông tin một cách độc lập thông qua phương pháp, mô hình 

và môi trường để cải thiện kỹ năng tư duy sáng tạo [72]. Trong khi tự 

mình áp dụng quy trình học khám phá để tìm ra những khái niệm chưa 

được biết trước, người học cũng được phát triển tư duy phản biện [77]. 

- Học khám phá phát triển tư duy sáng tạo. Học khám phá khuyến khích 

tư duy sáng tạo, cải thiện và phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo của người 

học [55, 72, 78, 79]. Khả năng tư duy sáng tạo của người học theo mô 
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hình học khám phá gia tăng có ý nghĩa [72], đặc biệt là tư duy sáng tạo 

trong các môn học vật lý [80] và toán [72].  

- Học khám phá cải thiện kỹ năng thông tin. Người học khám phá được 

rèn luyện tốt kỹ năng nhận dạng và hiểu nhu cầu thông tin, phát triển 

chiến lược tìm kiếm thông tin, tìm và truy cập thông tin, tổ chức đánh 

giá và dùng thông tin một cách chính xác, hiệu quả và hiệu năng. Truyền 

thông thông tin tốt để một vấn đề có thể được giải quyết tốt [54]. Kỹ năng 

nhận biết, kỹ năng tư duy, kỹ năng phản biện, kỹ năng sáng tạo [81], kỹ 

năng đọc viết [54] là những kỹ năng cần có của người đề xuất và viết dự 

án nghiên cứu. 

- Học khám phá nâng cao tính hệ thống và tính logic. Học khám phá nâng 

cao tính hệ thống và tính logic của người học vì quy trình học khám phá 

bao gồm lập luận khoa học đúng, xử lý các biến có tính hệ thống, thiết 

kế định tính và cài đặt thực nghiệm [76]. 

- Học khám phá nâng cao kết quả học tập. Người học nhớ nhiều nội dung 

được học trong hoạt động học khám phá hơn là trong hoạt động học 

truyền thống [61]. Học khám phá cải thiện hoạt động học tập và kết quả 

học tập [59, 74] học khoa học [79], học toán [82], học ngôn ngữ gồm văn 

phạm [83] và viết [74], học kỹ thuật [73]. 

2.3.4.4. Tư duy sáng tạo của người học theo mô hình học khám phá 

Học khám phá phát triển tư duy sáng tạo của người học [55]. Tư duy 

sáng tạo được hiểu là tư duy theo một hướng khác chỉ được trả lời hoặc đánh 

giá bằng kết quả thực [72]. Kỹ năng tư duy sáng tạo là kỹ năng nhận biết để đề 

xuất và phát triển ý tưởng mới từ những ý tưởng đã có trước và kỹ năng giải 

bài toán theo hướng khác [72]. Khả năng tư duy sáng tạo là kỹ năng lập luận 

để phát sinh ý tưởng, thực hiện cái gì mới, gốc, khác thường, có giá trị, trừu 

tượng biểu lộ trong dạng một hay nhiều ý tưởng để tìm ý nghĩa và lời giải cho 

bài toán một cách sáng tạo mới [72].  

2.4 Học khám phá có hướng dẫn (Guided Discovery Learning) 

Trong mô hình học khám phá, người hướng dẫn cần phải lường trước 

những trạng thái tiêu cực như: quá tải nhận biết, hiểu lầm tiềm năng, phải nhận 

dạng để tương thích bài toán với năng lực người học [53]. Theo lý thuyết học, 

mô hình học khám phá là mô hình học nhận biết, người dạy cần tập trung vào 
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việc xây dựng kiến thức kế tiếp trong ký ức người học với thông tin mới được 

tiếp thu [58]. Do đó, khi thực hiện quy trình học khám phá người dạy cần hướng 

dẫn người học phương pháp để tìm ra khái niệm hoặc lý thuyết phù hợp tài liệu 

của chủ đề học [55]. 

Học khám phá là quy trình nhận biết qua 2 không gian, không gian giả 

thiết và không gian thực nghiệm. Không gian giả thiết là không gian tìm kiếm, 

chứa tất cả những luật mô tả hiện tượng có thể quan sát trong lĩnh vực chuyên 

môn. Không gian thực nghiệm gồm tất cả những thực nghiệm có thể thực hiện 

trong lĩnh vực chuyên môn. Trong các không gian đó, người học cần được hỗ 

trợ từ môi trường học [75] để có thể tư duy phản biện và sáng tạo khi giải quyết 

vấn đề đang gặp [56], người dạy phải xây dựng các bước hướng dẫn học thuật 

cụ thể rõ ràng để người học dễ thực hiện [84]. 

Trong học khám phá, nội dung học không được phân phát trực tiếp bởi 

người dạy mà được tìm thấy bởi người học trong quy trình học thông qua tình 

huống vấn đề được người dạy sắp xếp [59]. Người học vẫn cần sự trợ giúp và 

đây là cái gốc của kết quả học tập [85]. Mức trợ giúp tốt nhất là giữa mức hướng 

dẫn trực tiếp như phương pháp truyền thống và mức học khám phá không 

hướng dẫn, nghĩa là mức hướng dẫn cần thiết trong học khám phá có hướng 

dẫn là từ mức tác động để thay đổi kiến thức người học dựa trên mức kiến thức 

có sẵn của người học [85]. Học khám phá có hướng dẫn tập trung sự truyền 

kiến thức giữa người dạy, người học và tài liệu học tập [86] trong một môi 

trường giáo dục phù hợp để hỗ trợ người học phát huy tính tự lực và các kỹ 

năng để kiến trúc kiến thức từ mức đang có. 

Tóm lại, học khám phá có hướng dẫn hiệu quả hơn học khám phá không 

hướng dẫn [55]. Người học khám phá có hướng dẫn đạt kết quả tốt hơn và cải 

thiện được khả năng giải bài toán cao hơn so với người học khám phá không 

hướng dẫn [53]. Áp dụng học khám phá không hướng dẫn để học thuật toán thì 

không hiệu quả [84] vì phương pháp học khám phá dựa vào bài toán cần sự 

thay đổi trong cách tiếp cận để giải bài toán [58], người học cần được hướng 

dẫn để tương thích kiến thức có sẵn của mình với bài toán theo quy trình khám 

phá [84]. Do đó, các chuyên gia giáo dục học không khuyến nghị áp dụng học 

khám phá không hướng dẫn [73]. 
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2.5 Trực quan hóa 

Con người có được thông tin/tri thức thông qua cơ chế tiếp nhận dữ liệu 

và giải mã dữ liệu, biến dữ liệu thành thông tin/tri thức. Con người tiếp nhận 

dữ liệu qua 5 kênh giác quan: kênh thị giác với các cơ quan và thần kinh của 

mắt, kênh thính giác với các cơ quan và thần kinh của tai, kênh xúc giác với 

các cơ quan và thần kinh của da, kênh vị giác với các cơ quan và thần kinh của 

lưỡi, kênh khứu giác với các cơ quan và thần kinh của mũi [87]. Trong đó, thị 

giác là kênh rộng nhất có khả năng cao nhất để thu thập và giải mã được nhiều 

dữ liệu thành thông tin/tri thức. 

Dữ liệu thu thập được từ các cơ quan giác quan được chuyển thành tín 

hiệu sinh học để các hệ thần kinh của kênh dẫn đến bộ nhớ tạm của não bộ 

(Hình 2.1) [87]. Tại bộ nhớ tạm, dữ liệu được phân loại theo ý nghĩa cần thiết 

hoặc không cần thiết, dữ liệu không cần thiết được loại bỏ, dữ liệu cần thiết 

được chuyển sang bộ nhớ ngắn hạn để chuyển thành thông tin/tri thức. Tại bộ 

nhớ ngắn hạn, dữ liệu từ các dạng khác nhau được chuyển về dạng hình ảnh 3D 

để đối sánh với dữ liệu dạng hình ảnh 3D đã được lưu trữ từ trước trong bộ nhớ 

lâu dài [87]. Những dữ liệu mới thu thập được chuyển sang hình ảnh 3D, nếu 

giống với dữ liệu dạng 3D có trước trong bộ nhớ lâu dài, thì dữ liệu mới này 

được hiểu.  

 
Hình 2.1. Hệ thống thị giác thu thập, biến dữ liệu thành thông tin/tri thức[87] 

Tri thức của con người được lưu trữ trong bộ nhớ lâu dài dạng hình ảnh 

3D. Con người hiểu được dữ liệu mới nhận được bằng cách đối sánh dữ liệu 

mới này với tri thức dạng 3D đã lưu trữ trước trong bộ nhớ lâu dài. Khi tiếp 

nhận dữ liệu mới, bộ nhớ ngắn hạn của con người phải chuyển dữ liệu từ các 

dạng khác nhau thành dạng hình ảnh 3D. Nếu bộ nhớ ngắn hạn nhận được dữ 

liệu dạng hình ảnh 3D thì không cần phải tải năng lực bộ nhớ để chuyển đổi từ 

dạng bất kỳ thành dạng 3D. Như vậy, sự tiếp nhận kiến thức mới được dễ dàng 

và cần ít thời gian xử lý hơn. 
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CHƯƠNG 3. DATASET  

NĂNG LỰC THÍ SINH THAM GIA CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI 

3.1. Giới thiệu 

Dataset sử dụng trong một nghiên cứu về dữ liệu giáo dục có những tính 

chất liên quan đến mục tiêu nghiên cứu, môi trường giáo dục, đối tượng nghiên 

cứu và người dùng kết quả nghiên cứu. 

- Mục tiêu nghiên cứu: Những bài toán nghiên cứu về dữ liệu giáo dục 

hiện nay tập trung vào các chủ đề phân tích việc học và dự báo tình hình 

học tập. Phân tích việc học để nhận biết tình hình dạy và học, phương 

pháp giảng dạy, hiệu quả của công tác quản trị, khả năng đáp ứng của cơ 

sở vật chất giáo dục như tài liệu học tập, trường lớp và trang thiết bị tiện 

ích cho nhu cầu người học. Dự báo tình hình học tập gồm dự báo kết quả 

hoạt động dạy và học của cơ sở giáo dục, hoặc dự báo tình hình học tập 

của từng lớp học, từng người học.  

- Môi trường giáo dục: Môi trường giáo dục là nơi phát sinh bài toán 

nghiên cứu như dữ liệu về một trường hoặc lớp cụ thể. 

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu trong môi trường giáo dục 

gồm người học, người dạy, chương trình học, tài liệu học tập, và cơ sở 

vật chất với những tiện ích cần thiết. 

- Người dùng kết quả nghiên cứu: Người dùng kết quả nghiên cứu là người 

đặt ra yêu cầu nghiên cứu hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu cho mục tiêu 

cụ thể, có thể là người quản trị cơ sở giáo dục, người dạy, hoặc người 

học. 

Các chủ đề nghiên cứu sử dụng dữ liệu giáo dục nhằm mục tiêu giải quyết 

một bài toán cụ thể tại một cơ sở giáo dục cụ thể. Do đó, những đặc trưng và 

tính chất của dữ liệu phải phù hợp với mục tiêu của bài toán, môi trường giáo 

dục, đối tượng nghiên cứu và yêu cầu của người dùng kết quả. Do đó, các 

nghiên cứu liên quan dữ liệu giáo dục không thể dùng chung dataset. Nói cách 

khác, mỗi chủ đề nghiên cứu tại một sơ sở giáo dục phải thiết kế xây dựng 

dataset riêng với số mẫu và biến dữ liệu phụ thuộc vào bài toán nghiên cứu và 

môi trường nghiên cứu. 

Một số công trình cho thấy có những nghiên cứu về tình trạng bỏ học của 

sinh viên tại một trường sử dụng dataset từ 87 mẫu đến 162.030 mẫu [2, 11]; 
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bài toán dự báo năng lực người học để cải thiện phương pháp giảng dạy được 

thực hiện bằng cách phân tầng năng lực theo từng môn học dựa trên dataset 

khoảng 300 mẫu cho một môn học [12]; bài toán khảo sát động lực học tập và 

kết quả học tập sử dụng nhiều datasets với số mẫu khác nhau theo ngành học 

của sinh viên, 93 mẫu, 137 mẫu, 174 mẫu, 404 mẫu [5]; v.v…  

Phân tích các yếu tố tác động năng lực của thí sinh 
(năng lực học tập & năng lực phi học tập)

Biên soạn questionnaire
Mỗi yếu tố tác động năng lực được phân tích thành một hoặc nhiều câu hỏi khảo sát

Thu thập dữ liệu 
Google Forms

Tiền xử lý các hồi đáp và mô hình hóa hồi đáp của mỗi câu hỏi 
như một thành phần của vector năng lực của người được khảo sát

Lượng hóa các giá trị của những biến đặc trưng năng lực của không gian năng lực 
Lượng hóa giá trị của những thành phần vector năng lực của người được khảo sát

Reply matrix & Reply 3D cube  

Questionnaire

Hồi đáp questionnaire 
của những người được khảo sát

Tập vector năng lực của những người được khảo sát

Dataset những thí sinh đã tham gia 
các kỳ thi học sinh giỏi tin học gần đây 

Winner-dataset Nonwinner-dataset

 

Hình 3.1. Quy trình thiết lập dataset của luận án  
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Luận án nghiên cứu các yếu tố năng lực của thí sinh ảnh hưởng đến kết 

quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học. Dataset của luận án được thiết 

kế bằng cách phân tích các yếu tố năng lực tác động đến kết quả thi gồm những 

yếu tố năng lực do học tập (learning factors) và những yếu tố năng lực không 

do học tập (nonlearning factors). Các yếu tố năng lực này được mô hình hóa 

thành các biến đặc trưng năng lực, gồm biến năng lực học tập và biến năng lực 

phi học tập tương ứng với yếu tố năng lực do học tập và yếu tố năng lực không 

do học tập.  

Những yếu tố năng lực học sinh được sử dụng theo từng mục tiêu và yêu 

cầu của nghiên cứu [11]. Trong đó, những biến năng lực học tập được đánh giá 

bằng kết quả học tập, những biến năng lực phi học tập được khảo sát thực tế 

theo từng đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của luận án này là những 

thí sinh đã tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học. Những yếu tố 

năng lực tác động lên mỗi thí sinh với những mức độ khác nhau làm nên kết 

quả thi. Dataset của luận án là tập mẫu năng lực của nhiều thí sinh được thiết 

lập theo quy trình Hình 3.1. 

3.2. Các yếu tố năng lực thí sinh 

Đặc trưng năng lực thí sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi được các 

tác giả khảo sát như những yếu tố ảnh hưởng năng lực, là số đo sự thành thạo 

và kết quả học tập của học sinh trong những lớp học [28]. Năng lực chịu ảnh 

hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ chịu ảnh hưởng từ việc học tập ở 

trường thể hiện qua kiến thức chuyên môn có được mà còn có những yếu tố 

không do học tập thể hiện qua cách ứng xử của học sinh đối với việc học [3, 9, 

21, 28, 88]. Nói cách khác, năng lực có thể được khảo sát như sự phối hợp của 

nhiều yếu tố [3, 89]. Số lượng các biến năng lực được xác định theo chủ đề, 

môi trường giáo dục và mục tiêu nghiên cứu, ví dụ từ 11 đến 32 biến [11].  

Tập biến năng lực của các tác giả không giống nhau về nội dung và số 

lượng, mỗi nghiên cứu sử dụng tập biến đặc trưng năng lực riêng phù hợp với 

mục tiêu nghiên cứu [11]. Đối tượng nghiên cứu của luận án này là thí sinh dự 

thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học, được khảo sát như là sự phối hợp 

của kiến thức, kỹ năng, thói quen, cách ứng xử, nền tảng và sự quan tâm của 

gia đình, tác động của môi trường xã hội. Dữ liệu các biến năng lực chuyên 

môn của học sinh có thể được đánh giá bằng cách truy cập vào kết quả học tập. 
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Dữ liệu các biến năng lực phi học tập của học sinh gồm kỹ năng và cách sống 

được luận án đánh giá bằng các câu hỏi khảo sát (questionnaire). 

3.2.1. Năng lực chuyên môn 

Từ những quan điểm khác nhau, có nhiều định nghĩa về năng lực chuyên 

môn của học sinh [21, 90]. Luận án này áp dụng định nghĩa năng lực chuyên 

môn là số đo khả năng những gì học sinh đã học được thông qua quy trình học 

tập được nhiều người sử dụng [88]. Năng lực chuyên môn của winner có được 

là do học tập tại các trường lớp, tự học qua sách và các nguồn thông tin. Kết 

quả này được đánh giá bằng điểm kiểm tra tại lớp học sau mỗi học kỳ. Điểm 

trung bình cuối học kỳ đánh giá năng lực chuyên môn toàn diện của học sinh. 

Trong đó, đối với học sinh chuyên Tin học, những môn học như Toán, Tin, Lý, 

Hóa, Sinh là những môn trọng tâm, hỗ trợ kiến thức dự thi Tin học [3]. 

3.2.2. Kỹ năng 

Trong thời gian thi, những thí sinh của kỳ thi học sinh giỏi phải giải đáp 

những bài toán đặc biệt hoặc phải xử lý những tình huống phức tạp. Do đó, mỗi 

thí sinh không chỉ cần có đầy đủ kiến thức chuyên môn của ngành mình mà còn 

phải có những kỹ năng cần thiết để làm bài thi sao cho bài thi của mình có khả 

năng cạnh tranh với những bài thi khác về kết quả cũng như về sự thông minh 

của lời giải. Để chọn một đội viên cho đội tuyển, người thầy huấn luyện viên 

phải đánh giá được kiến thức cùng với các kỹ năng của ứng viên. 

Kỹ năng đam mê. Trước hết đội viên đội tuyển phải là một học sinh ham muốn 

tham gia kỳ thi học sinh giỏi [3]. Những đội viên đội tuyển môn Tin học phải 

là những học sinh yêu thích Tin học, có mục tiêu theo đuổi tham gia kỳ thi học 

sinh giỏi môn Tin học, có thể bỏ qua những công việc khác để tập trung giải 

các bài toán Tin học khó, chuẩn bị cho kỳ thi. 

Kỹ năng tự học. Tất cả những thí sinh thắng giải các kỳ thi học sinh giỏi đều 

là những học sinh có kỹ năng tự học tốt. Kỹ năng tự học là kỹ năng mà một học 

sinh tự chủ động tìm kiếm tài liệu để học tập, trau dồi, phát triển kiến thức mới 

mà không cần sự hướng dẫn trực tiếp của thầy tại lớp học [3]. Trong thời gian 

học tập ở lớp hoặc huấn luyện tại đội, những đội viên đội tuyển đều phải biết 

tự tìm thêm những tài liệu chuyên ngành đặc biệt để tự học cùng với những tài 

liệu học tập tại lớp, tự khám phá những vấn đề mới, phương pháp mới để giải 

những bài toán mới theo cách sáng tạo riêng. 
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Kỹ năng tự tin. Một người có kỹ năng tự tin là người tin tưởng vào những việc 

mình đã làm và bình tĩnh khi đối mặt với thách thức hoặc khó khăn trở ngại bất 

thường. Kỹ năng tự tin của một thí sinh giúp cho thí sinh xử lý những câu hỏi 

của đề thi, bình tĩnh đối phó với những vấn đề khó của đề thi [3, 56]. Một người 

có kỹ năng tự tin quá cao có thể trở thành người tự cao. Một thí sinh tự cao rất 

dễ bị thất bại trong kỳ thi. Do đó, một đội viên đội tuyển phải là một học sinh 

tự tin và khiêm tốn. 

Kỹ năng nhận biết. Kỹ năng nhận biết của một người liên quan đến những hoạt 

động và quy trình tiếp nhận, lưu trữ, truy cập và xử lý thông tin [91]. Khả năng 

nhận biết ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành tựu chuyên môn, những học sinh có 

kỹ năng nhận biết cao có nhiều khả năng đạt kết quả học tập cao [92]. Do đó, 

nhận biết là kỹ năng cần thiết cho những thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi. 

Kỹ năng tư duy phản biện. Tư duy phản biện của một người cùng nghĩa với tư 

duy nhận xét liên quan đến khả năng lý luận, phân tích, đánh giá và bình luận 

về một vấn đề dựa trên quan điểm hoặc lý thuyết nào đó được áp dụng cho 

những câu hỏi, những tình huống hoặc những vấn đề thông thường hoặc bất 

thường [52, 93-95]. Một người có tư duy phản biện luôn muốn tìm ra chân lý 

hơn là cố tìm lấy chiến thắng khi tranh luận một vấn đề và không dễ bị cuốn 

theo một khuynh hướng nào [96]. Một người có tư duy phản biện tốt có kỹ năng 

lắng nghe tất cả những quan điểm khác nhau về một vấn đề để giải quyết vấn 

đề hoặc ra quyết định [52, 94, 95]. Tư duy phản biện đóng vai trò hết sức quan 

trọng đối với học sinh trong bối cảnh thế giới hiện nay - một thế giới đang thay 

đổi nhanh chóng và không ngừng vận động. Mọi học sinh cần linh hoạt và có 

khả năng thích ứng. Đặc biệt, các thí sinh dự thi học sinh giỏi muốn thắng giải 

cần có tư duy phản biện tốt để hiểu và giải quyết những vấn đề một cách độc 

lập bằng kỹ năng tư duy của mình [94]. Kỹ năng tư duy phản biện của mỗi 

người được đánh giá dựa trên 6 cấp độ:  

- Cấp độ 1: Người không có kỹ năng tư duy phản biện. 

- Cấp độ 2: Người có nhận thức về tầm quan trọng của tư duy phản biện. 

- Cấp độ 3: Người mới bắt đầu tư duy phản biện. 

- Cấp độ 4: Người biết tư duy phản biện trong một số vấn đề thực tế. 

- Cấp độ 5: Người có thói quen tư duy phản biện. 
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- Cấp độ 6: Người biết áp dụng tư duy phản biện để ra quyết định và xử lý 

thông tin. 

Kỹ năng tư duy sáng tạo. Kỹ năng tư duy sáng tạo của một người liên quan 

đến những kỹ năng nhận dạng, phân tích, suy diễn, đánh giá, tổng hợp [97] và 

lý luận để phát sinh những ý tưởng mới đối với một việc nào đó [72] hoặc để 

giải một bài toán có sẵn theo một cách khác, phi truyền thống nhưng tốt hơn 

[98]. Tính chất của các bài thi trong kỳ thi học sinh giỏi thường đòi hỏi các thí 

sinh phải giải bài toán một cách sáng tạo bằng kỹ năng tư duy của mình. Kỹ 

năng tư duy sáng tạo của mỗi người được đánh giá dựa trên 5 cấp độ: 

- Cấp độ 1: Người có kỹ năng tư duy sáng tạo là người có kỹ năng thực 

hiện lại những bài toán đã được giải với sự hiểu biết và phân tích của 

riêng mình. 

- Cấp độ 2: Người có kỹ năng tư duy sáng tạo là người có kỹ năng thực 

hiện lại những bài toán cũ với lời giải mới dựa trên nền của bài giải trước.  

- Cấp độ 3: Người có kỹ năng tư duy sáng tạo là người có kỹ năng thực 

hiện lại bài toán cũ theo cách tiếp cận hoàn toàn mới. 

- Cấp độ 4: Người có kỹ năng tư duy sáng tạo là người có kỹ năng tổng 

quát hóa thành một loại bài toán và định hướng các tiếp cận để giải loại 

bài toán. 

- Cấp độ 5: Người có kỹ năng tư duy sáng tạo là người có kỹ năng tư duy 

tổng quát hóa để nâng cấp bài toán, mở ra lĩnh vực mới, hướng khoa học 

hoặc ngành nghề mới. 

Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng quản lý thời gian khác với thói quen 

sử dụng thời gian. Trong phòng thi, thí sinh cần phải có kỹ năng quản lý 

thời gian để xây dựng kế hoạch tốt nhất cho quy trình chặt chẽ đáp ứng 

những câu hỏi của đề thi trong một khoảng thời gian có hạn [3]. Kỹ năng 

quản lý thời gian giúp thí sinh phân chia mức độ quan trọng hoặc mức độ 

khó của các nội dung trong đề thi, sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết để tập 

trung dồn toàn bộ sức lực và trí tuệ vào việc giải bài thi trong một khung 

thời gian nhất định. 

3.2.3. Cách sống 

Những thói quen cá nhân và ảnh hưởng của gia đình có những tác động 

quan trọng đến thời gian học chuyên sâu luyện thi cũng như những kết quả của 
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đội viên khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia [3]. Do đó, những yếu 

tố này cần được khảo sát cho từng ứng viên để chọn vào đội tuyển. 

Thói quen sử dụng thời gian. Mỗi đội viên cần phải có chiến lược học tập, sử 

dụng thời gian cân bằng giữa học và thư giãn [3]. Mỗi đội viên cần có thói quen 

lập thời gian biểu hợp lý cho các hoạt động trong ngày để nâng cao kết quả học 

tập trong thời gian luyện thi.  

Tiềm năng của gia đình. Yếu tố tiềm năng của gia đình liên quan đến khả năng 

hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi 

[3]. Truyền thống học tập của gia đình ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập 

và thi của đội viên vì khả năng nhận biết và khả năng tiếp nhận kiến thức của 

một người có tính di truyền [92]. Trong thực tế, khả năng kinh tế (thu nhập) 

của gia đình, sự quan tâm và giúp đỡ của gia đình ảnh hưởng tích cực đến kết 

quả của đội viên trong khi ôn luyện và khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi. 

Vấn đề tình cảm. Những vấn đề về tình cảm trong quan hệ nam nữ của đội viên 

ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học ôn luyện và kết quả thi học sinh giỏi. Trong 

quá khứ, Trường đã có trường hợp một đội viên rất giỏi nhưng không thắng 

giải. Khi tìm hiểu, các huấn luyện viên mới biết là học sinh ấy đang có vấn 

không tốt trong quan hệ tình cảm nam nữ. 

Thói quen uống rượu bia. Nhiều tác giả nghiên cứu thấy rằng thói quen uống 

rượu bia của học sinh có tác động không tốt đến kết quả học tập [3]. 

Thói quen chơi game. Nhiều tác giả nghiên cứu thấy rằng những học sinh bị 

mê hoặc ghiền chơi game dễ dẫn đến kết quả học tập không tốt [3]. 

3.3. Câu hỏi khảo sát (Questionnaire) 

Luận án thực nghiệm để tuyển chọn đội viên đội tuyển dự thi học sinh 

giỏi cấp quốc gia môn Tin học. Luận án áp dụng phương pháp khảo sát bằng 

Questionnaire để thu thập dữ liệu năng lực của từng thí sinh đã từng tham gia 

các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học. Tuy nhiên, quá trình thu 

thập dữ liệu gặp phải một số thách thức: 

- Quyền riêng tư của người được khảo sát. Nội dung thu thập có thể xâm 

phạm quyền riêng tư của người được khảo sát (winners và nonwinners). 

Sự hợp tác của người được khảo sát quyết định sự thành công của việc 

thu thập dữ liệu. Giải pháp của luận án là biên soạn câu hỏi khảo sát đáp 

ứng yêu cầu về các yếu tố tác động năng lực. Ngoài ra, câu hỏi phải dễ 
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được tiếp nhận và trả lời bởi người được khảo sát, tránh những câu hỏi 

về đời tư và gia đình.  

- Thời gian trả lời và yêu cầu đầu tư của người được khảo sát. Người được 

khảo sát không có nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi khảo 

sát cần phải được biên soạn sao cho người được khảo sát dễ tiếp nhận và 

không mất nhiều thời gian để trả lời. Giải pháp của luận án là biên soạn 

câu hỏi bằng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu. Các câu hỏi khảo sát không 

mất thời gian suy nghĩ và cách trả lời đơn giản, chỉ cần một dấu tích (X) 

cho mỗi câu hỏi khảo sát. Phương pháp biên soạn câu hỏi này đã dẫn đến 

thách thức là các hồi đáp hoàn toàn định tính. Do đó, luận án đã đề xuất 

các tiếp cận: 

 Lượng hóa tập giá trị của các biến đặc trưng năng lực. Mỗi đặc 

trưng năng lực được xác định bởi một tập giá trị cần phải được 

định lượng trong không gian năng lực nhiều chiều. Luận án đã đề 

xuất các tiếp cận lượng hóa giá trị của các tập biến đặc trưng năng 

lực. 

 Lượng hóa các giá trị của vector năng lực của người được khảo 

sát. Luận án đã đề xuất các tiếp cận định lượng giá trị các thành 

phần đặc trưng năng lực của vector biểu diễn năng lực của người 

được khảo sát.. 

- Vị trí cư trú rời rạc của những người được khảo sát. Những thí sinh đã 

từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học đến từ nhiều 

tỉnh, địa phương khác nhau trên cả nước, không tập trung tại một khu 

vực địa lý nhất định. Để khắc phục khó khăn này, luận án tận dụng sự hỗ 

trợ của các đồng nghiệp là huấn luyện viên đội tuyển Tin học tại các 

trường trung học phổ thông có học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp 

quốc gia môn Tin học. Việc thu thập dữ liệu chỉ thực hiện đối với các thí 

sinh đã tham dự kỳ thi trong vòng ba năm gần đây. Các huấn luyện viên 

đóng vai trò kết nối, hỗ trợ liên hệ và chuyển bảng khảo sát Questionnaire 

đến các thí sinh đã tham dự kỳ thi quốc gia môn Tin học. Về kỹ thuật, 

luận án sử dụng Google Forms để gửi Questionnaire đến những người 

cần khảo sát là thí sinh đã dự thi trong 3 năm gần nhất. 
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Dữ liệu đặc trưng năng lực được thu thập bằng bảng khảo sát 

Questionnaire gửi đến các winners (thí sinh thắng giải) và nonwinners (thí sinh 

không thắng giải) của những kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học 3 

năm gần nhất. Những câu khảo sát về năng lực học tập được sử dụng ngôn ngữ 

hỏi trực tiếp kết quả học tập của các môn học có liên quan đến năng lực chuyên 

môn cần thiết của môn thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Tùy theo mục tiêu của 

đội tuyển tham dự giải học sinh giỏi cấp quốc gia bộ môn gì thì khảo sát kết 

quả học tập những môn học thích hợp. Một thách thức lớn khác, những người 

được khảo sát là những thí sinh đã từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia môn Tin học trong 3 năm gần nhất đang sinh sống hoặc học tập rải rác  

toàn quốc. 

Một số tác giả đã chỉ ra những yếu tố năng lực học sinh phù hợp với văn 

hóa, chủ đề của mình như tuổi tác, nam/nữ, thời gian tham dự lớp học, có truy 

cập internet không, có sở hữu máy tính không, số lớp học đã tham dự, v.v.. [2]. 

Nhiều ý kiến cũng cho rằng những tính cách của con người đều thể hiện qua 

thói quen, qua hành động, v.v... Vì lý do tế nhị, luận án không đặt câu khảo sát 

hỏi trực tiếp về kỹ năng, về tâm lý giáo dục mà phân tích thành những câu khảo 

sát hỏi gián tiếp. Những câu khảo sát này hỏi về thói quen, hành vi ứng xử, 

hoặc sinh hoạt đơn giản hàng ngày. Do đó, người được khảo sát cảm thấy đơn 

giản dễ hợp tác vì không xâm phạm sâu vào quyền riêng tư cá nhân. 

Thực nghiệm thu thập dữ liệu bằng những câu khảo sát trong bảng 

Questionnaire có 18 câu liên quan năng lực học tập, 22 câu liên quan năng lực 

phi học tập. Mỗi câu khảo sát được biên soạn ngắn gọn, có một số đáp án với 

cách hồi đáp đơn giản, ít mất thời gian đọc và trả lời để người được khảo sát dễ 

hợp tác. Tập Questionnaire được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 đã đáp ứng 

được các thách thức trên. 

- Về nội dung câu khảo sát. Luận án phân tích mỗi yếu tố năng lực thành 

một hoặc nhiều câu hỏi rất đơn giản, không đề cập sâu đến những nội 

dung riêng tư có thể xâm phạm quyền riêng tư của người được khảo sát. 

- Về hình thức câu khảo sát. Luận án tiết kiệm thời gian của người được 

khảo sát bằng cách biên soạn nội dung khảo sát thành những câu hỏi 

ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, đặc biệt là chỉ trả lời bằng một dấu tích (X) 
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cho mỗi câu. Questionnaire không có những câu hỏi mà người được khảo 

sát phải suy nghĩ để viết thành câu trả lời. 

- Về phương pháp tiến hành. Luận án nhờ sự hỗ trợ của các huấn luyện 

viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học của một số trường trung học 

phổ thông tại các tỉnh để gửi Questionnaire bằng Google Forms đến từng 

thí sinh được khảo sát.  

3.4. Thu thập dữ liệu 

- Đối tượng thu thập: Dữ liệu được thu thập cho nghiên cứu là đặc trưng 

năng lực của các winners và nonwinners đã từng tham dự kỳ thi học sinh giỏi 

cấp quốc gia môn Tin học. Dữ liệu này được thu thập để cập nhật dataset hàng 

năm sau mỗi kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Dataset có tính động theo thời 

gian, dataset gồm dữ liệu của những thí sinh đã dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia trong 03 năm gần nhất. Các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia hàng năm 

luôn có tính mới, đề thi luôn được cập nhật theo xu hướng thời đại nên dataset 

phải luôn được cập nhật để đáp ứng được tính thời đại. 

- Phương pháp thu thập: Luận án áp dụng kỹ thuật của Google Forms và 

được sự giúp đỡ của các thầy cô huấn luyện viên của các đội tuyển học sinh 

giỏi môn Tin học. Trong thực nghiệm, luận án được sự ủng hộ của các thí sinh 

dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học các năm học 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023, 2023-2024 trả lời Questionnaire. Kết quả, luận án đã thành 

lập được 2 tập dataset, Dataset 2024 và Dataset 2025.  

3.5. Tiền xử lý dữ liệu 

3.5.1. Chuẩn bị dữ liệu  

Dữ liệu sau khi thu thập được từ các thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi 

cấp quốc gia môn Tin học các năm học 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023 

được xử lý để thành lập Dataset 2024 gồm 120 winners và 101 nonwinners. Dữ 

liệu sau khi thu thập được từ các thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia môn Tin học các năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 được xử lý 

để thành lập Dataset 2025 gồm 360 winners và 137 nonwinners.  

 Các câu hỏi của Questionnaire có nhiều đáp án, những người được khảo 

sát được mời đánh dấu tích (X) vào 1 đáp án phù hợp nhất với bản thân mình. 

Các hồi đáp của Questionnaire khi nhận lại đều được tiền xử lý thủ công để 

chọn những hồi đáp hợp lệ [99]. Các hồi đáp Questionnaire được phân thành 2 
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nhóm: (1) hồi đáp của những winners; (2) hồi đáp của những nonwinners và xử 

lý thủ công từng bảng hồi đáp để chọn những hồi đáp đúng yêu cầu về qui cách: 

- Những hồi đáp có câu hỏi nhận được nhiều hơn một dấu tích trả lời hoặc 

có câu hỏi không có dấu tích trả lời thì hồi đáp bị loại ra vì không hợp lệ. 

- Những hồi đáp có ghi chú thêm thì bị loại vì được xem là không hợp lệ. 

- Những hồi đáp có yếu tố năng lực học tập thiếu hồi đáp phần lớp 11, 12 

được xem là hợp lệ. 

- Những hồi đáp có yếu tố năng lực học tập thiếu hoặc thừa các câu hỏi 

của lớp 10 được xem là không hợp lệ. 

- Những hồi đáp không trả lời đủ các câu hỏi phi học tập lớp 10, lớp 11 thì 

bị loại. 

3.5.2. Xử lý dữ liệu bị thiếu 

Khi thu thập dữ liệu từ người được khảo sát có một số trường hợp dữ liệu 

bị thiếu đã được xử lý như sau: 

Trường hợp 1: Hồi đáp trả lời thiếu do chủ quan của người được khảo 

sát. 

Bảng 3.1. Xử lý dữ liệu bị thiếu Trường hợp 1 

 

Dữ liệu hồi đáp của người được khảo sát được trả lời thiếu do chủ quan. 

Trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ dữ liệu của người được khảo sát ra 

khỏi Dataset (Bảng 3.1).  

Trường hợp 2: Hồi đáp trả lời thiếu do khách quan. 

Dữ liệu bị thiếu do khách quan (Bảng 3.2). Ví dụ như người được khảo 

sát đang học lớp 11 thì không có điểm các môn học ở lớp 12.  
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Bảng 3.2. Xử lý dữ liệu bị thiếu Trường hợp 2 

 
Để khắc phục trường hợp này, luận án dùng K-Nearest Neighbours 

Imputer (KNNImputer) từ scikit-learn để xử lý giá trị thiếu trong dữ liệu: 

Input: Bảng dữ liệu (có thể chứa các giá trị bị thiếu) 

Output: Bảng dữ liệu sau khi đã được điền đầy đủ các giá trị bị thiếu 

Thuật toán: 

 Bước 1: Khởi tạo bộ xử lý dữ liệu thiếu KNNImputer 

 Bước 2: Áp dụng KNNImputer lên dữ liệu  

  - Học thông tin từ các dòng dữ liệu lân cận 

      - Thay thế các giá trị bị thiếu 

 Bước 3: Lưu dữ liệu sau khi xử lý vào biến df_imputed 

 Bước 4: Chuyển df_imputed thành bảng dữ liệu (DataFrame) với tên 

cột giống bảng ban đầu 

 Bước 5: Gán lại bảng dữ liệu đã xử lý cho biến  

K-Nearest Neighbours Imputer là một kỹ thuật xử lý dữ liệu thiếu trong 

học máy, sử dụng phương pháp K-láng giềng gần nhất để ước lượng và điền 

giá trị bị thiếu dựa trên những điểm dữ liệu tương tự. 

 Cách hoạt động của K-Nearest Neighbours Imputer: Với mỗi ô bị thiếu 

trong tập dữ liệu, tính khoảng cách gần nhất (thường là Euclidean distance) 

trong tập dữ liệu và sử dụng giá trị của các điểm gần nhất này để điền vào giá 

trị thiếu. Số lượng điểm gần nhất được xác định bởi tham số K. Điều này giúp 

tạo ra các giá trị gần giá trị thực tế nhất cho giá trị thiếu. 

3.6. Định lượng tập giá trị các biến đặc trưng năng lực của không gian 

năng lực 

Mỗi câu khảo sát của Questionnaire được mô hình hóa toán học như một 

biến đặc trưng năng lực F | 1,..,40s s  . Mỗi kết quả hồi đáp Questionnaire từ 
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người được khảo sát (winner hoặc nonwinner) | 1,2,..,m m M , với M  là số 

hồi đáp sau khi được xử lý, được mô hình hóa như một vector F | 1,2,..,
m

m M


 

năng lực của người được khảo sát m trong không gian 40 chiều.  

1 18 19 40F =(f ,..,f ,f ,..,f ) (f | 1,..,18,19,..,40)
m m m m m m

s s 


  

Bài toán định lượng đặc trưng năng lực của người được khảo sát 

| 1,2,..,m m M  là một ánh xạ các đáp án định tính trong các câu khảo sát của 

Questionnaire mà người được khảo sát m đã chọn (X) thành vector 

F | 1,2,..,
m

m M


 trong không gian 40 chiều F | 1,..,40s s  . Mỗi chiều là một 

biến đặc trưng năng lực của người được khảo sát m có giá trị được định lượng 

f [0,10] , {1,..,40}| 1,..,m
s s m M    R| . Nói cách khác,   

- Input của bài toán định lượng đặc trưng năng lực là những hồi đáp 

Questionnaire định tính của người được khảo sát.  

- Output của bài toán định lượng đặc trưng năng lực là các tập giá trị định 

lượng của các biến đặc trưng năng lực .F {f }| 1,2,..| 1,..,40s s s     và 

vector năng lực của người được khảo sát F =(f | 1,..,18,19,..,40)
m m

s s 


 với 

1,..,m M . 

Bài toán được phân tích thành 2 outputs: 

- Output 1: Tập giá trị của biến đặc trưng năng lực 

.F {f }| 1,2,..| 1,..,40s s s    .  

- Output 2: Vector đặc trưng năng lực F =(f | 1,..,18,19,..,40)
m m

s s 


 của 

người được khảo sát | 1,..,m m M .  

Output 1 được thực hiện bằng cách phân chia 

.F {f }| 1,2,..| 1,..,40s s s     thành 2 nhóm với 2 tiếp cận định lượng 

tương ứng, nhóm biến đặc trưng năng lực học tập 

.F {f }| 1,2,..| 1,..,18s s s     và nhóm biến đặc trưng năng lực phi học tập 

.F {f }| 1,2,.. | 19,..,40s s s    .  
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3.6.1. Định lượng các biến đặc trưng năng lực học tập 

Bảng 3.3. Ánh xạ biến đổi đáp án các biến đặc trưng năng lực học tập 
F | 1,..,18s s  trong kết quả hồi đáp Questionnaire của người được khảo sát. 

Đáp án các biến đặc 
trưng năng lực học tập 

của người được khảo sát 
trong questionnaire 

Giá trị .f | 1,2,..s     của biến đặc 

trưng năng lực học tập F | 1,..,18s s   
được ánh xạ từ đáp án questionnaire 

của người được khảo sát  
[0.0 – 5.0] 1 

(5.0 – 7.5] 5 

(7.5 – 8.0] 6 

(8.0 – 8.5] 7 

(8.5 – 9.0] 8 

(9.0 – 9.5] 9 

(9.5 – 10.0] 10 

Bảng 3.4. Kết quả số hóa các đặc trưng năng lực do học tập 

 

Mỗi đặc trưng năng lực học tập được mô hình hóa như một biến đặc 

trưng năng lực và được biểu diễn như một chiều năng lực F | 1,..,18s s   có 

nhiều giá trị .f | 1,2,..s    , trong không gian năng lực  

.F {f }| 1,2,..| 1,..,40s s s    . Trong đó, mỗi chiều F | 1,..,18s s   biểu diễn 

năng lực học tập được định lượng bởi tập giá trị 

.{f } {1,5,6,7,8,9,10}| 1,2,..s    . được ánh xạ từ kết quả hồi đáp trong những 

Questionnaire của những người được khảo sát theo Bảng 3.3 và kết quả là  

Bảng 3.4. 
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3.6.2. Định lượng các biến đặc trưng năng lực phi học tập 

Tất cả các hồi đáp Questionnaire thu thập từ các winners và nonwinners 

tham gia khảo sát được sử dụng để xác định những giá trị các biến đặc trưng 

năng lực phi học tập. Đáp án của các Questionnaires từ câu 19 đến câu 40 là 

những đáp án định tính được chuyển thành biến đặc trưng năng lực định lượng 

F | 19,..,40s s . Mỗi biến gồm một tập giá trị cần được xác định. 

- Tập giá trị của những đặc trưng năng lực phi học tập. Trong không gian 

năng lực, mỗi biến đặc trưng năng lực phi học tập F | 19,..,40s s  tương 

ứng với 1 câu hỏi định tính 19,..,40s  trong Questionnaire. Tập giá trị 

định lượng của một biến đặc trưng năng lực phi học tập được chuyển đổi 

từ những hồi đáp Questionnaire của những người được khảo sát (winner 

hoặc nonwinner). Kết quả, mỗi biến đặc trưng năng lực phi học tập 

F | 19,..,40s s  có một tập giá trị định lượng là 

.F ={f [0,10] | 1,2,..}s s    R . 

- Các thành phần phi học tập của vector năng lực. Các thành phần phi học 

tập f | 19,..,40}m
s s   của vector năng lực người được khảo sát m được 

chuyển đổi từ các đáp án định tính của người này tại những câu khảo sát 

19, 20, .., 40. Kết quả, ta có vector năng lực của người được khảo sát 

| 1,..,m m M   là  F =(f F | 1,..,18,19,..,40 | 1,.., )
m m

s s s m M  


. 

- Ma trận hồi đáp (Bảng 3.5): Hồi đáp Questionnaire của một người được 

khảo sát được thiết lập thành ma trận với giá trị 1 được gán vào đáp án 

có đánh dấu (X) và giá trị 0 được gán vào đáp án không có đánh dấu ( ). 

Đối với những câu khảo sát trong Questionnaire không được biên soạn 

đủ số đáp án so với ma trận thì vị trí tương ứng trong ma trận hồi đáp 

được gán bằng 0 (ô mờ trong ma trận của Bảng 3.5). 
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Bảng 3.5. Ma trận hồi đáp về đặc trưng năng lực phi học tập s=19,20,..,40 
của người được khảo sát m| m=1,2,..,M.  

40
mb

19
mb19

ma

40
ma

19
mc 19

md 19
me 19

mf

21
ma 21

mb 21
mc 21

mg21
md 21

me 21
mf 21

mh

20
ma 20

mb 20
mc 20

md

25
ma 25

mb

27
ma 27

mb 27
mc 27

md 27
me 27

mf 27
mg

22
ma

23
ma

24
ma

22
mb

23
mb

24
mb

22
mc

23
mc

24
mc

22
md

23
md

22
me

26
ma 26

mb 26
mc

28
ma 28

mb 28
mc 28

md

29
ma 29

mb

30
ma 30

mb

31
ma 31

mb

32
ma 32

mb 32
mc 32

md 32
me 32

mf 32
mg 32

mh

33
ma 33

mb 33
mc 33

md 33
me 33

mf 33
mg

34
ma 34

mb

35
ma 35

mb 35
mc 35

md

36
ma 36

mb 36
mc

37
mb37

ma 37
mc 37

md

38
ma 38

mb 38
mc 38

md

39
ma 39

mb 39
mc 39

md 39
me

40
mc 40

md 40
me

27
mh

32
mi

33
mh

    Câu 19

    Câu 22

    Câu 20

    Câu 21

    Câu 23

    Câu 24

    Câu 25

    Câu 28

    Câu 26

    Câu 27

    Câu 29

    Câu 30

    Câu 31

    Câu 32

    Câu 33

    Câu 34

    Câu 35

    Câu 36

    Câu 37

    Câu 38

    Câu 39

    Câu 40
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Giá trị định lượng của biến đặc trưng năng lực phi học tập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Khối 3D hồi đáp - định lượng các giá trị của biến đặc trưng năng 
lực phi học tập 19 20 40F ,F ,..,F   

Áp dụng khối 3D hồi đáp định lượng biến đặc trưng năng lực phi học tập 
(Hình 3.2), các giá trị của biến đặc trưng năng lực phi học tập F | 19,20,..,40s s   

tương ứng câu khảo sát 19,20,..,40s  là: 

1

| {0,1}| 1,2,.., ; 19,..,40
M

m m
s s sa a a m M s

M


     

1

| {0,1}| 1,2,.., ; 19,..,40
M

m m
s s sb b b m M s

M


   

 
1

| {0,1}| 1,2,.., ; 19,..,24,26,..28,32,33,35,..40
M

m m
s s sc c c m M s

M


       

1

| {0,1}| 1,2,.., ; 19,..,23,27,28,32,33,35,37,..,40
M

m m
s s sd d d m M s

M


   

 
1

| {0,1}| 1,2,.., ; 19,21,22,27,32,33,39,40
M

m m
s s se e e m M s

M


     

1

| {0,1}| 1,2,.., , 19,21,27,32,33
M

m m
s s sf f f m M s

M


     

1

| {0,1}| 1,2,.., ; 21,27,32,33
M

m m
s s sg g g m M s

M


     

1m 

m M

Giá trị số của những         
đặc trưng năng lực phi học tập

a d e f g h ib c

F40

F19

F20

Đ
ặc

 tr
ưn

g 
nă

ng
 lự

c 
ph

i h
ọc

 tậ
p
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1

| {0,1}| 1,2,.., , 21,27,32,33
M

m m
s s sh h h m M s

M


     

1

| {0,1}| 1,2,.., , 32
M

m m
s s si i i m M s

M


     

Giá trị của biến năng lực phi học tập được chuẩn hóa sao cho

, , , , , , , , [0,10] | {19,20,..,39,40}s s s s s s s s sa b c d e f g h i s   R|  bằng cách gán   

bằng một số thích hợp tùy theo số người tham gia khảo sát. Thực nghiệm của 

luận án chọn 10  . 

Theo Questionnaire của luận án, tập giá trị của các biến đặc trưng năng lực phi 

học tập  

.F ={ , , , , , , , , [0,10] } {f [0,10] | =1,2,..}|s=19,..,40s s s s s s s s s s sa b c d e f g h i      R} R}  

trong không gian năng lực là:  

19 19 19 19 19 19 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6F { , , , , , } {f ,f ,f ,f ,f ,f }a b c d e f   

20 20 20 20 20 20.1 20.2 20.3 20.4F { , , , } {f ,f ,f ,f }a b c d   

21 21 21 21 21 21 21 21 21F { , , , , , , , }a b c d e f g h  

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8{f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f }  

22 22 22 22 22 22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5F { , , , , } {f ,f ,f ,f ,f }a b c d e   

23 23 23 23 23 23.1 23.2 23.3 23.4F { , , , } {f ,f ,f ,f }a b c d   

24 24 24 24 24.1 24.2 24.3F { , , } {f ,f ,f }a b c   

25 25 25 25.1 25.2F { , } {f ,f }a b   

26 26 26 26 26.1 26.2 26.3F { , , } {f ,f ,f }a b c   

27 27 27 27 27 27 27 27 27F { , , , , , , , }a b c d e f g h  

27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8{f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f }  

28 28 28 28 28 28.1 28.2 28.3 28.4F { , , , } {f ,f ,f ,f }a b c d   

29 29 29 29.1 29.2F { , } {f ,f }a b   

30 30 30 30.1 30.2F { , } {f ,f }a b   

31 31 31 31.1 31.2F { , } {f , f }a b   

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32F { , , , , , , , , }a b c d e f g h i  
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32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9{f , f ,f , f ,f ,f ,f ,f ,f }  

33 33 33 33 33 33 33 33 33F { , , , , , , , }a b c d e f g h  

33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8{f ,f ,f ,f ,f ,f ,f ,f }  

34 34 34 34.1 34.2F { , } {f ,f }a b   

35 35 35 35 35 35.1 35.2 35.3 35.4F { , , , } {f , f ,f , f }a b c d   

36 36 36 36 36.1 36.2 36.3F { , , } {f ,f ,f }a b c   

37 37 37 37 37 37.1 37.2 37.3 37.4F { , , , } {f , f ,f ,f }a b c d   

38 38 38 38 38 38.1 38.2 38.3 38.4F { , , , } {f , f ,f , f }a b c d   

39 39 39 39 39 39 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5F { , , , , } {f , f ,f , f ,f }a b c d e   

40 40 40 40 40 40 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5F { , , , , } {f ,f ,f ,f ,f }a b c d e   

3.7. Định lượng giá trị các thành phần đặc trưng phi học tập của vector 

năng lực của người được khảo sát 

Giá trị các thành phần đặc trưng năng lực phi học tập 19 40(f ,..,f )m m  của 

người được khảo sát | 1,..,m m M  (Bảng 3.6) trong vector năng lực 

F =(f | 1,..,18,19,..,40)
m m

s s 


 được xác định: 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19f . . . . . .m m m m m m ma a b b c c d d e e f f       

20 20 20 20 20 20 20 20 20f . . . .m m m m ma a b b c c d d     

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21f . . . . . . . .m m m m m m m m ma a b b c c d d e e f f g g h h         

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22f . . . . .m m m m m ma a b b c c d d e e      

23 23 23 23 23 23 23 23 23f . . . .m m m m ma a b b c c d d     

24 24 24 24 24 24 24f . . .m m m ma a b b c c    

25 25 25 25 25f . .m m ma a b b   

26 26 26 26 26 26 26f . . .m m m ma a b b c c    

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27f . . . . . . . .m m m m m m m m ma a b b c c d d e e f f g g h h       

 28 28 28 28 28 28 28 28 28f . . . .m m m m ma a b b c c d d     

29 29 29 29 29f . .m m ma a b b   

30 30 30 30 30f . .m m ma a b b   

31 31 31 31 31f . .m m ma a b b   
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32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32f . . . . . . . . .m m m m m m m m m ma a b b c c d d e e f f g g h h i i        

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33f . . . . . . . .m m m m m m m m ma a b b c c d d e e f f g g h h         

34 34 34 34 34f . .m m ma a b b   

35 35 35 35 35 35 35 35 35f . . . .m m m m ma a b b c c d d     

36 36 36 36 36 36 36f . . .m m m ma a b b c c    

37 37 37 37 37 37 37 37 37f . . . .m m m m ma a b b c c d d     

38 38 38 38 38 38 38 38 38f . . . .m m m m ma a b b c c d d     

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39f . . . . .m m m m m ma a b b c c d d e e      

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40f . . . . .m m m m m ma a b b c c d d e e      

Bảng 3.6. Kết quả thực nghiệm lượng hóa các đặc trưng năng lực phi học tập 
của những người được khảo sát 

 
3.8. Dataset 

Dataset là tập những vector biểu diễn năng lực (học tập và phi học tập) 

của M người được khảo sát, winners và nonwinners. Sau khi xử lý các hồi đáp 

Questionnaire, dataset được tổ chức như một bảng dữ liệu gồm 41 cột, trong đó 

cột 1 chỉ thị số thứ tự của người được khảo sát 1,..,m M  và 40 cột chỉ thị các 

biến đặc trưng năng lực của M người được khảo sát với M dòng, mỗi dòng biểu 

diễn vector năng lực của một người được khảo sát. 

1 40F (f ,..,f )|m 1,2,..,
m m m M 


 

Bảng 3.7. Mô hình dataset  
Người được 
khảo sát m 

1f  .. 18f  19f  .. .. 40f  

m = 1 1
1f       1

40f  

m = 2        
..        
..        

m = M 
1f
M       

40f M  
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3.9. Kết luận chương 3 
Chương 3 của luận án thành lập dataset năng lực thí sinh đã thi quốc gia 

môn Tin học bằng cách phân tích các đặc trưng năng lực học tập thành 18 câu 

hỏi năng lực học tập, và phân tích tâm lý giáo dục, sư phạm thành 22 câu hỏi 

năng lực phi học tập để khảo sát nhiều thí sinh đã dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia môn Tin học. Sau khi tiền xử lý, luận án sử dụng hồi đáp định tính của các 

winners và non-winners được khảo sát để thành lập dataset.  

Mỗi câu hỏi được mô hình hóa như một thành phần đặc trưng năng lực 

của vector năng lực của người được khảo sát. Biến đặc trưng năng lực học tập 

được định lượng bằng kết quả học tập, biến đặc trưng năng lực phi học tập được 

định lượng bằng các tiếp cận ma trận hồi đáp và khối 3D hồi đáp do luận án đề 

xuất. Bộ câu hỏi của Questionnaire do luận án biên soạn có những đặc điểm: 

1. Nội dung đơn giản. Questionnaire do luận án biên soạn có nội dung đơn 

giản, đặc biệt là những câu hỏi phi học tập được phân tích đầy đủ nhưng 

không xâm phạm đến quyền riêng tư của người được khảo sát. 

2. Cấu trúc đơn giản, trả lời đơn giản. Questionnaire do luận án biên soạn 

có cấu trúc đơn giản, người được khảo sát không cần nhiều thời gian để 

đọc hiểu và trả lời. Người được khảo sát chỉ trả lời bằng một dấu tích (X) 

cho mỗi câu hỏi. 

3. Lượng hóa đặc trưng năng lực. Luận án đã đề xuất tiếp cận ma trận hồi 

đáp và khối 3D hồi đáp, để lượng hóa các đặc trưng năng lực từ những 

dấu (X) của hồi đáp khảo sát. Tiếp cận lượng hóa đặc trưng năng lực do 

luận án đề xuất và thực hiện có tính linh hoạt, có thể áp dụng cho các 

Questionnaires của các kỳ thi, cấp thi, hoặc môn thi khác nhau. 

4. Linh hoạt. Tiếp cận ma trận hồi đáp và khối 3D hồi đáp hỗ trợ sự linh 

hoạt trong soạn thảo Questionnaire, có thể điều chỉnh nội dung cũng như 

số câu khảo sát theo tính chất của từng môn thi, từng cấp thi theo từng 

năm thi một cách dễ dàng.  

Tóm lại, luận án đã đề xuất tiếp cận xây dựng dataset linh hoạt (smart 

dataset) phù hợp với yêu cầu thành lập đội tuyển dự thi các giải. Tiếp cận 

dataset linh hoạt cung cấp quy trình thành lập tập dữ liệu năng lực của các 

thí sinh dự các kỳ thi học sinh giỏi. Quy trình có thể được áp dụng để thành 

lập các đội tuyển theo từng môn học khác nhau, theo từng kỳ thi khác nhau, 

và theo các cấp thi khác nhau.  



49 

 
 

CHƯƠNG 4. TIẾP CẬN HỌC MÁY ĐỂ CHỌN HỌC SINH GIỎI  

VÀO ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI 

4.1. Giới thiệu 

 “Tuyển chọn học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi” là một bài toán 

ra quyết định, trong đó cần lựa chọn một số lượng hạn chế học sinh có năng lực 

nổi trội nhất từ một tập lớn các ứng viên để đại diện cho trường tham gia kỳ thi 

học sinh giỏi. Những thí sinh muốn thắng giải học sinh giỏi phải có năng lực 

đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Áp dụng triết lý “gần mực thì đen, gần đèn thì 

sáng”, luận án đề xuất “Tuyển chọn học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi” 

dựa trên sự tương đồng về năng lực, năng lực học tập và năng lực phi học tập, 

giữa ứng viên với những thí sinh đã từng thắng giải (winners). 

Trong những năm gần đây, khoa học máy tính với các kỹ thuật khai phá 

dữ liệu (data mining) và học máy (machine learning) xuyên ngành vào giáo dục 

để giải những bài toán cải thiện và nâng cao chất lượng học tập của học sinh 

[14]. Theo xu thế đó, luận án áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu và học máy 

để giải bài toán “Tuyển chọn học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp 

quốc gia môn Tin học”. Luận án đánh giá mức độ tương đồng về suất năng lực 

của ứng viên với năng lực của những winners và áp dụng cây quyết định chọn 

những ứng viên có năng lực tương đồng cao nhất với winners vào đội tuyển để 

tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học.  

Mỗi mẫu của dataset đều đã được gán nhãn winner hoặc non-winner, nên 

luận án áp dụng học máy có giám sát. Tuy nhiên, do khách quan như đã trình 

bày trong chương trước, số lượng mẫu của dataset bị hạn chế. Luận án khắc 

phục điểm yếu này bằng cách phân hoạch ngẫu nhiên dataset thành training set 

và testing set nhiều lần ,p=1,2,.. P và đánh giá kết quả Winner-domain bằng 

confusion matrix để chọn trường hợp tốt nhất. Mặc khác, Winner-domain cũng 

được chứng minh tập lồi bằng thực nghiệm với tập non-winners có số mẫu 

nhiều hơn số mẫu của testing set. 

Luận án đã mô hình hóa năng lực mỗi học sinh như một vector nhiều 

chiều, mỗi chiều biểu diễn một đặc trưng năng lực. Các đặc trưng năng lực của 

học sinh gồm những yếu tố liên quan kiến thức chuyên môn, gọi là đặc trưng 

năng lực học tập (learning features) và những yếu tố liên quan đến gia đình, 

liên quan đến kỹ năng, cách sống cá nhân, thói quen và ứng xử trong môi trường 
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xã hội, gọi chung là đặc trưng năng lực phi học tập (non-learning features) [2]. 

Luận án áp dụng tiếp cận phân lớp của kỹ thuật học máy (machine learning) 

[100] và tiếp cận phân tích thống kê để đánh giá mức độ tương tự của ứng viên 

với winners để tìm ra ứng viên có độ tương đồng cao nhất với winners. 

4.2. Những công trình nghiên cứu được liên quan 

Những năm gần đây, khoa học máy tính đã xuyên ngành vào khoa học 

giáo dục với những áp dụng tiếp cận học máy vào việc xử lý dữ liệu giáo dục 

(educational data) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Bài toán thu hút nhiều 

tác giả nghiên cứu là “Khai phá dữ liệu giáo dục để phân tích, dự báo tình trạng 

học tập của học sinh”.  

Một cách tổng quát, bài toán tuyển chọn học sinh giỏi vào đội tuyển có 

thể xem như bài toán đánh giá năng lực học sinh để dự đoán khả năng thắng 

giải của mỗi học sinh ứng viên. Trong những năm gần đây, như là một trào lưu 

khoa học máy tính xuyên ngành vào giáo dục, nhiều tác giả đã áp dụng các tiếp 

cận học máy để giải bài toán đánh giá năng lực học sinh cho nhiều mục tiêu 

khác nhau [9, 10, 28, 41, 101]. Trong trào lưu đó, nhiều tác giả đã áp dụng tiếp 

cận học máy để dự báo năng lực học sinh [2, 9, 89, 100-102].  

Các bài toán thu hút nhiều tác giả thuộc chủ đề Phân tích và dự báo năng 

lực học sinh, hoặc dự báo năng lực học sinh để can thiệp sớm. Trong đó, các 

tiếp cận data mining dùng để phân tích tình trạng học tập của học sinh nhằm 

cải thiện tình trạng dạy và học. Bài toán cần thiết của người quản lý giáo dục 

là dự báo kết quả dạy và học để phân tầng trình độ học sinh dựa trên học máy 

có giám sát và các tiếp cận data mining để áp dụng mô hình học khám phá [12].  

Luận án đề xuất tiếp cận Winner-domain và tiếp cận Winner-cosin để 

đánh giá độ tương đồng năng lực về suất và về khuynh hướng của ứng viên với 

winners, cây quyết định dựa trên mức độ tương đồng về khuynh hướng năng 

lực của ứng viên với tất cả winners trong winner-dataset để tuyển chọn. Ứng 

viên được quyết định chọn vào đội khi được cả hai tiếp cận Winner-domain và 

Winner-cosin đánh giá mức độ tương đồng năng lực với các winners của 

winner-dataset cao nhất.  

- Tiếp cận Winner-domain. Tiếp cận Winner-domain phát triển từ tiếp cận 

khai phá dữ liệu SVM [33, 103] để thiết lập domain trong không gian 

năng lực và đánh giá khả năng thắng giải của ứng viên dựa trên mức độ 
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tương đồng năng lực về suất của ứng viên với các winners. Từ nhiều 

Winner-domains do phân hoạch dataset nhiều lần (P lần), tiếp cận chọn 

ra một số rất ít Winner-domains tốt để làm miền chọn ứng viên. 

- Tiếp cận Winner-cosin. Tiếp cận Winner-cosin áp dụng độ tương đồng 

cosin [104, 105] để đánh giá mức độ tương đồng về hướng năng lực của 

ứng viên với các winners. Mỗi ứng viên trong Winner-domain tốt được 

đánh giá mức độ tương đồng hướng năng lực với các winners bằng cosin 

trung bình của ứng viên với tất cả các winners của winner-dataset. 

4.3. Phát biểu bài toán  

4.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Bài toán được đặt ra nhằm trả lời câu hỏi “Ứng viên nào có nhiều khả 

năng thắng giải?”. Trong thực tế, có rất nhiều học sinh giỏi có thể tham gia đội 

tuyển. Tuy nhiên, luận án thiết lập các thuật toán quyết định tuyển chọn những 

ứng viên có năng lực cao hơn vừa đủ số lượng đội viên cần thiết và chấp nhận 

để lại những ứng viên khác.  

4.3.2. Mô tả bài toán  
Input: 

- Tập những thí sinh đã thắng giải, Winner-dataset {w ,..,w }W 1 N , trong 

đó mỗi winner wn  được biểu diễn như một vector toán học trong không 

gian năng lực S  chiều. 

- Tập những thí sinh đã dự thi nhưng không thắng giải, Nonwinner-dataset 

U u u1 M { },.., , trong đó mỗi nonwinner um  được biểu diễn như một 

vector toán học trong không gian năng lực S  chiều. 

- Tập những ứng viên X {x ,..,x }1 L  muốn được chọn vào đội tuyển, 

trong đó mỗi ứng viên xl  được biểu diễn như một vector toán học trong 

không gian năng lực S  chiều.  

Ouput: 

 Tập những ứng viên được quyết định chọn vào đội tuyển 

Y {y ,.., y }teamteam 1 K . 

4.3.3. Tiếp cận Winner-domain [106, 107] 
4.3.3.1. Giới thiệu 
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Luận án phân hoạch dataset thành tập mẫu thắng giải (winner-dataset) 

{w ,..,w }W 1 N  gồm những mẫu biểu diễn năng lực của các winners và tập 

mẫu không thắng giải (nonwinner-dataset) U u u1 M { },..,  gồm những mẫu 

biểu diễn năng lực của các nonwinners. Luận án đề xuất thuật toán tạo ra nhiều 

Winner-domains (miền năng lực của những winners) để chọn đội viên tiềm 

năng. Những ứng viên có vector năng lực trong Winner-domains thì được dự 

đoán có nhiều khả năng thắng giải. Áp dụng tiếp cận học máy, luận án sử dụng 

những training sets được thành lập từ winner-dataset {w ,..,w }W 1 N  để thành 

lập Winner-domains chọn đội viên tiềm năng. 

Chọn ngẫu nhiên khoảng 70% số mẫu của winner-dataset 

{w ,.., w }W 1 N  nhiều lần ,p=1,2,.. P để thành lập các tập huấn luyện 

(training sets) {w ,..,w }|V p
1 I p=1,2,.. .; khoảng 30% mẫu còn lại được dùng 

làm winner testing set V |p
test p = 1,2,.. . Chọn ngẫu nhiên J mẫu của nonwinner-

dataset U u u1 M { },..,  nhiều lần p=1,2,.. để được những nonwinner testing 

sets U {u ,..,u }|p
test 1 J p = 1,2,.. .tương ứng. Mỗi lần p=1,2,.. chọn được một 

winner testing set V |p
test p = 1,2,.. và một nonwinner testing set U |p

test p 1,2,..  

để thành lập  V U |p p
test testTesting set p = 1,2,..  . . Mỗi training set 

{w ,..,w }|V p
1 I p=1,2,..  được đặc trưng bởi trọng tâm w p

c , bán kính 
pR  và 

góc hướng p .  

- Trọng tâm w p
c  của training set:  .1. .w [f ;..;f ;..;f ]p p p p

c s cc S c  

trong đó . .f f |
I

p p
s c s i

i 1

1
s 1,2,..,S

I 

  , với I là số mẫu của training set, S là 

số biến đặc trưng năng lực.  

- Bán kính 
pR  của training set:   (w ,w ),p p p p

max c iR d i   

với 2 2
. 1. 1. . .(w ,w ) (f f ) .. (f f )p p p

c i c i c i S c S id d        
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- Góc hướng p  của training set Vp
. Góc hướng của training set là góc 

hướng tối đa . max( ) ,p p
c i i    của các mẫu trong tập training set so với 

trọng tâm.  

. .1. 1. . .
. 2 2 2 2

1. . 1. .

f .f .. f .f .. f .fw .w
cos

| w || w | (f ) .. f ) (f ) .. (f )

p p p p p pp p
p s c s ic i c i S c S i

c i p p p p p p
c i c S c i S i


   

 
   

 

4.3.3.2. Winner-domain  

Mỗi training set Vp
 có thể phát sinh nhiều Winner-domains 

D | 1,2,..p
k k   bằng cách thay đổi các tính chất của training set. Mỗi Winner-

domain có: 

- Trọng tâm w p
c   cùng với trọng tâm của Training set 

{w ,..,w }|V p
1 I p=1,2,..  

- Bán kính .p p
kkR R  với |k 1 k=1,2,..     

- Góc hướng . max( ) | , ..,p p p p
c ik ki i 1, I       với p

kI  là số mẫu của Winner-

domain D |p
k k = 1,2,..   

Mỗi Winner-domain D |p
k k = 1,2,..  chứa các winners w i  có 

. .( ) (cos cos )p p p p
c i c ik kd R       

Vì 1k  , nên có p
kI  mẫu của training set ở ngoài Winner-domain, số 

mẫu p
kI  của training set ở ngoài Winner-domain tăng lên khi 0k  . 

Nếu chọn k  lớn thì có nhiều khả năng xác định nhầm mẫu nonwinner 

thành winner. Nếu chọn k  nhỏ thì bỏ sót nhiều mẫu winner.  

Các Winner-domains được đánh giá hiệu năng bằng các hệ số của 

unnormalized confusion matrix 2 x 2 (Bảng 4.1) [2]: 
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Bảng 4.1. Unnormalized confusion matrix 

Tập dữ liệu kiểm tra Kết luận: Thắng giải 

(cột 1 của matrix)  

Kết luận: Không thắng giải   

(cột 2 của matrix) 

Lớp thắng giải  

(hàng 1 của matrix) 

V {v , 1,.., }i i I    

TP : Số mẫu v ,v Vi i   

được đoán ĐÚNG là 

thắng giải  

FN : Số mẫu v ,v Vi i   được 

đoán SAI là không thắng giải 

(bị bỏ sót) 

Lớp không thắng giải 

(hàng 2 của matrix) 

U {u , 1,.., }j j J    

FP : Số mẫu 

u ,u Uj j   được đoán 

NHẦM là thắng giải  

TN : Số mẫu u ,u Uj j   được 

đoán ĐÚNG là không thắng 

giải  

 

- Bắt đầu với:  0TP ;  0FN  ; 0FP ; 0TN   

- For 1,2,..,i I : If . .( ) (cos cos )p p p p
i c i cd d      then : 1TP TP   

- For 1,2,..,i I : If . .( ) (cos cos )p p p p
i c i cd d      then : 1FN FN   

- For 1,2,..,j J : If . .( ) (cos cos )p p p p
j c j cd d      then : 1FP FP   

- For 1,2,..,j J : If . .( ) (cos cos )p p p p
j c j cd d      then : 1TN TN   

Độ tin cậy của các Winner-domains được đánh giá bởi [2, 9, 89]: 

- Tỉ lệ winners của training set thuộc Winner-domain: 
I I

WTR
I


  

- Tỉ lệ chọn đúng:  Precision = 
TP

TPR
TP FP




 

- Tỉ lệ chọn nhầm:  
FP

FPR
TP FP




 

- Tỉ lệ bỏ sót:   
FN FN

FNR
TP FN I

 


 

Các giá trị TPR  và FNR phụ thuộc vào giá trị ,0 1k k    được chọn, 

với k  nhỏ thì tỉ lệ bỏ sót FNR cao, tỉ lệ chọn nhầm FPR  thấp. Trong thực 

tế, số học sinh cần chọn vào đội tuyển không nhiều, luận án chọn k  theo 

chiến lược “chọn đúng vừa đủ, không chọn hơn là chọn nhầm”.  
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4.3.3.3. Khả năng thắng giải của ứng viên  

Mỗi ứng viên x Xl   được đánh giá khả năng thắng giải bằng cách đối 

sánh năng lực với các Winner-domains D | 1,2,.. | 1,2,..p
k k p   trong không 

gian năng lực, nếu ứng viên  x Xl    có  . .( ) (cos cos )p p p p
c l k c l kd R      thì 

được định vị trong miền của Winner-domain. Trong đó, 

. (w ,x ) |p p p
c lc ld d l = 1,2,..| p = 1,2,..  và 

.cos cos( (w ,x )) |p p
c lc l l = 1,2,..| p= 1,2,..   

4.3.3.4. Winner-domain tốt   

Quy trình thiết lập các Winner-domains và Winner-domains tốt được 

tóm tắt trong hình 4.1. 

Dataset

Winner-
domains

Phân hoạch ngẫu nhiên nhiều lần
p=1,2,..

Phát sinh ngẫu nhiên 
nhiều lần  p=1,2,..

Training set

Winner-domains tốt

Nonwinner Testing setWinner Testing set

Winner-Dataset

Dg ,u Dg |q q
m |q=1,2,.. m=1,..,M

(w , )D p p p p
ck k kR ,θ TP,FP,FN,TN|p=1,2,..|k=1,2,..

  

 V U |p p
test testTesting set p = 1,2,.. 

U |p
test p 1,2,..V |p

test p = 1,2,..(w )V p p p p
c ,R ,θ

Nonwinner-Dataset
U u u1 M { },..,{w ,.., w }W 1 N

.p p
kkR R

|k 1 k = 1,2,.. 

 
Hình 4.1. Quy trình thiết lập Winner-domain [106] 
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Các Winner-domains D (w , , )p p pp
ck k kR   được đánh giá theo các hệ số 

TP, FP, FN của ma trận unnormalized confusion matrix [2]. Những Winner-

domains có TP cao, FP thấp, FN thấp được kiểm tra tính lồi. Những Winner-

domains có TP cao, FP thấp, FN thấp không chứa nonwinner 

u , u U |m m m=1,..,M   thì được chọn làm Winner-domain tốt 

Dg , u Dgq q
m |m=1,..,M|q=1,2,.. . 

4.3.3.5. Thuật toán Winner-Domain 

Đầu vào:  

Dataset 

X {x ,..,x }1 L    // Ứng viên 

Đầu ra:  

Y {y ,.., y }teamteam 1 K   // Ứng viên được chọn. 

Giải thuật: 

Bước 1. Khởi tạo tập dữ liệu 

Tập dữ liệu Dataset gồm hai thành phần:  

Winner-Dataset: {w ,..,w }W 1 N  

Nonwinner-Dataset: U u u ,..,{ }1 M  

Mỗi mẫu có 𝑆 đặc trưng , ,..,0 1 SF F F    

Bước 2. Phân hoạch ngẫu nhiên {w ,..,w }W 1 N  nhiều lần p=1,2,..,P  : 

- Training set {w ,..,w }|V p
1 I p=1,2,.. , có trọng tâm w p

c , bán kính 
pR  

và góc hướng p . 

- Winner Testing set V p
test . 

- Nonwinner testing set U p
test . 

Mỗi lần phân hoạch p=1,2,..,P  tương ứng một vòng lặp chia winner-dataset. 

Vòng lặp dừng khi tìm được Winner-domain tốt tại bước 2.3 tiếp theo. 

Mỗi tập V p|p=1,2,..  xác định bởi các tham số w p
c , 

pR , p  được tính theo 

công thức:  .1. .w [f ;..;f ;..;f ]p p p p
c s cc S c ; . .f f |

I
p p

s c s i
i 1

1
s 1,2,..,S

I 

   
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(w ,w ),p p p p
max c iR d i  ; 2 2

. 1. 1. . .(w ,w ) (f f ) .. (f f )p p p
c i c i c i S c S id d       

. max( ) ,p p
c i i   ; 

. .1. 1. . .
. 2 2 2 2

1. . 1. .

f .f .. f .f .. f .fw .w
cos

| w || w | (f ) .. f ) (f ) .. (f )

p p p p p pp p
p s c s ic i c i S c S i

c i p p p p p p
c i c S c i S i


   

 
   

 

Lặp lại p=1,2,..,P  các bước từ Bước 2.1 đến Bước 2.3 như sau: 

Bước 2.1: Tạo ra nhiều miền năng lực (Winner-domains) 

Lặp K lần thay đổi bán kính . | | , p p
k kkR R 1 k =1,2,.. K   để có K 

Winner-domains D (w , , ) |p p pp
ck k kR θ k=1,2,..,K  của cùng tập huấn luyện Vp

. 

Ngưng lặp khi xuất hiện Winner-domain có tỉ lệ chọn nhầm FPR=0 . 

Bước 2.2. Xây dựng tập kiểm thử  V U |p p
test testTesting set p = 1,2,..   

Mỗi lần cần đánh giá toàn bộ mẫu kiểm thử 𝑁 + 𝑀 theo các tham số 

(w , , )p pp
c k kR θ  

Bước 2.3: Đánh giá hiệu năng của từng Winner-domain và chọn Winner-

domain tốt. 

Mỗi Winner-domain D (w , , ) |p p pp
ck k kR θ k=1,2,..,K  được đánh giá hiệu 

năng , , , | 1,2,.., | 1,2,.., TP FP FN TN p P k K . Điều chỉnh tham số 

. | | p p
k kkR R 1 k =1,2,..   để chọn ra những Winner-domains tốt. 

Độ chính xác: 
TP

TPR
TP FP




    // Càng cao càng tốt 

Tỉ lệ chọn nhầm: 
FP

FPR
TP FP




 = 0 

Tỉ lệ bỏ sót: 
FN FN

FNR
TP FN I

 


 //Càng thấp càng tốt 

Tiếp tục huấn luyện cho đến khi độ tin cậy hội tụ hoặc đạt ngưỡng yêu 

cầu. Winner-domain tốt tìm được là Winner-domain có tỉ lệ chọn nhầm 

0FPR  . 

Winner-domain tốt được chọn theo tiêu chí:  

Dg , u Dgq q
m |m=1,..,M|q=1,2,..  // Winner-domain tốt không chứa 

thí sinh không thắng giải (nonwinner). 

Bước 3: Chọn ứng viên 
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Dùng các Winner-domains tốt đã được chọn từ Bước 2 để chọn ra những 

ứng viên {y }i  có vector năng lực nằm trong các miền năng lực Dgq . Những 

ứng viên {y }i  này được tiếp tục chọn bằng tiếp cận Winner-cosin tại mục 4.3.4. 

4.3.3.6. Độ phức tạp của thuật toán Winner-domains  

Ký hiệu và mô tả: 

N: số mẫu của winner-dataset 

M: số mẫu của nonwinner-dataset 

S: số đặc trưng (40 đặc trưng F1,..,F40) 

P: số lần lặp phân hoạch ngẫu nhiên 

K: số bán kính thử nghiệm (số Winner-domains tạo ra) 

Q: số Winner-domains tốt được giữ lại 

L: số ứng viên 

Bước 1: Khởi tạo tập dữ liệu 

Từ dataset phân chia thành tập winner-dataset có N mẫu và S đặc trưng, tập 

nonwinner-dataset có M mẫu và S đặc trưng.  

Độ phức tạp: (( ). )O N+M S      (4.1) 

Bước 2: Phân hoạch ngẫu nhiên winner-dataset nhiều lần 1,2,..,p P   

Phân hoạch ngẫu nhiên tập winner-dataset thành những training sets 

V p|p=1,2,..,P  và những winner testing sets |V p
test p=1,2,,..,P . 

Độ phức tạp cho P lần phân hoạch: ( ( ). )O P. N+M S   (4.2) 

Mỗi lần phân hoạch là một vòng lặp để tạo ra K Winner-domains. 

Bước 2.1: Phát sinh nhiều miền năng lực Winner-domains 

Phát sinh nhiều miền năng lực Winner-domains cho từng training set 

V p|p=1,2,..,P . Mỗi training set V p|p=1,2,..,P  được thay đổi bán kính 
pR  

thành nhiều bán kính p p
kkR =α R . Với mỗi vòng lặp tạo training set 

V p|p=1,2,..,P  , thực hiện vòng lặp tính p p
kkR =α R  theo k=1,2,..,K  để phát 

sinh ra K Winner-domains khác nhau từ cùng một training set. Vòng lặp theo 

k=1,2,..,K  được dừng lại khi tỉ lệ chọn nhầm FPR=0 .  

- Tính toán các tham số đặc tính (w , , )p pp
c k kR θ  của từng Winner-domain 

tương ứng với training set có bán kính 
pR : 
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+ w p
c  : Độ phức tạp tính trọng tâm phụ thuộc vào tổng và trung bình 

của các đặc trưng S trên tập Vp . Chi phí là .N S   

+ 
pR  và pθ : Việc tính toán bán kính và góc hướng cũng đòi hỏi các 

phép tính trên S của tập Vp . 

+ Độ phức tạp của việc tính tham số ban đầu: ( . )O N S  

- Lặp 𝐾 lần để tạo nhiều miền D |p
k k=1,2,..,K : Mỗi lần lặp chỉ thay đổi 

bán kính  p p
kkR =α R   

Độ phức tạp 2.1 là: ( . )O K.N S       (4.3) 

Bước 2.2: Xây dựng tập kiểm thử testing set, đánh giá hiệu năng của từng 

Winner-domain và chọn Winner-domain tốt:   

Tập kiểm thử tổng hợp là  V U |p p
test testTesting set p = 1,2,..   Mỗi 

lần cần đánh giá toàn bộ mẫu kiểm thử N+M 

Đánh giá hiệu năng:  

Mỗi miền năng lực D p
k  được đánh giá bằng cách duyệt toàn bộ dữ liệu 

kiểm thử N+M mẫu.  

Xác định vị trí của một mẫu đối với Winner-domain D (w , , )p p pp
ck k kR θ  

bằng cách tính (tính khoảng cách, so sánh bán kính, so sánh góc hướng) trên S 

đặc trưng. Chi phí cho một mẫu là 𝑂(𝑆). 

Chi phí cho một miền D p
k : (( ). )O N+M S  

Chi phí cho tất cả 𝐾 miền D p
k : ( ( ). )O K N+M S   

Độ phức tạp của một vòng lặp p: 

Độ phức tạp của vòng lặp p cho Bước 2.1 và 2.2 là: ( ( ))O K. N+M  

Độ phức tạp của P vòng lặp:  

Độ phức tạp của cả Bước 2 là: ( ( ))O P.K. N+M  

Sau khi đánh giá, chọn ra những Winner-domains tốt Dgq . 

Bước 3. Chọn ứng viên 

Kiểm tra tập ứng viên kích thước L, mỗi ứng viên cần 𝑂(𝑆) cho mỗi 

Winner-domain.  
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Tổng chi phí: ( )O L.Q.S  

Độ phức tạp tổng thể của thuật toán Winner-domain: 

Thuật toán Winner-domain được chi phối bởi vòng lặp kép của Bước 2 

(lặp 𝑃 lần phân hoạch và lặp 𝐾 lần bán kính). 

Độ phức tạp tổng thể: O(Bước 1) + O(Bước 2) + O(Bước 3) 

𝑃 và 𝐾 thường là các hằng số hoặc số lượng lặp lớn hơn 1 và ).(N+M S

là hàm tăng của kích thước dữ liệu và số đặc trưng.  

Độ phức tạp của thuật toán Winner-domain được xác định bởi:  

( ( ). )O P.K. N+M S  

( ) ( ( ). )T n =O P.K. N+M S  

4.3.4. Tiếp cận Winner-cosin 

4.3.4.1. Thuật toán Winner-cosin 

Tiếp cận Winner-cosin đánh giá độ tương đồng về hướng năng lực của 

các ứng viên X {x ,..,x }L1=  đối với một winners của winner-dataset 

{w ,..,w }W 1 N  theo thuật toán tương đồng cosin (CosinSimilarity): 

1. 1. . . . .
. 2 2 2 2

1. . 1. .

x .w f .f .. f .f .. f .f
CosinSimilarity(x ,w ) cos ,

| x || w | (f ) .. f ) (f ) .. (f )

l n l n s l s n S l S n
l n l n

l n l S l n S n

n
   

   
   

 

Thuật toán tương đồng cosin xác định độ tương đồng về hướng năng lực 

của mỗi ứng viên x |l l=1,..,L  đối với winner-dataset {w ,..,w }W 1 N :  

1

1
Cos (x , cos(x ,w )W

N

l l n
n

inSimilarity
N 

 )  

4.3.4.2. Tiếp cận Winner-cosin  

Tiếp cận Winner–cosin chọn các ứng viên có hướng năng lực tương đồng 

với toàn bộ các mẫu của winner-dataset.  

Ký hiệu và mô tả: 

x | x X |l l l=1,2,..,L   // Tập tất cả các ứng viên cần đánh giá để chọn 

{w ,..,w }W 1 N   // Tập winner-dataset 

Dg |q q=1,2,..,Q   // Các Winner-domains tốt đã xác định 

(x ,W)lcosin   // Độ tương đồng cosin giữa ứng viên với tất cả winners 

của winner-dataset 
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(y ) |k k=1,2,. // Danh sách ứng viên sắp xếp theo thứ tự giá trị tương 

đồng cosin để áp dụng cây quyết định. 

Giải thuật: 

Đầu vào: Tập ứng viên x | x X |l l l=1,2,..,L , tập winner-dataset 

{w ,..,w }W 1 N . Mỗi phần tử được biểu diễn trong không gian đặc trưng năng 

lực S chiều. 

Đầu ra: Danh sách các ứng viên được chọn làm đội viên đội tuyển. 

Bước 1: Định vị và Đối sánh với Winner-domain 

Từng ứng viên x | x X |l l l=1,2,..,L  được định vị năng lực trong 

không gian năng lực và đối sánh với từng Winner-domain tốt 

Dg |q q=1,2,..,Q  : 

 Nếu x Dg | q
l q=1,2,..,Q  thì x l  không được tuyển. 

 Nếu tồn tại ít nhất một Dg |q q=1,2,..,Q  chứa x l  thì giữ lại x l  để 

đánh giá tương đồng cosin với winner-dataset. 

Bước 2: Tính Độ tương đồng cosin theo thuật toán Winner-cosin 

Áp dụng thuật toán Winner-cosin để đánh giá mức độ tương đồng hướng 

năng lực của x l  với winner-dataset {w ,..,w }W 1 N  

(x ,W) ( (x ,w ) |
N

l l n
n=1

1
cosin  cosin n=1,..,N

N
   

Biến đổi: x yl k  

Bước 3: Xây dựng danh sách đội viên  

(y ) |k k=1,2,.  // Những ứng viên có năng lực trong miền Winner-

domain tốt được sắp xếp thứ tự giảm dần theo giá trị tương đồng cosin với 

winner-dataset: (y ,W)kcosin  

Bước 4: Quyết định chọn đội viên đội tuyển 

Chọn teamK  ứng viên có độ tương đồng cao nhất vào đội tuyển có teamK  

đội viên.  

)Y (y ,.., y |   1 Kteam Kteam K   // Đội tuyển gồm 

teamK  ứng viên tốt nhất 
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4.3.4.3. Độ phức tạp của thuật toán Winner-cosin 

Ký hiệu và mô tả: 

L  : số lượng ứng viên. 

N  : số lượng winner của winner-dataset. 

S  : số chiều không gian năng lực. 

K  : số ứng viên được chọn bởi ít nhất một Winner-domain tốt.  

teamK  : số lượng đội viên đội tuyển cần chọn. 

Bước 1: Định vị và đối sánh với Winner-domain 

Mỗi ứng viên được ánh xạ vào không gian năng lực, yêu cầu ( )O S   phép 

tính. Độ phức tạp khi so sánh ứng viên với P  Winner-domains là ( )O P . Do 

đó, độ phức tạp của bước 1 này là: ( ( ))O L. S+P  

Bước 2: Tính độ tương đồng cosin theo thuật toán Winner–cosin 

Mỗi ứng viên được chọn bởi ít nhất một Winner-domain tốt 

Dg |q q=1,2,..,Q  được tính tương đồng cosin với N  winners của winner-

dataset. Độ phức tạp là: ( )O K.N.S  

Bước 3: Danh sách đội viên  

Độ phức tạp sắp xếp thứ tự giảm dần K  ứng viên được chọn bởi các 

Winner-domains tốt là: ( log )O K. K  

Bước 4: Quyết định chọn đội viên đội tuyển 

Độ phức tạp sau khi chọn teamK  ứng viên đầu tiên của chuỗi thứ tự năng 

lực ứng viên là ( )teamO K  không đáng kể so với độ phức tạp sắp xếp bởi vì 

team    K K . 

Độ phức tạp tổng thể của thuật toán Winner-cosin: 

( ( ) log )O L. S+P +K.N.S+K. K  với team  K L  và team    K N . 

4.3.5. Quyết định chọn đội viên đội tuyển 

Đội viên đội tuyển được chọn theo mức độ tương đồng năng lực với các 

winners của những năm trước (2 đến 3 năm). Về phương diện toán học, mức 

độ tương đồng của 2 vectors được đánh giá bằng cách đối sánh độ dài vô 

hướng của 2 vectors và độ tương đồng cosin của 2 vectors đó. Bài toán tìm 

chọn ứng viên vào đội tuyển áp dụng tiếp cận Winner-domain để đánh giá độ 



63 

 
 

tương đồng về suất năng lực và áp dụng tiếp cận Winner-cosin để đánh giá độ 

tương đồng về hướng phát triển giữa ứng viên của tập X {x ,..,x }L1=  với các 

winners của winner-dataset {w ,..,w }W 1 N . 

Đầu vào: Tập ứng viên, winner-dataset, những Winner-domains tốt. 

Đầu ra: Danh sách đội viên. 

Quyết định chọn đội viên dựa trên độ tương đồng về suất và hướng năng 

lực với các winners. Winner-domains tốt chỉ định độ tương đồng về suất năng 

lực và Winner-cosin chỉ định độ tương đồng về hướng năng lực của ứng viên 

với winner-dataset.  

- Nếu ứng viên không thuộc bất kỳ Winner-domain tốt nào thì ứng viên 

đó không được tuyển chọn vào đội tuyển. 

- Nếu có ít nhất một Winner-domain chứa ứng viên, ứng viên được tiếp 

tục đánh giá mức độ tương đồng cosin với winner-dataset.    

Cây quyết định (Hình 4.2) giải thích quy trình áp dụng Winner-domain 

và Winner-cosin để tuyển chọn đội viên: 

- Từng ứng viên x | x X |l l l=1,2,..,L  được định vị năng lực trong 

không gian năng lực và đối sánh với từng Winner-domain tốt 

Dg |q q=1,2,...  

Nếu x Dg ,q
l q|q=1,2,..   thì x l  không được tuyển.  

- Nếu có ít nhất một Dg |q q=1,2,.. chứa x l , x Dg , |q
l q q=1,2,.. 

, thì x l  được tiếp tục đánh giá mức độ tương đồng cosin với winner-

dataset: (x ,W) ( (x ,w ) |
N

l l n
n=1

1
cosin  cosin n=1,..,N

N
   và x yl k  

- Thiết lập chuỗi thứ tự (y ) |k k=1,2,. giảm dần theo (x ,W)lcosin : 

)Y (y ,.., y |1 K K L    

- Những ứng viên có tương đồng (x ,W)lcosin  cao trong chuỗi 

)Y (y ,.., y |1 K K L   được chọn vào đội tuyển theo yêu cầu về số 

lượng Kteam  của đội. Cuối cùng, danh sách của đội tuyển gồm Kteam  

đội viên  )Y (y ,.., y |1 Kteam Kteam K  .  
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- Những ứng viên có tương đồng (x ,W)lcosin  thấp trong chuỗi 

)Y (y ,.., y |1 K K L   không được chọn vào đội tuyển là

)Y (y ,.., yKteam+1 K  . 

Winner-domains tốt 

Dg |q q=1,2,..

x Dg , |q
l q q=1,2,.. 

Không tuyển 

x Dg ,q
l q|q=1,2,.. 

X {x | }l l=1,2,..,L

x X |l l=1,2,..,L

)Y (y ,.., yKteam+1 K 

Đội tuyển

)Y (y ,.., y |team 1 Kteam Kteam K 

Winner-cosin 

)Y (y ,.., y |1 K K L 

)Y (y ,.., yteam 1 Kteam

(x ,W) |lcosin n=1,..,N

x yl l

 

Hình 4.2. Cây quyết định tuyển chọn đội viên đội tuyển 

4.4. Thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm 

Được sự hỗ trợ của những huấn luyện viên các đội tin học và những thí 

sinh đã dự thi tin học cấp quốc gia các kỳ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 

2023-2024 của nhiều trường tại nhiều tỉnh, luận án đã xây dựng được dataset 

để áp dụng cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm 2024 và 

dataset áp dụng cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm 2025. 

Trên cơ sở dataset thành lập được bằng Questionnaire cùng với các tiếp cận ma 

trận hồi đáp và khối 3D hồi đáp, luận án đã sử dụng tiếp cận Winner-domain 

kết hợp tiếp cận Winner-cosin để tuyển chọn đội viên đội tuyển Tin học.  
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Kết quả tuyển chọn này này được phản ảnh bằng kết quả các kỳ thi học 

sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm 2024 và năm 2025 áp dụng thực 

nghiệm tại một trường trung học phổ thông chuyên ở miền tây. Lịch sử của 

trường cho thấy rằng các đội tin học của trường từ trước đến nay không thắng 

giải hoặc chỉ thắng vài giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học. Những kỳ 

thi 2024 và 2025, Trường sau khi tuyển đội viên bằng phương pháp truyền 

thống, áp dụng mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin để đánh giá lại 

năng lực đội viên của đội tuyển môn Tin học và huấn luyện theo mô hình học 

khám phá có hướng dẫn trực quan được kết quả như sau: 

Bảng 4.2. Kết quả thực nghiệm mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 
do luận án đề xuất áp dụng cho các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin 

học năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025 

Kết quả kỳ thi năm học 2023-2024  Kết quả kỳ thi năm học 2024 – 2025 

Nhì  Ba Khuyến khich Nhì  Ba Khuyến khích 

1 1 3 1 2 3 

THỰC NGHIỆM KỲ THI NĂM HỌC 2023-2024 

Thực nghiệm biến đổi 10 đội viên được lãnh đạo tỉnh chọn bằng phương 

pháp truyền thống để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học 

năm học 2023-2024 thành những ứng viên của mô hình Winner-domain kết hợp 

Winner-cosin. Thực nghiệm sử dụng Dataset 2024 là dữ liệu năng lực một số 

thí sinh đã dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học các năm học 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023, gồm 120 winners của Winner Dataset 2024 và 

101 nonwinners của Nonwinner Dataset 2024. Mô hình Winner-domain kết hợp 

Winner-cosin do luận án đề xuất thực nghiệm trên 10 đội viên này như là những 

ứng viên của mô hình. Sau khi có kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn 

Tin học năm học 2023-2024, luận án thực hiện thêm mô hình học máy Random 

Forest dự đoán kết quả của những đội viên do tỉnh chọn để so sánh với mô hình 

Winner-domain kết hợp Winner-cosin của luận án đã thực hiện trước với cùng 

một Dataset và cùng tập năng lực của các ứng viên (đội viên do tỉnh chọn). 

1. Thực nghiệm với mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

Bước 1. Phát sinh Training set và Testing set  

Winner Dataset 2024 được phân hoạch ngẫu nhiên 4 lần để được các 

Training set W (w , , ) | 1,2,3,4p p p p
c R p  ; mỗi Training set có 84 mẫu; và các 
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Winner Testing set tương ứng V | 1,2,3,4p p  , mỗi Winner Testing set có 36 

mẫu. Mỗi Testing set tương ứng với Training set gồm 36 mẫu của Winner 

Testing set tương ứng V | 1,2,3,4p p   và 36 mẫu U | 1,2,3,4p p   được phát 

sinh ngẫu nhiên tương ứng từ Nonwinner Dataset, Testing set = 

V U | 1,2,3,4p p p   tương ứng với Training set W | 1,2,3,4p p  . 

Bước 2. Phát sinh Winner-domain:  

Những Winner-domains được phát sinh từ những training sets. Trong 

thực nghiệm này, mỗi Training set W (w , , ) | 1,2,3,4p p p p
c R p   được phát sinh 

08 Winner-domains D (w , , | 1,2,3,4 | 1,2,..,8p p p p
k c k kR p k   . Trong đó, 

. | 1,2,..,8p p
k kR R k  . Mỗi Winner-domain được đánh giá WTR, TPR, FPR, 

FNR và accuracy.  

Bảng 4.3. Kết quả phát sinh Winner-domains cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia môn Tin học năm học 2023-2024   

p  

pR  
/ 

cos p  

k k  
p
kR  cos p

k  

Tỉ lệ  
Dp

kwinner  

 
 

WTR 

Tỉ lệ 
đoán 
đúng 
thắng 
giải: 

 
TPR 

Tỉ lệ 
đoán 
nhầm 
thắng 
giải: 

 
FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót: 

  
 
 

FNR 

Độ 
chính 

xác mẫu 
thắng 
được 
chọn: 

accuracy 

1 
9.3064

/ 
0.9817 

1 0.9 8.37576 0.9851 0.952381 1.0 0.1389 0.0 0.878049 

2 0.87 8.096568 0.9875 0.928571 0.9722 0.0 0.0278 1.0 

3 0.85 7.9104399 0.9875 0.928571 0.9722 0.0 0.0278 1.0 

4 0.83 7.7243119 0.9875 0.928571 0.9722 0.0 0.0278 1.0 

5 0.80 7.44512 0.9878 0.904762 0.9444 0.0 0.0556 1.0 

6 0.78 7.258992 0.9885 0.869048 0.9444 0.0 0.0556 1.0 

7 0.75 6.9798 0.9898 0.821429 0.8889 0.0 0.1111 1.0 

8 0.73 6.793672 0.9898 0.785714 0.8889 0.0 0.1111 1.0 

2 
9.3872 

/ 
0.9814 

1 0.9 8.44848 0.9849 0.952381 1.0 0.1389 0.8611 0.878049 

2 0.87 8.166864 0.9873 0.928571 1.0 0.0 0.0 1.0 

3 0.85 7.97912 0.9873 0.928571 1.0 0.0 0.0 1.0 

4 0.83 7.791376 0.9873 0.928571 1.0 0.0 0.0 1.0 

5 0.80 7.50976 0.9874 0.892857 0.9722 0.0 0.0278 1.0 

6 0.78 7.322016 0.9883 0.869048 0.9722 0.0 0.0278 1.0 

7 0.75 7.0404 0.9894 0.821429 0.9444 0.0 0.0556 1.0 
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8 0.73 6.852656 0.9898 0.77381 0.9444 0.0 0.0556 1.0 

3 
9.39 

/ 
0.9813 

1 0.9 8.451 0.9847 0.964286 0.9722 0.1389 0.0278 0.875 

2 0.87 8.1693 0.9856 0.952381 0.9722 0.1389 0.0278 0.875 

3 0.85 7.98150 0.9875 0.940476 0.9722 0.0556 0.0278 0.945946 

4 0.83 7.7937 0.9875 0.940476 0.9722 0.0556 0.0278 0.940476 

5 0.80 7.5120 0.9875 0.904762 0.9444 0.0556 0.0556 0.944444 

6 0.78 7.3242 0.9882 0.869048 0.9444 0.0278 0.0556 0.971429 

7 0.75 7.0425 0.9894 0.833333 0.9444 0.0 0.0556 1.0 

8 0.73 6.8547 0.9903 0.797619 0.8889 0.0 0.1111 1.0 

4 
9.3955 

/ 
0.9815 

1 0.9 8.45595 0.9847 0.97619 0.9444 0.0556 0.0556 0.944444 

2 0.87 8.174085 0.9872 0.952381 0.9444 0.0278 0.0556 0.971429 

3 0.85 7.986175 0.9872 0.952381 0.9444 0.0278 0.0556 0.971429 

4 0.83 7.798265 0.9872 0.952381 0.9444 0.0278 0.0556 0.971429 

5 0.80 7.5164 0.9883 0.916667 0.8611 0.0 0.1389 1.0 

6 0.78 7.32849 0.9884 0.904762 0.8611 0.0 0.1389 1.0 

7 0.75 7.0466250 0.9894 0.857143 0.8333 0.0 0.1667 1.0 

8 0.73 6.858715 0.9898 0.821429 0.8333 0.0 0.1667 1.0 

Bước 3. Chọn Winner-domain tốt 

Khảo sát tính chất của 32 Winner-domains được phát sinh, luận án chọn 

04 domains được cho là tốt hơn những domains khác. 

Bảng 4.4. Kết quả chọn Winner-domains tốt cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia môn Tin học năm học 2023-2024   

Dp
k  

pR  
/ 

cos p  
k  

p
kR  cos p

k  

Tỉ lệ  
Dp

kwinner  
WTR 

Tỉ lệ đoán 
đúng 
thắng 
giải:  
TPR 

Tỉ lệ đoán 
nhầm 
thắng 
giải:  
FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót:  

 
FNR 

Đánh 
giá 

mức 
độ tốt 

2
2D  

9.3872 
/ 

0.9814 
0.87 8.166864 0.9873 0.928571 1.0 0.0 0.0 1 

1
2D  

9.3064 
/ 

0.9817 
0.87 8.096568 0.9875 0.928571 0.9722 0.0 0.0278 2 

3
7D  

9.39 
/ 

0.9813 
0.75 7.0425 0.9894 0.833333 0.9444 0.0 0.0556 3 

4
5D  

9.3955 
/ 

0.9815 
0.80 7.5164 0.9883 0.916667 0.8611 0.0 0.1389 4 
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Bước 4. Chọn đội viên theo mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin với 10 ứng viên 

Với 10 ứng viên của mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

e E   | 1,2,..,10 r r    (đội viên được chọn theo phương pháp truyền thống) tham gia kỳ thi 

2024, luận án đã khảo sát năng lực bằng Questionnaire trước kỳ thi. Từ những hồi đáp 

khảo sát, mỗi ứng viên được biểu diễn như một vector trong không gian năng lực. 

Vector năng lực của mỗi ứng viên trước kỳ thi được đối sánh với 04 Winner-domain 

tốt 2
2D , 1

2D , 3
7D , 4

5D  để tuyển chọn. 

Bảng 4.5. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2023-2024  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 2
2D   

 Ứng 
viên  

e Er  

2
.c rd  2

.cos c r 2
2R  2

2cos  

Tiếp cận Winner-domain  
dự đoán khả năng  

thắng giải  
2 2 2 2
. 2 . 2( ) (cos cos )c r c rd R    

Kết quả thi học 
sinh giỏi cấp 
quốc gia năm 

học 2023-2024 

1e  5.2401 0.9943 8.166864 0.9873 Thắng giải Thắng giải 

2e  3.9725 0.9968 8.166864 0.9873 Thắng giải Thắng giải 

3e  6.3011 0.9923 8.166864 0.9873 Thắng giải Thắng giải 

4e  5.9336 0.9925 8.166864 0.9873 Thắng giải Thắng giải 

5e  4.9533 0.9952 8.166864 0.9873 Thắng giải Thắng giải 

6e  8.9745 0.9834 8.166864 0.9873 Không thắng giải Không thắng giải 

7e  9.5336 0.982 8.166864 0.9873 Không thắng giải Không thắng giải 

8e  10.3148 0.979 8.166864 0.9873 Không thắng giải Không thắng giải 

9e  9.6898 0.9812 8.166864 0.9873 Không thắng giải Không thắng giải 

10e  10.1392 0.9789 8.166864 0.9873 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4.6. Đánh giá mức độ tương đồng và hướng năng lực của 05 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 2
2D  theo thuật toán Winner-cosin 

Ứng 
viên 

e Er  

2
.c rd  2

.cos c r 2
2R  2

2cos  
Đánh giá mức độ 

tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia năm 

học 2023-2024 

2e  3.9725 0.9968 8.166864 0.9873 0.9982 Thắng giải 

1e  5.2401 0.9943 8.166864 0.9873 0.9970 Thắng giải 

5e  4.9533 0.9952 8.166864 0.9873 0.9964 Thắng giải 

3e  6.3011 0.9923 8.166864 0.9873 0.9949 Thắng giải 

4e  5.9336 0.9925 8.166864 0.9873 0.9933 Thắng giải 
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Bảng 4.7. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2023-2024  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 1
2D  

Ứng 
viên 

e Er  

1
.c rd  1

.cos c r 1
2R  1

2cos  

Tiếp cận Winner-domain 
dự đoán khả năng  

thắng giải 
1 1 1 1
. 2 . 2( ) (cos cos )c r c rd R    

Kết quả thi học 
sinh giỏi cấp 
quốc gia năm 

học 2023-2024 

1e  5.2153 0.9944 8.096568 0.9875 Thắng giải Thắng giải 

2e  4.0795 0.9966 8.096568 0.9875 Thắng giải Thắng giải 

3e  6.166 0.9926 8.096568 0.9875 Thắng giải Thắng giải 

4e  5.9835 0.9924 8.096568 0.9875 Thắng giải Thắng giải 

5e  4.9837 0.9951 8.096568 0.9875 Thắng giải Thắng giải 

6e  8.9535 0.9834 8.096568 0.9875 Không thắng giải Không thắng giải 

7e  9.4386 0.9823 8.096568 0.9875 Không thắng giải Không thắng giải 

8e  10.2329 0.9793 8.096568 0.9875 Không thắng giải Không thắng giải 

9e  9.5519 0.9817 8.096568 0.9875 Không thắng giải Không thắng giải 

10e  10.1469 0.9787 8.096568 0.9875 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4.8. Đánh giá mức độ tương đồng và hướng năng lực của 05 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 1
2D  theo thuật toán Winner-cosin  

 Ứng 
viên  

e Er  

1
.c rd  1

.cos c r  1
2R  1

2cos  
Đánh giá mức 
độ tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia năm 

học 2023-2024 

2e  
4.0795 0.9966 8.096568 0.9875 0.9982 Thắng giải 

1e  5.2153 0.9944 8.096568 0.9875 0.9970 Thắng giải 

5e  4.9837 0.9951 8.096568 0.9875 0.9964 Thắng giải 

3e  6.166 0.9926 8.096568 0.9875 0.9949 Thắng giải 

4e  5.9835 0.9924 8.096568 0.9875 0.9933 Thắng giải 
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Bảng 4.9. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2023-2024  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 3
7D  

 Ứng 
viên  

e Er  

3
.c rd  3

.cos c r  3
7R  3

7cos  

Tiếp cận Winner-domain  
dự đoán khả năng  

thắng giải  
3 3 3 3
. 7 . 7( ) (cos cos )c r c rd R      

Kết quả thi 
học sinh 
giỏi cấp 
quốc gia 
năm học 

2023-2024 

1e  5.1145 0.9946 7.0425 0.9894 Thắng giải Thắng giải 

2e  3.9746 0.9968 7.0425 0.9894 Thắng giải Thắng giải 

3e  6.1655 0.9927 7.0425 0.9894 Thắng giải Thắng giải 

4e  6.1293 0.992 7.0425 0.9894 Thắng giải Thắng giải 

5e  4.9654 0.9952 7.0425 0.9894 Thắng giải Thắng giải 

6e  9.0775 0.9831 7.0425 0.9894 Không thắng giải Không thắng giải 

7e  9.5807 0.9818 7.0425 0.9894 Không thắng giải Không thắng giải 

8e  10.6108 0.9776 7.0425 0.9894 Không thắng giải Không thắng giải 

9e  9.6011 0.9816 7.0425 0.9894 Không thắng giải Không thắng giải 

10e  10.3167 0.9781 7.0425 0.9894 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 10. Đánh giá mức độ tương đồng và hướng năng lực của 05 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 3
7D  theo thuật toán Winner-cosin  

 Ứng 
viên  

e Er  

3
.c rd  3

.cos c r  3
7R  3

7cos  
Đánh giá mức độ 

tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học 
sinh giỏi cấp quốc 

gia năm học  
2023-2024 

2e  3.9746 0.9968 7.0425 0.9894 0.9982 Thắng giải 

1e  5.1145 0.9946 7.0425 0.9894 0.9970 Thắng giải 

5e  4.9654 0.9952 7.0425 0.9894 0.9964 Thắng giải 

3e  6.1655 0.9927 7.0425 0.9894 0.9949 Thắng giải 

4e  6.1293 0.992 7.0425 0.9894 0.9933 Thắng giải 
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Bảng 4.11. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2023-2024  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 4
5D  

 Ứng 
viên  

e Er  

4
.c rd  4

.cos c r 4
5R  4

5cos  

Tiếp cận Winner-domain  
dự đoán khả năng thắng giải  

4 4 4 4
. 5 . 5( ) (cos cos )c r c rd R      

Kết quả thi 
học sinh giỏi 
cấp quốc gia 

năm học 
2023-2024 

1e  5.252 0.9943 7.5164 0.9883 Thắng giải Thắng giải 

2e  3.9945 0.9968 7.5164 0.9883 Thắng giải Thắng giải 

3e  
6.2854 0.9924 7.5164 0.9883 Thắng giải Thắng giải 

4e  
6.0282 0.9923 7.5164 0.9883 Thắng giải Thắng giải 

5e  
5.1153 0.9949 7.5164 0.9883 Thắng giải Thắng giải 

6e  
9.0467 0.9832 7.5164 0.9883 Không thắng giải Không thắng giải 

7e  
9.4341 0.9825 7.5164 0.9883 Không thắng giải Không thắng giải 

8e  
10.4278 0.9786 7.5164 0.9883 Không thắng giải Không thắng giải 

9e  
9.625 0.9816 7.5164 0.9883 Không thắng giải Không thắng giải 

10e  
10.2653 0.9784 7.5164 0.9883 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4.12. Đánh giá mức độ tương đồng và hướng năng lực của 05 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 4
5D  theo thuật toán Winner-cosin 

 Ứng 
viên  

e Er  

4
.c rd  4

.cos c r  4
5R  4

5cos  
Đánh giá mức 
độ tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia năm 

học 2023-2024 

2e  
3.9945 0.9968 7.5164 0.9883 0.9982 Thắng giải 

1e  
5.252 0.9943 7.5164 0.9883 0.9970 Thắng giải 

5e  
5.1153 0.9949 7.5164 0.9883 0.9964 Thắng giải 

3e  6.2854 0.9924 7.5164 0.9883 0.9949 Thắng giải 

4e  6.0282 0.9923 7.5164 0.9883 0.9933 Thắng giải 
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Thực nghiệm với mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin chọn được 

05/10 ứng viên dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm 2024 (năm học 

2023-2024): 

Bảng 4. 13. Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2023- 2024 
của những đội viên được chọn bằng mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

Số 
lượng 

đội viên 
dự thi  

Số lượng đội viên 
được Winner-

domain kết hợp 
Winner-cosin dự 
đoán thắng giải 

Số lượng 
đội viên 
thực tế 
thắng 
giải  

Tỉ lệ đoán 
đúng 
thắng 
giải:  

 
TPR 

Tỉ lệ đoán 
nhầm 
thắng 
giải: 

 
 FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót: 

 
  

FNR 

Tỉ lệ đoán 
đúng 
không 

thắng giải:  
 

TNR 

10 05 05 100% 0% 0% 100% 

2. Thực nghiệm với mô hình Random Forest 

Mô hình Random Forest được triển khai trên cùng Dataset (Winner 

Dataset và Nonwinner Dataset) và cùng tập năng lực của 10 ứng viên của kỳ 

thi 2024 (năm học 2023-2024). 

Bước 1. Tạo tập con dữ liệu  

Lấy mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu huấn luyện gốc (Dataset gồm 120 

winners và 101 nonwinners). 

Bước 2. Huấn luyện 

Với mỗi tập con dữ liệu và tại mỗi nút của cây, chọn ngẫu nhiên một tập 

con đặc trưng và tìm điểm phân tách tốt nhất trên tập con đặc trưng đó. 

Bước 3. Dự đoán 

- Thu thập các dự đoán từ tất cả các cây và chọn lớp được bỏ phiếu nhiều 

nhất.  

- Sử dụng mô hình Random Forest đã được huấn luyện lại để dự đoán kết 

quả thắng giải cho 10 ứng viên dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin 

học (Bảng 4.14). 
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Bảng 4.14. Kết quả dự đoán bằng mô hình Random Forest cho kỳ thi học sinh giỏi 
cấp quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024 

 Đội viên e Er  

Dự đoán của mô hình 
Random Forest về 

khả năng thắng giải  

Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia môn Tin học kỳ thi năm 2024  

(năm học 2023-2024) 

1e  Thắng giải  Thắng giải  

2e  Thắng giải  Thắng giải  

3e  Thắng giải  Thắng giải  

4e  Thắng giải  Thắng giải  

5e  Thắng giải  Thắng giải  

6e  Thắng giải  Không thắng giải 

7e  Thắng giải  Không thắng giải 

8e  Thắng giải Không thắng giải 

9e  Không thắng giải Không thắng giải 

10e  Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 15. Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024 
của những đội viên được dự đoán bằng mô hình Random Forest 

Số 
lượng 

đội viên 
dự thi  

Số lượng đội viên 
được  Random 
Forest dự đoán 

thắng giải 

Số lượng 
đội viên 
thực tế 
thắng 
giải  

Tỉ lệ đoán 
đúng 
thắng 
giải:  
TPR 

Tỉ lệ đoán 
nhầm 
thắng 
giải:  
FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót:  

 
FNR 

Tỉ lệ đoán 
đúng 

không 
thắng giải: 

TNR 

10 08 05 62.55% 0.6% 0% 0.4% 

3. So sánh thực nghiệm kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 

học 2023-2024 của 2 mô hình 

Kết quả thực nghiệm của mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

được so sánh với kết quả thực nghiệm của mô hình Random Forest áp dụng cho 

cùng 1 tập ứng viên dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2023-2024 và cùng Dataset 2024. 
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Bảng 4. 16. So sánh kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2023-2024  của 10  đội viên đã chọn theo phương pháp truyền thống với quyết định 

chọn của mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin và với kết quả dự đoán của  

mô hình Random Forest 

 
Tiêu chí so sánh 

Mô hình  
Winner-domain                 

kết hợp Winner-cosin 
chọn đội viên  

Mô hình 
Random Forest 

dự đoán ứng 
viên thắng giải  

{Đội viên đã được chọn theo mô hình 

truyền thống} = {Ứng viên input của các 

mô hình máy tính} 

 

10 

Số ứng viên được chọn làm đội viên hoặc 

dự đoán thắng giải  

05 08 

Số đội viên thắng giải thực tế 05 05 

Tỉ lệ đánh giá đúng thắng giải: TPR 100% 62.55% 

Tỉ lệ đánh giá nhầm thắng giải: FPR 0% 0.6% 

Tỉ lệ bỏ sót: FNR 0% 0% 

Tỉ lệ đánh giá hoặc đoán đúng không 

thắng giải: TNR 

1% 0.4% 

THỰC NGHIỆM KỲ THI NĂM HỌC 2024-2025 

Thực nghiệm biến đổi 10 đội viên được lãnh đạo tỉnh và trường đã chọn 

bằng phương pháp truyền thống để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia 

môn Tin học năm học 2024-2025 thành những ứng viên của mô hình Winner-

domain kết hợp Winner-cosin. Thực nghiệm sử dụng Dataset 2025 là dữ liệu 

năng lực một số thí sinh đã dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học các 

năm 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 gồm 360 winners của Winner Dataset 

2025 và 137 nonwinners của Nonwinner Dataset 2025. Mô hình Winner-

domain kết hợp Winner-cosin do luận án đề xuất thực nghiệm trên 10 đội viên 

này như là những ứng viên của mô hình. Sau khi có kết quả thi học sinh giỏi 

cấp quốc gia năm học 2024-2025, luận án thực hiện thêm mô hình học máy 

Random Forest dự đoán kết quả của những đội viên do tỉnh chọn để so sánh 

với mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin của luận án đã thực hiện 

trước với cùng một Dataset và cùng tập năng lực của các ứng viên (đội viên do 

tỉnh chọn). 
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1. Thực nghiệm với mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

Bước 1. Phát sinh Training set và Testing set  

Winner Dataset 2025 được phân hoạch ngẫu nhiên 4 lần để được các 

Training set W (w , , ) | 1,2,3,4p p p p
c R p  , mỗi Training set có 252 mẫu; và 

các Winner Testing set tương ứng V | 1,2,3,4p p  , mỗi Winner Testing set có 

108 mẫu. Mỗi Testing set tương ứng với Training set gồm 108 mẫu của Winner 

Testing set tương ứng V | 1,2,3,4p p   và 108 mẫu U | 1,2,3,4p p  được phát 

sinh ngẫu nhiên tương ứng từ Nonwinner Dataset, Testing set = 

V U | 1,2,3,4p p p   tương ứng với Training set W | 1,2,3,4p p  . 

Bước 2. Phát sinh Winner-domain 

Winner-domains được phát sinh từ những training sets. Trong thực 

nghiệm này, mỗi Training set W (w , , ) | 1,2,3,4p p p p
c R p   được phát sinh 08 

Winner-domains D (w , , | 1,2,3,4 | 1,2,..,8p p p p
k c k kR p k   . Trong đó, 

. | 1,2,..,8p p
k kR R k  . Mỗi Winner-domain được đánh giá WTR, TPR, FPR, 

FNR và accuracy. 

Bảng 4. 17. Kết quả phát sinh Winner-domains cho kỳ thi học sinh giỏi cấp 
quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025  

p  

pR  
/ 

cos p  

k k  
p
kR  cos p

k  

Tỉ lệ  
Dp

kwinner  

 
 
 

WTR 

Tỉ lệ 
đoán 
đúng 
thắng 
giải: 

 
TPR 

Tỉ lệ 
đoán 
nhầm 
thắng 
giải: 

 
FPR 

Tỉ lệ 
bỏ sót: 

  
 
 
 

FNR 

Độ 
chính 

xác mẫu 
thắng 
được 
chọn: 

accuracy 

1 
9.3563

/ 
0.9816 

1 0.77 7.204351 0.9884 0.876984 0.8704 0.0185 0.1296 0.979167 

2 0.75 7.017225 0.9892 0.849206 0.8611 0.0093 0.1389 0.989362 

3 0.73 6.830099 0.9898 0.642857 0.8611 0.0 0.1389 1.0 

4 0.71 6.642973 0.9903 0.611111 0.8426 0.0 0.1574 1.0 

5 0.7 6.54941 0.9905 0.587302 0.8426 0.0 0.1574 1.0 

6 0.69 6.455847 0.9911 0.571429 0.8426 0.0 0.1574 1.0 

7 0.68 6.362284 0.9911 0.56746 0.8426 0.0 0.1574 1.0 

8 0.67 6.268721 0.9915 0.551587 0.8426 0.0 0.1574 1.0 

2 
9.5701 

/ 
0.9802 

1 0.77 7.368977 0.988 0.694444 0.9444 0.037 0.0556 0.962264 

2 0.75 7.177575 0.9888 0.662698 0.9167 0.0278 0.0833 0.970588 

3 0.73 6.986173 0.9893 0.642857 0.8704 0.0093 0.1296 0.989474 
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4 0.71 6.794771 0.9903 0.603175 0.8704 0.0 0.1296 1.0 

5 0.70 6.69907 0.9903 0.595238 0.8611 0.0 0.1389 1.0 

6 0.69 6.603369 0.9905 0.579365 0.8519 0.0 0.1481 1.0 

7 0.68 6.507668 0.991 0.559524 0.8426 0.0 0.1574 1.0 

8 0.67 6.411967 0.991 0.559524 0.8241 0.0 0.1759 1.0 

3 
9.5734

/ 
0.9802 

1 0.77 7.371518 0.9879 0.694444 0.9259 0.1111 0.0741 0.892857 

2 0.75 7.18005 0.9884 0.654762 0.9074 0.0556 0.0926 0.942308 

3 0.73 6.988582 0.9892 0.638889 0.8889 0.0278 0.1111 0.969697 

4 0.71 6.797114 0.9897 0.607143 0.8611 0.0093 0.1389 0.989362 

5 0.70 6.70138  0.9902 0.599206 0.8333 0.0093 0.1667 0.989011 

6 0.69 6.605646 0.9907 0.587302 0.8333 0.0 0.1667 1.0 

7 0.68 6.509912 0.9907 0.583333 0.8241 0.0 0.1759 1.0 

8 0.67 6.414178 0.9913 0.56746 0.8148 0.0 0.1852 1.0 

4 
9.6581

/ 
0.9799 

1 0.77 7.436737 0.9881 0.710317 0.8889 0.0648 0.1111 0.932039 

2 0.75 7.243575 0.9886 0.662698 0.8796 0.037 0.1204 0.959596 

3 0.73 7.050413 0.9891 0.654762 0.8519 0.0185 0.1481 0.978723 

4 0.71 6.857251 0.9901 0.638889 0.8148 0.0 0.1852 1.0 

5 0.70 6.76067 0.9903 0.630952 0.8148 0.0 0.1852 1.0 

6 0.69 6.664089 0.9905 0.623016 0.7963 0.0 0.2037 1.0 

7 0.68 6.567508 0.991 0.603175 0.787 0.0 0.213 1.0 

8 0.67 6.470927 0.9911 0.595238 0.7778 0.0 0.2222 1.0 

Bước 3. Chọn Winner-domain tốt  

Khảo sát tính chất của 32 Winner-domains được phát sinh, luận án chọn 

được 4 domains được cho là tốt hơn những domains khác. 

Bảng 4. 18. Kết quả chọn Winner-domains tốt cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia môn Tin học năm học 2024-2025 

Dp
k  

pd  
/ 

cos p  

k  
p
kR  cos p

k  

Tỉ lệ  
Dp

kwinner

WTR 

Tỉ lệ đoán 
đúng 
thắng 

giải: TPR 

Tỉ lệ đoán 
nhầm 
thắng 

giải: FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót: 
FNR 

Đánh 
giá 

mức 
độ tốt 

2
4D  

9.5701 
/ 

0.9802 
0.71 6.794771 0.9903 0.603175 0.8704 0.0 0.1296 1 

1
3D  

9.3563 
/ 

0.9816 
0.73 6.830099 0.9898 0.642857 0.8611 0.0 0.1389 2 

3
6D  

9.5734 
/ 

0.9802 
0.69 6.605646 0.9907 0.587302 0.8333 0.0 0.1667 3 

4
4D  

9.6581 
/ 

0.9799 
0.71 6.857251 0.9901 0.638889 0.8148 0.0 0.1852 4 
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Bước 4. Dự đoán kết quả thi của 10 ứng viên  

Với 10 ứng viên e E   | 1,2,..,10 r r  được chọn theo phương pháp truyền thống để 

tham gia kỳ thi năm 2025 (năm học 2024-2025), luận án đã khảo sát năng lực bằng 

Questionnaire trước kỳ thi. Từ những hồi đáp khảo sát, mỗi ứng viên được biểu diễn 

như một vector trong không gian năng lực. Vector năng lực của mỗi ứng viên trước kỳ 

thi được đối sánh với 04 Winner-domain tốt 2
4D , 1

3D , 3
6D , 4

4D  để dự đoán kết quả. 

Bảng 4. 19. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2024-2025  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 2
4D  

 Ứng 
viên  

e Er  

2
.c rd  2

.cos c r 2
4R  2

4cos  

Tiếp cận Winner-domain  
dự đoán khả năng  

thắng giải  
2 2 2 2
. 4 . 4( ) (cos cos )c r c rd R    

Kết quả thi học 
sinh giỏi cấp 
quốc gia năm 

học 2024-2025 

1e  6.6789 0.9911 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

2e  6.1896 0.9921 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

3e  5.7225 0.9938 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

4e  5.0968 0.9946 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

5e  6.6512 0.991 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

6e  4.1603 0.9966 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

7e  8.9596 0.9837 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

8e  9.8723 0.9802 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

9e  9.8563 0.9813 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

10e  9.9016 0.9808 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 20. Đánh giá mức độ tương đồng về hướng năng lực của 06 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 
1
3D  theo thuật toán Winner-cosin 

 Ứng 
viên  

e Er  

1
.c rd  1

.cos c r  1
3R  1

3cos  
Đánh giá mức độ 

tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia năm 

học 2024-2025 

6e  
4.2134 0.9965 6.830099 0.9898 0.9966 Thắng giải 

4e  
5.2136 0.9943 6.830099 0.9898 0.9946 Thắng giải 

3e  5.7487 0.9937 6.830099 0.9898 0.9938 Thắng giải 

2e
 

6.2077 0.992 6.830099 0.9898 0.9921 Thắng giải 
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1e
 

6.5222 0.9915 6.830099 0.9898 0.9911 Thắng giải 

5e
 

6.5609 0.9913 6.830099 0.9898 0.9910 Thắng giải 

Bảng 4. 21. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2024-2025  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 
2
4D  

Ứng 
viên 

e Er  

2
.c rd  2

.cos c r 2
4R  2

4cos  

Tiếp cận Winner-domain  
dự đoán khả năng  

thắng giải  
2 2 2 2
. 4 . 4( ) (cos cos )c r c rd R      

Kết quả thi 
học sinh giỏi 
cấp quốc gia  

năm học 
2024-2025 

1e  6.6789 0.9911 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

2e  6.1896 0.9921 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

3e  5.7225 0.9938 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

4e  5.0968 0.9946 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

5e  6.6512 0.991 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

6e  4.1603 0.9966 6.794771 0.9903 Thắng giải Thắng giải 

7e  8.9596 0.9837 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

8e  9.8723 0.9802 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

9e  9.8563 0.9813 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

10e  9.9016 0.9808 6.794771 0.9903 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 22. Đánh giá mức độ tương đồng về hướng năng lực của 06 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 
2
4D  theo thuật toán Winner-cosin 

 Ứng 
viên  

e Er  

2
.c rd  2

.cos c r 2
4R  2

4cos  
Đánh giá mức độ 

tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia 

năm học 2024-2025 

6e  4.1603 0.9966 6.794771 0.9903 0.9965 Thắng giải 

4e  5.0968 0.9946 6.794771 0.9903 0.9943 Thắng giải 

3e  5.7225 0.9938 6.794771 0.9903 0.9937 Thắng giải 

2e  6.1896 0.9921 6.794771 0.9903 0.992 Thắng giải 

1e
 

6.6789 0.991 6.794771 0.9903 0.9915 Thắng giải 

5e
 

6.6512 0.991 6.794771 0.9903 0.9913 Thắng giải 
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Bảng 4. 23. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2024-2025  của 10 ứng viên bằng Winner-domain tốt 
3
6D  

 Ứng 
viên  

e Er  

3
.c rd  3

.cos c r  
3
6R  3

6cos  

Tiếp cận Winner-domain  
dự đoán khả năng  

thắng giải  
3 3 3 3
. 6 . 6( ) (cos cos )c r c rd R    

Kết quả thi học 
sinh giỏi cấp 
quốc gia năm 

học 2024-2025 

1e
 

6.5495 0.9916 6.605646 0.9907 Thắng giải Thắng giải 

2e
 

6.1337 0.9923 6.605646 0.9907 Thắng giải Thắng giải 

3e
 

5.7245 0.994 6.605646 0.9907 Thắng giải Thắng giải 

4e
 

5.1956 0.9944 6.605646 0.9907 Thắng giải Thắng giải 

5e
 

6.5808 0.9913 6.605646 0.9907 Thắng giải Thắng giải 

6e
 

4.161 0.9966 6.605646 0.9907 Thắng giải Thắng giải 

7e
 

8.9834 0.9838 6.605646 0.9907 Không thắng giải Không thắng giải 

8e
 

9.912 0.9802 6.605646 0.9907 Không thắng giải Không thắng giải 

9e
 

9.9868 0.981 6.605646 0.9907 Không thắng giải Không thắng giải 

10e
 

9.9515 0.9808 6.605646 0.9907 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 24. Đánh giá mức độ tương đồng về hướng năng lực của 06 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt  
3
6D   theo thuật toán Winner-cosin 

 Ứng 
viên  

e Er  

3
.c rd  3

.cos c r  
3
6R  3

6cos  
Đánh giá mức độ 

tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia 

năm học 2024-2025 

6e  4.161 0.9966 6.605646 0.9907 0.9966 Thắng giải 

4e  5.1956 0.9944 6.605646 0.9907 0.9944 Thắng giải 

3e  5.7245 0.994 6.605646 0.9907 0.994 Thắng giải 

2e  6.1337 0.9923 6.605646 0.9907 0.9923 Thắng giải 

1e
 

6.5495 0.9916 6.605646 0.9907 0.9916 Thắng giải 

5e
 

6.5808 0.9913 6.605646 0.9907 0.9913 Thắng giải 
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Bảng 4. 25. Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025 
của những đội viên được chọn bằng mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

 Ứng 
viên  

e Er  

4
.c rd  4

.cos c r  
4
4R  4

4cos  

Tiếp cận Winner-domain  
đánh giá khả năng  

thắng giải  
4 4 4 4
. 4 . 4( ) (cos cos )c r c rd R    

Kết quả thi 
học sinh giỏi 
cấp quốc gia 
môn Tin học 

năm học 
2024-2025 

1e
 

6.5575 0.9914 6.857251 0.9901 Thắng giải Thắng giải 

2e
 

6.0974 0.9923 6.857251 0.9901 Thắng giải Thắng giải 

3e
 

5.7256 0.9937 6.857251 0.9901 Thắng giải Thắng giải 

4e
 

5.0647 0.9946 6.857251 0.9901 Thắng giải Thắng giải 

5e
 

6.5242 0.9913 6.857251 0.9901 Thắng giải Thắng giải 

6e
 

4.2287 0.9964 6.857251 0.9901 Thắng giải Thắng giải 

7e
 

8.8427 0.9841 6.857251 0.9901 Không thắng giải Không thắng giải 

8e
 

9.7693 0.9805 6.857251 0.9901 Không thắng giải Không thắng giải 

9e
 

9.875 0.9811 6.857251 0.9901 Không thắng giải Không thắng giải 

10e
 

9.7845 0.9812 6.857251 0.9901 Không thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 26. Đánh giá mức độ tương đồng về hướng năng lực của 06 ứng viên được 

chọn từ Winner-domain tốt 
4
4D  theo thuật toán Winner-cosin 

 Ứng 
viên  

e Er  

4
.c rd  4

.cos c r  
4
4R  4

4cos  
Đánh giá mức độ 

tương đồng 
Winner-cosin 

Kết quả thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia 
môn Tin học năm 
học 2024-2025 

6e  4.2287 0.9964 6.857251 0.9901 0.9964 Thắng giải 

4e  5.0647 0.9946 6.857251 0.9901 0.9946 Thắng giải 

3e  5.7256 0.9937 6.857251 0.9901 0.9937 Thắng giải 

2e  6.0974 0.9923 6.857251 0.9901 0.9923 Thắng giải 

1e
 

6.5575 0.9914 6.857251 0.9901 0.9914 Thắng giải 

5e
 

6.5242 0.9913 6.857251 0.9901 0.9913 Thắng giải 
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Bảng 4. 27. Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025 của 
những đội viên được tuyển chọn bằng mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin 

Số 

lượng 

đội viên 

dự thi  

Số lượng đội viên 
được Winner-

domain kết hợp 
Winner-cosin 

 dự đoán thắng giải 

Số lượng 
đội viên 
thực tế 
thắng 
giải  

Tỉ lệ đoán 
đúng 
thắng 
giải:  
TPR 

Tỉ lệ đoán 
nhầm 
thắng 
giải: 
 FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót: 

  
FNR 

Tỉ lệ đoán 
đúng 

không 
thắng giải: 

TNR 

10 06 06 100% 0% 0% 1% 

2. Thực nghiệm với mô hình Random Forest 

Mô hình Random Forest được triển khai trên cùng Dataset (Winner 

Dataset và Nonwinner Dataset) và cùng tập năng lực của 10 ứng viên của kỳ 

thi năm học 2024-2025. 

Bước 1. Tạo tập con dữ liệu  

Lấy mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu huấn luyện gốc (Dataset gồm 360 

winners và 137 nonwinners). 

Bước 2. Huấn luyện 

Với mỗi tập con dữ liệu và tại mỗi nút của cây, chọn ngẫu nhiên một tập 

con đặc trưng và tìm điểm phân tách tốt nhất trên tập con đặc trưng đó. 

Bước 3. Dự đoán 

- Thu thập các dự đoán từ tất cả các cây và chọn lớp được bỏ phiếu nhiều 

nhất.  

- Sử dụng mô hình Random Forest đã được huấn luyện lại để dự đoán kết 

quả 'thắng giải' cho 10 ứng viên dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn 

Tin học (Bảng 4.28).  

Bảng 4. 28. Kết quả dự đoán bằng mô hình Random Forest cho kỳ thi học sinh giỏi 
cấp quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025 

 Ứng viên e Er  

Dự đoán của mô hình Random 

Forest về khả năng thắng giải 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp 

quốc gia năm học 2024-2025 

1e  Thắng giải Thắng giải 

2e  Thắng giải Thắng giải 
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3e  Thắng giải Thắng giải 

4e  Thắng giải Thắng giải 

5e  Thắng giải Thắng giải 

6e  Thắng giải Thắng giải 

7e  Thắng giải Không thắng giải 

8e  Không thắng giải Không thắng giải 

9e  Không thắng giải Không thắng giải 

10e  Thắng giải Không thắng giải 

Bảng 4. 29. Thực nghiệm mô hình Random Forest dự đoán kết quả thi học sinh giỏi 
cấp quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025 của 10  đội viên đã chọn bằng 

phương pháp truyền thống 

Số lượng 
đội viên 
dự thi  

Số lượng đội 
viên được  

Random Forest 
dự đoán  

thắng giải 

Số lượng 
đội viên 
thực tế 
thắng 
giải 

Tỉ lệ đoán 
đúng thắng 

giải:  
 

TPR 

Tỉ lệ đoán 
nhầm 
thắng 
giải:  
FPR 

Tỉ lệ 
bỏ 
sót:  

 
FNR 

Tỉ lệ đoán 
đúng 
không 

thắng giải:  
TNR 

10 08 06 75.0% 0.5% 0% 0.5% 

3. So sánh thực nghiệm kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn 

Tin học năm học 2024-2025 của 2 mô hình 

Đối sánh với kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm 

học 2024-2025 với các kết quả của mô hình Winner-domain kết hợp Winner-

cosin và mô hình Random Forest được thực nghiệm trên cùng Dataset 2025 và 

cùng tập ứng viên là những đội viên do tỉnh chọn. 
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Bảng 4. 30. So sánh kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 

2024-2025  của 10  đội viên đã chọn theo phương pháp truyền thống với quyết định 

chọn của mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin và với kết quả dự đoán của  

mô hình Random Forest 

Tiêu chí so sánh 
Mô hình Winner-domain                 

kết hợp  Winner-cosin 
Mô hình 

Random Forest 

{Đội viên đã được chọn theo mô hình 
truyền thống} = {Ứng viên input của các 
mô hình máy tính} 

10 

Số ứng viên được chọn làm đội viên hoăc 
dự đoán thắng giải 

06 08 

Số đội viên thực tế thắng giải 06 06 

Tỉ lệ chọn đúng hoặc đoán đúng thắng 
giải: TPR 

100% 75.0% 

Tỉ lệ chọn nhầm hoặc đoán nhầm thắng 
giải: FPR 

0% 0.5% 

Tỉ lệ bỏ sót: FNR 0% 0% 

Tỉ lệ đánh giá hoặc đoán đúng không 
thắng giải: TNR 

1% 0.5% 

4.5. Kết luận chương 4 

Áp dụng tiếp cận học máy, chương 4 đã xây dựng sơ đồ quyết định chọn 

những học sinh ứng viên vào đội tuyển trên cơ sở mô hình hóa năng lực mỗi 

học sinh là một vector nhiều chiều, mỗi chiều biểu diễn một biến đặc trưng 

năng lực trong không gian năng lực nhiều chiều. Luận án đề xuất các tiếp cận 

đánh giá độ tương đồng của ứng viên với các winners của vài năm trước gần 

nhất: 

- Tiếp cận Winner-domain đánh giá độ tương đồng về suất năng lực. 

- Tiếp cận tương đồng cosin đánh giá độ tương đồng hướng đặc trưng năng lực. 

Với số lượng ứng viên rất nhiều so với số lượng đội viên cần tuyển, luận 

án không gán nhãn từng ứng viên mà áp dụng chiến lược “thà loại bỏ hơn 

chọn nhầm” để quyết định chọn ứng viên có khả năng thắng giải cao vào đội 

tuyển. Nghiên cứu đã được áp dụng thực nghiệm tại một trường trung học phổ 
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thông có kết quả tốt so với những năm trước, khi chưa áp dụng kết quả nghiên 

cứu của luận án. Kết quả thực nghiệm được thống kê trong Bảng 4.31. 

Những kết quả nghiên cứu của luận án đã được áp dụng, có đối sánh với 

phương pháp tuyển chọn và huấn luyện truyền thống cho đội tin học của một 

trường trung học phổ thông với kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia các 

năm học 2023-2024, 2024-2025. Theo kết quả trình bày trong phụ lục luận án, 

những đội viên môn Tin học được tuyển chọn bằng mô hình Winner-domain 

kết hợp Winner-cosin được thắng giải 100% (5/5, 6/6) trong 2 kỳ thi học sinh 

giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024, 2024-2025, trong khi những đội viên 

được tuyển chọn bằng phương pháp truyền thống cùng được huấn luyện và dự 

thi đồng thời thắng giải 50% (5/10) năm học 2023-2024, 60% (6/10) năm học 

2024-2025. Trước đó, khi chưa thực nghiệm mô hình Winner-domain kết hợp 

Winner-cosin, các đội viên được tuyển chọn bằng phương pháp truyền thống 

cùng được huấn luyện và dự thi thì năm học 2019-2020 thắng giải 0% (0/6), 

năm học 2020-2021 thắng giải 16,67% (1/6), năm học 2021-2022 thắng giải 

50% (3/6), năm học 2022-2023 thắng giải 16,67% (1/6). 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024 và 

2024-2025 của những đội viên được tuyển chọn bằng mô hình Winner-domain 

kết hợp Winner-cosin cũng được so sánh với mô hình Random Forest trên cùng 

tập ứng viên và cùng Dataset 2024 và Dataset 2025 cho thấy Tỉ lệ chọn đúng 

thắng giải của mô hình Winner-domain kết hợp Winner-cosin cao hơn tỉ lệ đoán 

đúng của mô hình Random Forest (Bảng 4.32) 
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Bảng 4. 31. Tóm tắt so sánh kết quả thực nghiệm của luận án với kết quả của những 
phương pháp truyền thống 
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Thực nghiệm áp dụng cho kỳ thi năm học 2023-2024 với dataset 2024 và 

tập ứng viên 2024 là những đội viên 2024 đã chọn theo phương pháp truyền 

thống, kỳ thi năm học 2024-2025 với dataset 2025 và tập ứng viên 2025 là 

những đội viên 2025 đã chọn theo phương pháp truyền thống. Kết quả được so 

sánh với 3 mô hình: - mô hình truyền thống, mô hình Winner-domain kết hợp 

Winner-cosin, mô hình Random Forest theo Bảng 4.32 như sau:  

Bảng 4. 32. So sánh kết quả các mô hình tuyển chọn và dự đoán kết quả của 2 kỳ thi 
học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025 

Tiêu chí so sánh 2023-2024 2024-2025 

Kỳ thi năm học 

Mô hình 
Winner-domain  

kết hợp  
Winner-cosin 

Mô hình 
Random 
Forest 

Mô hình 
Winner-domain  

kết hợp   
Winner-cosin 

Mô hình 
Random 
Forest 

{Đội viên đã được chọn theo 
mô hình truyền thống} =  
{Ứng viên input của các mô 
hình máy tính} 

 
10 

 

 
10 

 

Số ứng viên được chọn làm đội 
viên hoăc dự đoán thắng giải 

05 08 06 08 

Số đội viên thực tế thắng giải 05 05 06 06 

Tỉ lệ chọn đúng hoặc đoán 
đúng thắng giải: TPR 

100% 62.55% 100% 75.0% 

Tỉ lệ chọn nhầm hoặc đoán 
nhầm thắng giải: FPR 

0% 0.6% 0% 0.5% 

Tỉ lệ bỏ sót: FNR 0% 0% 0% 0% 

Tỉ lệ đánh giá hoặc đoán 
đúng không thắng giải: TNR 

1% 0.4% 1% 0.5% 
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CHƯƠNG 5. TIẾP CẬN HỌC KHÁM PHÁ  

CÓ HƯỚNG DẪN TRỰC QUAN ĐỂ HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN 

5.1. Học khám phá có hướng dẫn 

5.1.1. Giới thiệu 

Ngày nay, hầu hết mô hình học khám phá có hướng dẫn đều tích hợp học 

khám phá có hướng dẫn với học cộng tác (collaborative learning) để kết hợp 

các đặc trưng chính của học khám phá có hướng dẫn và học cộng tác. Học khám 

phá kết hợp với học cộng tác có 2 hoặc nhiều người cùng học sẽ chia sẻ và xây 

dựng kiến thức khi làm việc cùng nhau hướng tới lời giải cho bài tập hoặc bài 

toán [70]. Học khám phá cộng tác có hướng dẫn sử dụng truyền thông để tranh 

luận, để chia sẻ nên đòi hỏi những người học phải xây dựng nền tảng chung 

trước khi làm việc cùng nhau [70]. Vì những lợi ích khi kết hợp học khám phá 

có hướng dẫn với học cộng tác nên khi phát triển học khám phá có hướng dẫn 

cũng bao gồm luôn thuộc tính của học cộng tác.  

Học khám phá có hướng dẫn cải thiện chất lượng quy trình học khám 

phá [70]. Trong học khám phá có hướng dẫn, quy trình truyền thông góp phần 

kiến tạo kiến thức mới và xây dựng nền tảng chung là tranh luận và kiểm tra 

thông tin, hỏi đáp để xác thực [70]. Trong khi tài liệu học tập không trình bày 

dạng cuối cùng, người học được đòi hỏi phải thực hiện những hoạt động khác 

nhau để thu thập thông tin, so sánh, phân loại, phân tích, tích hợp, tổ chức tài 

liệu và làm kết luận [64]. Học khám phá có hướng dẫn và kiến thức có sẵn của 

người học có quan hệ nhau, kiến thức có sẵn tác động đến sự phát triển kiến 

thức khi học khám phá có hướng dẫn [68]. 

Lý thuyết Piaget về phát triển nhận biết cho rằng người học không thể tự 

xử lý, tự hiểu những thông tin nhận được [108]. Do đó, các cơ sở giáo dục hiện 

đang phát triển tiếp cận học khám phá với sự hướng dẫn của thầy [53, 86, 97]. 

Khi thúc đẩy triển khai mô hình học khám phá trong các cơ sở giáo dục, những 

vấn đề cần được giải quyết ưu tiên là xác định các hợp phần của hệ thống, định 

nghĩa các chức năng và quan hệ của chúng và quan trọng là phải tổ chức lớp 

học, thiết kế bài giảng phù hợp với khả năng những người cùng học tiếp thu 

thông tin và kiến thức mới, đồng thời phải đánh giá hiệu năng của hệ thống.  
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5.1.2. Lợi ích của học khám phá có hướng dẫn 

Mô hình học khám phá có hướng dẫn được đánh giá là tốt hơn mô hình 

học truyền thống vì nó có nhiều ý nghĩa đối với người học hơn là nhận thông 

tin một cách đơn giản một chiều từ người dạy [58]. Trong khi đó, mô hình học 

khám phá không hướng dẫn có thể thất bại vì không hỗ trợ người học tích cực 

xây dựng kiến thức để hiểu thông tin mới và tích hợp thông tin mới nhận được 

cho đến khi phân tích ra kiến thức đúng [55]. Mô hình học khám phá có hướng 

dẫn có thể hỗ trợ người học làm đầy 2 đòi hỏi quan trọng này [55].  

Mô hình học khám phá có hướng dẫn có những lợi ích tích cực đối với 

kết quả học tập của người học [58]:  

- Học khám phá giúp người học đương đầu với những ý tưởng hiện hành 

về những chủ đề mà nhiều phần trong đó có thể là quan niệm sai. Từ đó, 

người học hóa giải được những quan niệm sai nhờ vào những gì mình 

quan sát được;  

- Đối với người học, khi học khám phá về một lĩnh vực thì dễ hiễu vì 

những nhiệm vụ khám phá dựa trên những bài toán thực hoặc tình huống 

thực. Do đó, nội dung học khám phá dễ biểu diễn trực quan và người học 

có thể nhận ra những nguyên lý khi học và có cách tốt hơn để hình dung 

ra cái gì đang xảy ra với một ý tưởng;  

- Học khám phá áp dụng học tình huống, học theo ngữ cảnh, với nội dung 

được học không chỉ là thông tin mà còn là kiến thức được phát sinh từ 

các tình huống, từ các ngữ cảnh;  

- Trong học khám phá, người học tự khám phá ra khái niệm và thông tin 

mình chưa biết để có kiến thức mới rồi tự xác định làm thế nào để hiểu 

và sử dụng chúng;  

- Học khám phá khuyến khích người học tự đặt câu hỏi, tự giải bài toán, 

và tự phát triển để làm tăng khả năng của mình trong việc xử lý bài toán. 

Kết quả là học khám phá khuyến khích người học đi xa hơn trong việc 

hình thành tri thức của riêng mình [58]; 

- Học khám phá có hướng dẫn giúp người học tự tin hơn trong cách tiếp 

cận để giải bài toán [58]; 
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- Học khám phá giúp người học tự khám phá, tìm hiểu những gì cần biết, 

cần học, không phụ thuộc vào người khác hoặc phụ thuộc duy nhất vào 

một tài liệu giáo khoa; 

- Học khám phá hỗ trợ quan điểm cho rằng khoa học là một quy trình, 

không phải là những sự kiện vì học khám phá được thiết kế để cung cấp 

cơ hội và dạy cho người học những bước trong quy trình; 

- Học khám phá đặt nhiều trách nhiệm học cho người học. Khi người học 

được đặt trong vị trí phải chỉ ra bài toán thì người học có nhiều trách 

nhiệm cho việc học của chính mình không phải phụ thuộc vào  

người khác. 

5.1.3. Mô hình học khám phá có hướng dẫn 

Mô hình học khám phá có hướng dẫn kết hợp các mô hình học tích cực 

là mô hình kết nối 4 hợp phần: người học, tài liệu học tập, người dạy, môi 

trường học. Phương pháp học khám phá được chấp nhận dựa trên trình bày 

năng lực và hoạch định hoạt động. Người học theo phương pháp học khám phá 

nắm vững nội dung tài liệu học tập, áp dụng chiến lược học, áp dụng phương 

pháp khoa học, dùng tài nguyên học tập trong quy trình học, dùng ngôn ngữ 

chính xác và thích hợp để kết thúc hoạt động học tập [69]. 

5.1.3.1. Người học 

Học khám phá có hướng dẫn kết hợp những đặc trưng của các mô hình 

học tích cực, trong đó người học là một thành viên tham gia tích cực vào quy 

trình học, người học không đóng vai một thùng rỗng được làm đầy bởi người 

dạy [58]. Mô hình học khám phá cho phép người học khám phá ra qui luật mới 

và ý tưởng mới, không phải chỉ nhớ cái gì người dạy đã giảng [55]. Người học 

có tư duy sáng tạo tốt sẽ có nhiều khả năng tốt để giải bài toán [55]. Khi thực 

hiện tường minh quy trình học khám phá, một câu hỏi của một người học có 

thể tự nó đóng góp vào việc khám phá [75].  

Nhiều người học cùng chủ đề có thể được tổ chức thành những nhóm 

cộng tác để hỗ trợ quy trình học khám phá có hướng dẫn [75]. Những người 

học cùng nhóm cải thiện hiệu năng quy trình học khám phá bằng cách cùng 

nhau phát sinh giả thiết và thiết kế thí nghiệm [75]. Mô hình học khám phá có 

hướng dẫn nhấn mạnh những chức năng của mô hình học cộng tác để kết quả 
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học tập của người học được nâng lên do tác động của cộng tác và những lợi ích 

của thông tin rút ra từ quy trình khám phá [75].  

Người học trong mô hình học khám phá cần được hỗ trợ giải thích, hỗ 

trợ thực nghiệm, hỗ trợ phản hồi. Người học cần được hỗ trợ giải thích để truy 

cập và kích hoạt kiến thức, phát sinh giả thiết thích hợp và xây dựng sự hiểu 

biết mạch lạc. Người học cần được hỗ trợ thực nghiệm để tạo khung cho thiết 

kế thực nghiệm khoa học có tính hệ thống và logic, dự báo và quan sát kết quả 

và rút ra kết luận hợp lý. Người học cần được hỗ trợ phản hồi để tăng sự tự 

nhận biết của mình trong quy trình học và tích hợp các tóm tắt phản hồi vào 

những khám phá của mình [76]. 

5.1.3.2. Tài liệu học tập  

Sự kết nối kiến thức mới với kiến thức có sẵn được chỉ ra bởi người 

hướng dẫn hoặc được khám phá bởi người học [58]. Tài liệu học tập cần thiết 

và có ý nghĩa trong hoạt động dạy và học ở trường để cải thiện hiệu năng người 

dạy và kết quả học của người học [53]. Theo lý thuyết sơ đồ [109], người học 

thu thập dữ liệu vào bộ nhớ ngắn hạn (short-term memory) đều được chuyển 

tất cả sang dạng hình ảnh để được hiểu và lưu trữ vào bộ nhớ dài hạn (long-

term memory) [110]. Do đó, người dạy cần gợi ý để người học tư duy và giải 

thích những khái niệm khác nhau bằng hình ảnh trực quan và thay đổi phương 

pháp trực quan tùy theo đối tượng người học tại những giai đoạn khác nhau [84]. 

Bài giảng theo mô hình học truyền thống không thể áp dụng cho mô hình 

học khám phá có hướng dẫn. Tài liệu học tập dùng trong mô hình học khám 

phá có hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực với các kỹ năng tư duy sáng tạo, tư 

duy phản biện và tính tự tin, tự lực để khám phá ra thông tin mới hoặc những 

khái niệm mà người học chưa được biết trước đó. Lý thuyết dual coding chia 

quy trình nhận biết làm 2 hệ thống xử lý, hình ảnh và chữ viết [110]. Do đó, tài 

liệu học tập dùng trong mô hình học khám phá được biên soạn kết hợp ngôn 

ngữ hình ảnh và chữ viết. Mô phỏng trên máy tính là một công cụ mạnh để 

hướng dẫn học khám phá trong các lĩnh vực khoa học [76]. 

5.1.3.3. Người dạy 

Trong phương pháp học khám phá có hướng dẫn, người dạy cần chuẩn 

bị tốt cho hoạt động học tập của người học để đạt đến mục tiêu học đã định 

trước [69]. Trong môi trường học khám phá có hướng dẫn, những hoạt động 
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của người dạy phải phù hợp với bài giảng (tài liệu học tập) đã soạn trước [69]. 

Để giúp cho người học học một cách sáng tạo, người dạy khuyến khích, hướng 

dẫn người học tìm hiểu, đặt câu hỏi, xử lý, nghe và kiểm tra bài toán [55]. 

Người dạy đòi hỏi người học giải thích ý tưởng riêng của họ, rồi mình xác nhận 

đúng /sai của ý tưởng đó ngay lập tức [53]. 

Người dạy hỗ trợ và hướng dẫn người học phát huy tư duy sáng tạo vì tư 

duy sáng tạo giúp cho người học giải bài toán dễ hơn [55]. Người dạy có kỹ 

năng sáng tạo tốt mới có thể phát triển tư duy sáng tạo của người học [55]. 

Người dạy có kỹ năng sáng tạo tốt mới có thể tìm ra những chiến lược mới để 

phát triển tiềm năng của người học [55]. Người dạy phải cố gắng thực hiện môi 

trường học dễ chịu, vui vẻ giúp cho người học khai thác tất cả khả năng  

đang có [55].  

Người dạy trợ giúp người học trong môi trường học khám phá có hướng 

dẫn để thực hiện dạy theo thời gian, nội dung và loại phản hồi [85]. Về thời 

gian, người dạy hỗ trợ người học bằng cách phản hồi yes/no nhanh ngay khi có 

câu hỏi từ người học. Về nội dung, người dạy phản hồi cho người học nội dung 

nào nên tiến hành hoặc không nên tiến hành. Về loại phản hồi người dạy gợi ý 

cho người học những gì nên hay không nên, khi nào và bao nhiêu [85]. 

Người dạy trợ giúp người học thực nghiệm trong môi trường học khám 

phá có hướng dẫn theo 3 mức, tối thiểu, trung bình, cao. Trợ giúp mức tối thiểu, 

người dạy chỉ hồi đáp người học những nội dung thực nghiệm rất cơ bản. Trợ 

giúp mức trung bình, người dạy trợ giúp người học những nội dung thực 

nghiệm theo yêu cầu người học hoặc khi nhận thấy người học thực nghiệm sai. 

Trợ giúp mức cao, người dạy thuyết phục người học thực nghiệm nội dung học 

được để nhận kết quả [85]. 

Người dạy hỗ trợ người học thực hiện các phương pháp khoa học tương 

ứng với các giai đoạn của mô hình học khám phá [69]:  

- Quan sát: Môi trường học hỗ trợ người học quan sát các mô hình mô 

phỏng chủ đề học tập được thiết kế đẹp mắt, thu hút, dễ khảo sát, gợi sự 

tò mò để khám phá. 

- Đặt câu hỏi: Người dạy đặt ra câu hỏi để tạo ra cảm hứng và dẫn tư duy 

của người học đi dần đến nhận dạng và phát biểu bài toán.  
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- Lập luận: Người dạy hỗ trợ người học bằng cách gợi ý một logic lập luận 

để tìm dữ liệu, khám phá dần thông tin và các khái niệm ẩn chứa trong 

mô hình. 

- Cố gắng: Người dạy khuyến khích và vận động sự cố gắng của từng 

người học trong suốt quy trình học, nhất là trong giai đoạn xử lý dữ liệu. 

- Phối hợp: Người dạy hướng dẫn người học phối hợp các vấn đề đã xử lý 

để xác thực và chứng minh kết quả.  

- Trình bày: Người dạy tạo ra sự hứng thú trong không gian an toàn và 

hướng dẫn người học trình bày những nội dung đã thảo luận và kết quả 

có được. 

5.1.3.4. Môi trường học  

Học khám phá có hướng dẫn là học theo mẫu phương pháp khoa học để 

những người học trong những nhóm tìm cách giải bài toán từ mô phỏng, nhận 

dạng bài toán, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, xác thực, rồi rút ra kết luận [53]. 

Môi trường học cần thực sự an toàn cho người học sáng tạo để người học cảm 

thấy dễ chịu và yên tâm khi trình bày ý kiến của mình [55].  

Các thuộc tính của mô hình học khám phá có hướng dẫn chỉ ra kiến trúc 

của môi trường học tập [75]: 

- Khung tham chiếu: Trong môi trường học khám phá có hướng dẫn, 2 

hoặc nhiều người học cùng nhau thực hiện nhiệm vụ khám phá bằng cách 

làm thực nghiệm, suy ra kết quả và chia sẻ suy nghĩ thông qua truyền 

thông, thảo luận. 

- Công cụ học tập: Công cụ cộng tác, diễn đàn thảo luận, bảng trắng, kênh 

“chat” là những dụng cụ hỗ trợ cộng tác, chúng tham gia như một hợp 

phần quản lý sự tương tác giữa những người học, hỗ trợ người học truyền 

thông và truyền thông giữa những hợp phần của kiến trúc.  

- Không gian thực nghiệm: Không gian thực nghiệm biểu diễn miền nhiệm 

vụ của học khám phá có hướng dẫn, không gian thực nghiệm cũng là 

nguồn chính cung cấp thông tin cấu trúc khung tham chiếu với những 

định nghĩa các biến trong miền và cũng là mô hình miền.  
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5.2. Học khám phá có hướng dẫn trực quan 

Lý thuyết sơ đồ chỉ ra rằng con người lưu trữ kiến thức như một mạng 

sơ đồ 3D [111] trong bộ nhớ dài hạn, con người nhận biết ý nghĩa của dữ liệu 

mới bằng cách đối sánh với kiến thức dạng sơ đồ có sẵn trong trong bộ nhớ dài 

hạn [109, 111-113]. Dữ liệu mới nhận được từ các giác quan truyền đến bộ nhớ 

ngắn hạn (short-term memory) được biến đổi thành thông tin dạng sơ đồ và đối 

sánh với kiến thức dạng sơ đồ được lưu trữ trước trong bộ nhớ dài hạn để hiểu; 

nếu sơ đồ của thông tin mới tương thích với một sơ đồ nào đó trong bộ nhớ dài 

hạn thì thông tin này được hiểu dễ dàng; trái lại thì thông tin mới không được 

hiểu hoặc hiểu không đúng [109]. 

Trong học tập, người học sau khi tiếp nhận bài giảng phải biến đổi thông 

tin mới thành sơ đồ kiến thức mới để hiểu và lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn [114] 

hoặc sửa chữa những sơ đồ kiến thức có trước [109, 111-113, 115]. Do đó, nếu 

người học được tiếp nhận dữ liệu dạng sơ đồ để chuyển đổi thành thông tin thì 

việc học tốt hơn. Luận án tiếp cận khoa học và kỹ thuật trực quan hóa để đề 

xuất hệ thống học khám phá có hướng dẫn bằng phương pháp trực quan, sử 

dụng bài giảng trực quan phù hợp với kiến thức dạng sơ đồ có sẵn trong bộ nhớ 

dài hạn của người học. Hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan gồm 3 

hợp phần chính: người học, người dạy, và bài giảng (Hình 5.1). 

5.2.1. Người học 

Trong hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan, người học được 

phân lớp (nhóm) theo năng lực. Người học trong cùng một lớp có cùng kiến 

thức có sẵn, kỹ năng và thái độ tương tự nhau. Các đặc trưng như tự vận động 

(self-motivation) [61, 66], tự tin [56], tự lực [53, 56], tự tìm học [55, 57, 72], 

tự đầu tư [72], tự phân tích [116], tư duy phản biện [97], tư duy sáng tạo [53, 

55, 72], tương tác [53, 70, 75, 81] của những người học trong cùng một lớp thì 

tương tự với nhau. 

5.2.2. Bài giảng  

Lý thuyết sơ đồ [109, 111-113, 115] chỉ ra rằng người học tiếp thu bài 

giảng bằng hình ảnh trực quan dễ hơn những kiểu bài giảng khác. Do đó, bài 

giảng nên được thiết kế như là những sơ đồ trực quan phù hợp đồng thời nội 

dung bài học và sơ đồ kiến thức đang lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn của não bộ 

người học. Về phương diện kỹ thuật, biểu diễn trực quan nội dung bài giảng để 
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tạo ra bài giảng trực quan cũng phát sinh những yếu tố có lợi và bất lợi đối với 

sự tiếp thu của người học. 

5.2.3. Tính tương thích 

 Tính tương thích liên quan đến mức độ tương thích của đồ thị trực quan 

trong bài giảng với sơ đồ kiến thức đang có trong não bộ người học [113]. 

Người học tiếp thu bài học tốt hơn nếu bài giảng trực quan tương thích tốt với 

sơ đồ kiến thức có sẵn trong não bộ. 

5.2.4. Tính trực quan  

Tính trực quan của bài giảng tác động đến tải bộ nhớ của người học 

[114]. Bài giảng có tính trực quan tốt hỗ trợ người học giảm tải nhận biết của 

não bộ khi xử lý thông tin cần thiết. Nếu bài giảng không có tính trực quan tốt, 

tải nhận biết của não bộ bị huy động vào những thông tin không cần thiết. 

Những dấu hiệu trực quan của bài giảng gồm tính mỹ thuật để thu hút người 

học vào việc học [117, 118], tính định hướng liên quan đến tính logic hướng 

đến mục tiêu và kết quả của bài học, tính kích thích khơi gợi khả năng người 

học trích xuất thông tin từ bài giảng.  

5.2.5. Tính phức tạp  

Tính phức tạp của bài giảng tác động đến tải nhận biết của bộ nhớ ngắn 

hạn của người học. Độ phức tạp của bài giảng càng ít thì bài giảng càng dễ 

được tiếp thu. Độ phức tạp bài giảng gồm độ phức tạp do tính đa dạng của lĩnh 

vực học thuật [62, 63, 119], độ phức tạp của vấn đề được trình bày bởi các sơ 

đồ trực quan biểu diễn những vấn đề khác nhau, độ phức tạp dữ liệu do sự đa 

dạng của các biến dữ liệu và các quan hệ của chúng, độ phức tạp trực quan do 

sự khác biệt của các kiểu trực quan, độ phức tạp thời gian tạo ra bởi sự khác 

biệt về thời gian tham chiếu [114, 119]. Tính phức tạp có thể được giảm thiểu 

bằng cách chọn các kỹ thuật trực quan phù hợp [63, 118, 120]. 

5.2.6. Người dạy 

Trong hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan, người dạy không 

chỉ thiết kế bài giảng trực quan để truyền đạt nội dung bài học đến người học, 

mà còn kích hoạt quy trình học tập của người học cũng như khuyến khích những 

thói quen chủ động và kích hoạt những kỹ năng tích cực trong việc học của 

người học. Người dạy hỗ trợ người học sử dụng sử dụng kiến thức có sẵn để 

tiếp thu bài giảng và tích hợp vào kiến thức có sẵn trong bộ nhớ dài hạn để hình 
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thành kiến thức mới. Người dạy cũng hướng dẫn người học kết nối các khoảng 

cách giữa lý thuyết và thực hành của chủ đề bài học [108] đồng thời phát triển 

khả năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo [55, 72] trong việc hình thành 

kiến thức mới [121]. Đối với một hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực 

quan, tính cách cá nhân trong học tập là một đặc trưng quan trọng, người dạy 

cần phải phát huy những kỹ năng và thói quen của từng người học. 

Bài giảng 

Người học
Kết quả 
học tập

Kiến  thức 
có sẵn 

Kỹ năng 

Thói quen

Kiểm tra

Truyền thông

Kích hoạt Người 
dạy

 
Hình 5.1. Cấu trúc của hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan  

5.2.7. Bài giảng trực quan  

5.2.7.1. Dòng thông tin trong quy trình học của người học  

Để hiểu được nội dung bài học, người học phải xử lý dòng thông tin đồng 

thời theo 2 hướng, từ bài học đến bộ nhớ ngắn hạn và từ bộ nhớ ngắn hạn đến 

bài học [111]. Thiết kế bài giảng trực quan cho hệ thống học khám phá có 

hướng dẫn trực quan là biến đổi nội dung bài học thành một tập những sơ đồ 

tri thức được cấu trúc logic như bài giảng, sao cho người học dễ hiểu (Hình 

5.2). Sự biến đổi này được thực hiện theo lý thuyết đồ thị (graph theory) [122-

124], lý thuyết sơ đồ (schema theory) [109, 111-113, 125], kỹ thuật trực quan 

hóa [116, 118, 120] và lý thuyết tải nhận biết (cognitive load theory) [114]. Nội 

dung bài học được phân tích thành những sơ đồ tri thức [122, 126] dựa trên lý 

thuyết sơ đồ [123, 124], trong đó những sơ đồ kiến thức được thiết kế tương 

thích với những sơ đồ kiến thức có sẵn của người học đồng thời phù hợp với 

nội dung bài học. 
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Bài học
Sơ đồ      

kiến thức

Sơ đồ               
kiến thức có trước

Bài giảng 
trưc quan 

Áp dụng          

lý thuyết đồ thị

Áp dụng trực quan hóa & 

Lý thuyết tải nhận biệt 

Áp dụng         

lý thuyết sơ đồ

Não bộ

Bộ nhớ     
dài hạn

Bộ nhớ  
ngắn hạn

Áp dụng         

lý thuyết sơ đồ

Thay đổi 

kiến thức

Đối sánh

 
Hình 5.2. Dòng thông tin trong quy trình học của người học trong hệ thống 

học khám phá có hướng dẫn trực quan  

Kết quả học tập của người học được đánh giá bởi sự thay đổi kiến thức 

trong bộ nhớ dài hạn. Theo lý thuyết tải nhận biết và lý thuyết sơ đồ, con người 

nhận biết ý nghĩa của dữ liệu bằng cách đối sánh sơ đồ dữ liệu mới nhận với sơ 

đồ kiến thức có sẵn trong bộ nhớ dài hạn [113, 114]. Kiến thức mới được xử lý 

tại bộ nhớ ngắn hạn được chuyển đến bộ nhớ dài hạn để lưu trữ. Những bài 

giảng trực quan được cấu trúc như những sơ đồ kiến thức tương thích với sơ đồ 

kiến thức có trước giúp người học hiểu được nội dung bài học. Việc học của 

người học không thành công nếu bộ nhớ ngắn hạn của người học đối sánh sơ 

đồ kiến thức của bài giảng trực quan không tương thích với sơ đồ kiến thức có 

sẵn trong bộ nhớ dài hạn. Sự thất bại này có thể do sự nhận dạng không đầy đủ 

của người giảng về sơ đồ kiến thức có sẵn của người học, hoặc là sự biến đổi 

nội dung bài học thành sơ đồ kiến thức không hợp lý, hoặc là sự tích hợp không 

logic những sơ đồ kiến thức vào bài giảng trực quan.  
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5.2.7.2. Quy trình thiết kế bài giảng trực quan theo tiếp cận bài học 

Có 2 tiếp cận thiết kế bài giảng trực quan, tiếp cận bài học và tiếp cận 

bài toán. 

Bài học (Chủ đề) Phần

Đồ thị: Nút & 
Cạnh

Lớp mục
Lớp 

cơ bản

Cấu trúc cây tri thức của bài học

Tích hợp các đồ thị trực quan thành bài giảng trực quan

Bài giảng 
trực quan

Mục

Lớp 
phần

Cây bài học 

Tiểu mục

Đồ thị trực quan 
của các tiểu mục

Lý thuyết sơ đồ 

Lý thuyết sơ đồ & Lý thuyết đồ thị 

Kỹ thuật trực quan hóa & 

Lý thuyết tải nhận biết

Sơ đồ                 
kiến thức đã có

 
Hình 5.3. Quy trình thiết kế bài giảng trực quan theo tiếp cận bài học và 

hướng dẫn theo các bước. 

 Bước 1: Nhận dạng năng lực có sẵn của người học. Năng lực có sẵn của 

người học gồm kiến thức đã được học, kỹ năng và thói quen mà người 

dạy cần phải nhận dạng ngay từ lúc mới bắt đầu học. Người dạy tổ chức 

người học thành những nhóm có năng lực tương tự, nhận dạng sơ đồ kiến 

thức có sẵn của từng nhóm để soạn bài giảng nhằm tăng hiệu quả khi 

hướng dẫn. Sơ đồ này được cập nhật sau mỗi bài giảng. 

 Bước 2: Cấu trúc cây bài học. Người dạy áp dụng lý thuyết đồ thị để 

phân tích cấu trúc nội dung bài học theo nhiều mức chi tiết kiểu cây phân 

cấp, gọi là cây bài học. Mức gốc của cây biểu diễn chủ đề của bài học. 

Mức đề mục biểu diễn lần lượt từng cấp đề mục, tiểu mục, v.v.. như 

những nút. Mỗi mức có thể có nhiều nút (Hình 5.3). 

 Bước 3: Thiết kế lớp nền. Lớp nền của bài giảng được thiết kế để làm 

khung bài giảng gồm tên tựa bài, mục tiêu, thời gian, yêu cầu kết quả học 

tập, yêu cầu về kỹ năng và kiến thức có sẵn của người học. Lớp nền được 
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thiết kế không chỉ để tích hợp sơ đồ trực quan của bài giảng mà còn giúp 

người học lướt tổng quát bài giảng trước khi đi sâu vào chi tiết. 

 Bước 4: Biểu diễn các mục nhỏ như những sơ đồ trực quan. Những tiểu 

mục của bài học được biến đổi thành những sơ đồ trực quan theo sơ đồ 

kiến thức có trước để giúp người học hiểu bài dễ hơn. 

 Bước 5: Tích hợp sơ đồ trực quan để hình thành bài giảng trực quan. 

Những sơ đồ trực quan được tích hợp theo các tiểu mục để thiết lập từng 

lớp tiểu mục. Các lớp tiểu mục được tích hợp một cách logic theo sơ đồ 

cấu trúc cây để hình thành bài giảng (Hình 5.3). 

5.2.7.3. Quy trình thiết kế bài giảng trực quan theo tiếp cận bài toán 

 Bước 1: Nhận dạng năng lực có sẵn của người học. Năng lực có sẵn của 

người học gồm kiến thức đã được học, kỹ năng và thói quen mà người 

dạy cần phải nhận dạng ngay từ lúc mới bắt đầu học. Người dạy tổ chức 

người học thành những nhóm có năng lực tương tự, nhận dạng sơ đồ kiến 

thức có sẵn của từng nhóm để soạn bài giảng nhằm tăng hiệu quả khi 

hướng dẫn. Sơ đồ này được cập nhật sau mỗi bài giảng. 

 Bước 2: Người dạy phát biểu bài toán và hướng dẫn người học tự khám 

phá tri thức theo chủ đề nêu ra từ nhiều đề mục của một bài học và của 

nhiều bài học (Hình 5.4). 

 Bước 3: Người dạy thiết lập sơ đồ trực quan như một quy trình khám phá 

tri thức và hướng dẫn người học tự tìm kiếm kiến thức tương ứng từ 

nhiều nguồn, bao gồm kiến thức có sẵn đến kiến thức tự khám phá mới 

(Hình 5.4). 

 Bước 4: Kiểm tra kết quả tự khám phá của người học. Người dạy hướng 

dẫn người học tự kiểm tra và hệ thống hóa một cách logic để tạo ra đáp 

án của bài toán. 

 Bước 5: Tổng quát hóa. Người dạy hướng dẫn người học tổng quát hóa 

kiểu bài toán thành qui luật để có thể áp dụng cho những trường hợp 

tương tự [127]. 
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Hình 5.4. Thiết kế bài giảng trực quan theo tiếp cận bài toán và hướng dẫn 
theo các bước 

5.3. Đánh giá hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan 

Kết quả của một hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan gồm tri 

thức được hướng dẫn và tri thức tự khám phá hình thành trong não bộ của người 

học do hoạt động dạy và học kết hợp. Kết quả hướng dẫn là phần kiến thức 

trong bộ nhớ dài hạn của người học thay đổi do sự hướng dẫn của người dạy. 

Kết quả khám phá liên quan đến thông tin hoặc kiến thức mới được khám phá 

bởi người học [127]. Hiệu năng (efficiency) của hệ thống được đánh giá dựa 

trên những kiến thức mà người học đã thêm vào bộ nhớ dài hạn sau mỗi bài 

học, ký hiệu O. 

Đầu vào của hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan gồm năng 

lực của não bộ mà người học phải tải và thời gian mà người học cần để phát 

sinh ra tri thức mới (Hình 5.5). Nói cách khác, kết quả học tập O phụ thuộc vào 

tải bộ não B và thời gian T (biểu thức 5.1). Những yếu tố đầu vào tác động đến 

tải não bộ để phát sinh kết quả gồm những tính chất của bài giảng như mức độ 

tương thích của bài giảng với kiến thức có sẵn của người học M, tính chất trực 

quan V và độ phức tạp C; đặc trưng của người học như kiến thức có sẵn K, kỹ 

năng S và thói quen A; và năng lực sư phạm của người dạy P (Hình 5.5). Sự 
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phụ thuộc của tãi não bộ vào các tính chất của bài giảng, người học và người 

dạy được biểu diễn theo biểu thức 5.2 và 5.3. 

Trong quy trình học tập, người học huy động tãi não bộ trong một khoảng 

thời gian để tiếp nhận tri thức ẩn chứa trong bài giảng. Hiệu năng của hệ thống 

học khám phá có hướng dẫn trực quan được định nghĩa là tương quan giữa kết 

quả học tập và tải não bộ của người học và thời gian mà người học cần để thực 

hiện việc học (Hình 5.5). Hiệu năng của hệ thống được đánh giá cho mỗi bài 

giảng vì tính chất khác nhau của các bài giảng trực quan. Biểu thức 5.4 và 5.5 

đánh giá hiệu năng của 1 bài giảng trong hệ thống học khám có hướng dẫn  

trực quan. 

B T O   (5.1) 

K S A M V C P B        (5.2) 
1 1 1 1 1 1 1( )B C K S A M V P C K S A M V P                     (5.3) 

Kiến thức   
tăng thêm O

Thời gian  T

Tải bộ não 
B

Người dạy
Năng lực sư phạm P

Kiến thức  
có sẵn K

Kỹ năng S

Thói quen A

Người học

Tính trực quan 
V

Độ phức tạp
C

Bài giảng

Độ tương thích 
M

 

Hình 5.5. Mô hình đánh giá hiệu năng của hệ thống học khám phá có hướng 
dẫn trực quan áp dụng cho 1 bài giảng.  

Áp dụng hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan cho một nhóm 

N người học, hiệu năng của hệ thống được tính như sau, với ký hiệu “ . . . . ” 

được định nghĩa là tỉ lệ thuận: 
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O
E

B T



  (5.4) 

O K S A M V P
E

C T

     



 (5.5) 

Trong đó, 

{ | 1, 2,.., }nO median o n N   hoặc   1
1 N

nn
O oN 

    

{ | 1, 2,.., }nK median k n N   hoặc   1
1 N

nn
K kN 

   

{ | 1, 2,.., }nS median s n N   hoặc   1
1 N

nn
S sN 
   

{ | 1,2,.., }nA median a n N   hoặc   1
1 N

nn
A aN 
   

{ | 1, 2,.., }nM median h n N   hoặc   1
1 N

nn
M hN 

   

{ | 1, 2,.., }nV median v n N   hoặc   1
1 N

nn
V vN 
   

{ | 1, 2,.., }nC median c n N   hoặc   1
1 N

nn
C cN 
   

{ | 1, 2,.., }nP median p n N   hoặc   1
1 N

nn
P pN 
   

Trong thực tế, kết quả O được đánh giá bằng kiểm tra người học sau khi 

bài được giảng xong, các biến K, S, A được đánh giá bằng kiểm tra đầu vào, 

các biến M, V, C, P được đánh giá bằng khảo sát người học, thời gian T được 

ghi nhận cho mỗi bài giảng. Biểu thức (5.5) có thể được biến đổi toán học để 

có hiệu năng của hệ thống học khám phá có hướng dẫn trực quan đối với một 

bài giảng như sau:  

O K S A M V P
E

C T

     



 (5.6) 

Giá trị của (5.6) thay đổi từ 
7

20
 đến 

70

2
 có thể được chuẩn hóa để được: 

20
%

7

O K S A M V P
E

C T

     
 


 (5.7) 

5.4. Áp dụng phương pháp học khám phá có hướng dẫn trực quan để 

huấn luyện đội tuyển môn Tin học 

Đội tuyển tin học của một trường phổ thông được tuyển chọn từ những 

học sinh xuất sắc về tin học từ các lớp 10, 11 và 12 để tham gia thi đấu tại các 
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giải học sinh giỏi. Đội viên đội tuyển môn Tin học phải thi đấu với những học 

sinh giỏi từ các trường khác nên mỗi đội viên cần có kiến thức tốt và phải có 

kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng sử dụng thời 

gian, đặc biệt là sự tự tin, tự lực trong khi thi đấu. Mô hình học khám phá có 

hướng dẫn là mô hình phù hợp để huấn luyện đội viên đội tuyển vì người học 

khám phá không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện các kỹ năng 

thông qua việc tìm ra khái niệm hoặc trả lời những vấn đề đã định hướng [72]. 

Được huấn luyện trong mô hình học khám phá có hướng dẫn, các đội viên đội 

tuyển được xây dựng nền tảng chung trước khi làm việc cùng nhau và được 

huấn luyện truyền thông để chia sẻ những khám phá mới [70]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những công cụ học toán dùng trong các 

trường không còn phù hợp với chương trình, do đó phải phát triển công cụ học 

toán để giúp thực hiện quy trình học [60]. Khoa học về học tập dùng mô hình 

học khám phá có hướng dẫn phát huy tối đa khả năng của người học để định vị 

chủ đề và nghiên cứu có hệ thống, phản biện, sáng tạo và logic sao cho người 

học được nâng cao kiến thức với thái độ và các kỹ năng được thay đổi trong 

ứng xử với đề thi [72]. Trong đó, tư duy phản biện là nền tảng thiết lập kết quả 

học tập mà người học nên đạt tới thông qua kinh nghiệm ở trường [77], tư duy 

sáng tạo cần có để tìm ra ý tưởng mới có lợi hơn cho việc giải bài toán [72].  

Bài thi tin học tương tự như những bài toán, những vấn đề của bài toán 

được trình bày như những câu hỏi xuất phát từ trong chính các bài toán hoặc từ 

đời sống thực tế bao gồm những sự kiện và môi trường văn hóa có thể được mô 

hình hóa toán học. Nếu người học có chiến lược tốt để giải bài toán thì bài toán 

không còn là bài toán mà là bài tập [53]. Khả năng giải bài toán có thể được 

định nghĩa như là khả năng của người học hiểu bài toán, hoạch định chiến lược 

giải bài toán, thực hiện những chiến lược hoàn thành được chọn lọc và tái kiểm 

tra cách giải bài toán để làm những lời giải kế tiếp theo cách khác hoặc phát 

triển lời giải bài toán [53]. 

Các bước giải bài toán gồm [53]:  

- Bước 1: Nhận dạng và hiểu bài toán. Khi tiếp nhận bài toán, người học, 

với kiến thức và tư duy của mình, nhận dạng bài toán, biết và hiểu rõ 

mục tiêu, yêu cầu của bài toán. 
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- Bước 2: Hoạch định cách giải. Với tư duy logic và tư duy sáng tạo, người 

học nhận biết làm thế nào để sử dụng nguồn dữ liệu, xử lý dữ liệu, kết 

nối dữ liệu với yêu cầu của bài toán, phát sinh ý tưởng để giải và hoạch 

định cách giải bài toán.  

- Bước 3: Thực hiện kế hoạch. Sau khi hoạch định cách giải, người học áp 

dụng tư duy phản biện để kiểm tra lại kế hoạch và bằng sự tự tin của 

mình, người học triển khai quy trình giải bài toán như đã hoạch định tại 

bước 2. 

- Bước 4: Kiểm tra kết quả. Sau khi giải xong bài toán, người học kiểm tra 

lại tính logic của lời giải và kết nối kết quả với mục tiêu bài toán, kể cả 

việc kết luận và tổng quát hóa kết quả bài toán. Trong huấn luyện, người 

học có thể thảo luận với người hướng dẫn hoặc những người bạn cùng 

học cộng tác.  

5.5. Kết luận chương 5 

Học tập theo mô hình học khám phá có hướng dẫn, người học không chỉ 

được người dạy hướng dẫn cấu tạo kiến thức mới, nâng cao kỹ năng tư duy 

sáng tạo, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng logic trong lập luận, khả năng tự 

tin và tự lực để có thể tự giải các bài toán khi không có người hướng dẫn. Thế 

kỷ 21 với sự đa dạng về phương tiện truyền thông cung cấp nhiều dữ liệu và 

thông tin, đặc biệt là các phương tiện chia sẻ kiến thức như, Google, ChatGPT, 

DeepSeek, v.v.. mô hình học khám phá dần thay thế mô hình học khái niệm 

(exploratory) truyền thống.  

Luận án đã đề xuất mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan, trong 

đó kết hợp với các tính chất của phương pháp học cộng tác và học theo tiếp cận 

bài toán. Mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan này không chỉ phù 

hợp sự phát triển của xã hội, sự phát triển của các nguồn dữ liệu, nguồn thông 

tin, các phương tiện kỹ thuật trên internet và đặc biệt là phù hợp để huấn luyện 

đội viên đội tuyển môn Tin học của các trường phổ thông tham dự thi đấu tại 

các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người dạy không muốn áp dụng mô hình 

học khám phá vì một số lý do cá nhân [61]. Những rào cản này có thể khắc 

phục bằng cách kích thích động lực học tập của người học, giúp người học tiếp 
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thu tốt nội dung và ghi nhớ lâu dài những khái niệm tự khám phá. Những rào 

cản này là [61]: 

- Nhiều người dạy cho rằng phương pháp học khám phá không bao quát 

nội dung bài giảng và lo ngại nội dung môn học không được học tập đầy 

đủ vì người dạy không thể cho người học sử dụng tất cả thời gian được 

qui định để khám phá nội dung mà người dạy chịu trách nhiệm. Rào cản 

này có thể được khắc phục bởi người dạy bằng cách phối hợp năng lực 

người học với tài liệu học tập được soạn bài giảng và thời gian tự học có 

thể truy cập vào các nguồn trên internet. 

- Học khám phá đòi hỏi quá nhiều sự chuẩn bị của người dạy và thời gian 

học của người học. Rào cản này có thể khắc phục vì người dạy có thể 

hướng dẫn người học kỹ năng nghiên cứu và khuyến khích, hướng dẫn 

người học nghiên cứu chủ đề đồng thời áp dụng kỹ năng này cho bài mới 

mà không cần thêm nhiều thời gian để xử lý. 

- Quy mô lớp học không thích hợp để áp dụng học khám phá vì quy mô 

lớp quá lớn hoặc quá nhỏ, lớp quá lớn không thể áp dụng tương tác 1-1 

giữa những người học trong khi học khám phá, lớp quá nhỏ thì kinh 

nghiệm thu được từ sự tương tác giữa những người học bị giới hạn. Rào 

cản này có thể khắc phục bằng cách chia lớp lớn thành những nhóm có 

quy mô thích hợp tùy theo nội dung của chủ đề. 
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KẾT LUẬN 

Luận án đã thực hiện được những kết quả sau: 

1. Dataset. Luận án đã thiết lập tập dữ liệu (dataset) năng lực thí sinh đã tham 

gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học, gồm những thí sinh 

thắng giải (winners) và những thí sinh không thắng giải (nonwinners). 

Luận án đã xây dựng mô hình vector đặc trưng năng lực của những thí 

sinh gồm những biến đặc trưng học tập (learning features) và những biến đặc 

trưng phi học tập (non-learning features). Dữ liệu được thu thập bằng 

Questionnaire với mỗi câu hỏi được khảo sát tương ứng một biến đặc trưng 

năng lực. Sau khi phân tích những đặc trưng năng lực của con người, luận án 

đã biên soạn Questionnaire gồm 18 câu hỏi liên quan biến đặc trưng học tập và 

22 câu hỏi liên quan biến đặc trưng năng lực phi học tập. Các câu hỏi đã vượt 

qua các thách thức về tính riêng tư của nội dung được hỏi và thời gian trả lời. 

Những câu hỏi được soạn thảo rất đơn giản, chỉ yêu cầu hồi đáp định tính dễ 

dàng không mất thời gian. 

Luận án đã đề xuất tiếp cận ma trận hồi đáp và khối 3D hồi đáp để định lượng 

các biến đặc trưng năng lực của không gian năng lực và định lượng các biến 

đặc trưng năng lực của vector năng lực của người được khảo sát. Kết quả là 

luận án đã xây dựng được 2 dataset để làm thực nghiệm: Dataset 2024 gồm 221 

mẫu (120 winners và 101 nonwinners) của những thí sinh các kỳ thi năm học 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;  Dataset 2025 gồm 497 mẫu (360 winners 

và 137 nonwinners) của những thí sinh các kỳ thi năm học 2021-2022, 2022-

2023, 2023-2024. 

Phương pháp thiết lập dataset của luận án có tính linh hoạt phù hợp tiếp 

cận Winner-domain, tiếp cận Winner-cosin và phù hợp với đối tượng tạo mẫu 

là thí sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Dataset linh hoạt có 

thể thay đổi dễ dàng về số mẫu, có thể được cập nhật mỗi năm về số lượng và 

nội dung của biến dữ liệu, có thể cập nhật theo yêu cầu thành lập đội tuyển của 

môn thi, cấp thi, kỳ thi.  

2. Thuật toán Winner-domain và thuật toán Winner-cosin. Luận án đã xây 

dựng thuật toán và quy trình tuyển chọn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi 
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môn Tin học của một trường trung học phổ thông để tham dự kỳ thi học sinh 

giỏi cấp quốc gia môn Tin học. 

Luận án đã áp dụng nguyên lý “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” và 

chiến lược “thà bỏ lại hơn chọn nhầm” để xây dựng tiếp cận chọn đội viên từ 

nhiều ứng viên cùng là học sinh giỏi của trường để dự thi học sinh giỏi cấp 

quốc gia môn Tin học. Kết quả nghiên cứu gồm: 

- Winner training set. Luận án áp dụng nguyên lý của tiếp cận SVM để 

xác định winner training set là miền không gian năng lực tập trung các 

học sinh giỏi đã từng thắng giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học, 

được xác định bởi trọng tâm, khoảng cách tối đa và góc hướng (khuynh 

hướng) tối đa. 

- Winner-domain tốt. Luận án phân hoạch ngẫu nhiên winner dataset nhiều 

lần để có nhiều winner training sets. Với mỗi winner training set, luận án 

thay đổi bán kính để tìm những Winner-domains có những tỉ lệ chọn 

nhầm khác nhau và những tỉ lệ chọn đúng khác nhau. Những Winner-

domains có tỉ lệ chọn nhầm bằng 0, tỉ lệ chọn đúng cao và không chứa 

bất kỳ non-winner nào được chọn làm Winner-domain tốt để tuyển chọn 

đội viên, tuyển chọn thí sinh đi dự thi. Những ứng viên có vector năng 

lực trong miền không gian của Winner-domain tốt được xem xét để vào 

đội tuyển. 

- Winner-cosin. Luận án áp dụng độ tương đồng cosin (Cosin Similarity) 

giữa vector năng lực của ứng viên với tất cả vector năng lực của winners. 

Tiếp cận cây quyết định giúp luận án chọn đội viên cho đội tuyển từ 

những ứng viên có đặc trưng năng lực trong miền không gian của 

Winner-domain tốt.  

3. Mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan 

- Mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan. Luận án tiếp cận phương 

pháp giáo dục với người học là trung tâm và mô hình học khám phá để 

xây dựng mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan áp dụng cho 

các cơ sở giáo dục. Mô hình được thực nghiệm trong việc huấn luyện đội 

viên đội tuyển môn Tin học. 

- Bài giảng trực quan trong mô hình học khám phá có hướng dẫn trực 

quan. Luận án tiếp cận lý thuyết sơ đồ, lý thuyết tải nhận biết của con 
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người trong quy trình tiếp nhận và lưu trữ kiến thức và kỹ thuật trực quan 

để xây dựng quy trình và phương pháp biên soạn bài giảng trực quan áp 

dụng cho mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan. 

- Hiệu năng (efficiency) của một bài giảng trực quan. Luận án đã xây dựng 

mô hình toán học để đánh giá hiệu năng của từng bài giảng trực quan 

trong mô hình học khám phá có hướng dẫn trực quan. Mô hình đánh giá 

liên quan nội dung bài giảng và người dạy. 

Hướng tới, luận án sẽ được tiếp tục nghiên cứu để cập nhật giá trị biến đặc 

trưng năng lực thí sinh của những kỳ thi mới nhất và nghiên cứu các biến đặc 

trưng năng lực cho những môn thi khác, kỳ thi khác, đồng thời so sánh thêm 

với các mô hình học máy khác. 
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PHỤ LỤC 
QUESTIONNAIRE KHẢO SÁT NĂNG LỰC THÍ SINH  

ĐÃ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 

Câu hỏi đặc trưng năng lực học tập 1F : Điểm trung bình môn Toán cả năm 

lớp 10: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 
       

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.   

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 2F : Điểm trung bình môn Tin cả 

năm lớp 10: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án. 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 3F : Điểm trung bình môn Lý cả 

năm lớp 10: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01 

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 4F : Điểm trung bình môn Hóa cả 

năm lớp 10: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 
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Người được khảo sát trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của bảng ở 

dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01 đáp án. 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 5F : Điểm trung bình môn Sinh cả 

năm lớp 10: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án. 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 6F : Điểm trung bình tất cả các 

môn học (Kết quả học tập toàn năm) năm lớp 10: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án. 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 7F : Điểm trung bình môn Toán 

cả năm lớp 11: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 8F : Điểm trung bình môn Tin cả 

năm lớp 11: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 
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Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 9F : Điểm trung bình môn Lý cả 

năm lớp 11: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 10F : Điểm trung bình môn Hóa cả 

năm lớp 11: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu hỏi khảo sát trưng năng lực học tập 11F : Điểm trung bình môn Sinh cả 

năm lớp 11: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu hỏi khảo sát trưng năng lực học tập 12F : Điểm trung bình tất cả các 

môn học (Kết quả học tập toàn năm) năm lớp 11: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              



123 

 
 

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án. 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 13F : Điểm trung bình môn Toán 

cả năm (hoặc học kỳ 1) lớp 12: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 14F : Điểm trung bình môn Tin cả 

năm (hoặc học kỳ 1) lớp 12: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 15F : Điểm trung bình môn Lý cả 

năm (hoặc học kỳ 1) lớp 12: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01 đáp 

án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 16F : Điểm trung bình môn Hóa cả 

năm (hoặc học kỳ 1) lớp 12: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 
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Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 17F : Điểm trung bình môn Sinh cả 

năm (hoặc học kỳ 1) lớp 12: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án.  

Câu khảo sát đặc trưng năng lực học tập 18F : Điểm trung bình tất cả các 

môn học (Kết quả học tập toàn năm hoặc học kỳ 1) năm lớp 12: 

0.0 – 

<7.0 

7.0 – 

<7.5 
7.5 – <8.0 

8.0 – < 

8.5 
8.5 – <9.0 

9.0 – 

<9.5 

9.5 – 

10.0 

              

Người được khảo sát được mời trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống của 

bảng ở dòng dưới tương ứng số điểm đạt được ở dòng trên, chọn tối đa 01  

đáp án. 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 19F : Tại sao em muốn vào đội 

tuyển và dự thi thắng giải học sinh giỏi cấp quốc gia về Tin học?  

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 

19 19 19 19 19 19 19F { , , , , , }m m m m m m ma b c d e f . 

a. Vì em muốn tạo ra niềm vui và sự hãnh diện cho gia đình để không phụ 

lòng cha mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu đáp án này được chọn thì giá trị 19 1ma   nếu đáp án này không được 

chọn thì 19 0ma  . 
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b. Vì em muốn vào trường đại học danh tiếng mà em và gia đình mong 

muốn để được học đại học và được học bổng.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 19 1mb  , nếu không được chọn thì 19 0mb  . 

c. Vì em muốn có được tiền thưởng của nhà nước và của trường.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 19 1mc  , nếu không được chọn thì 19 0mc  . 

d. Vì em muốn chinh phục các bài toán khó để khẳng định năng lực của bản 

thân và được tỏa sáng hơn bạn bè.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 19 1md   , nếu không được chọn thì 19 0md  . 

e. Vì em muốn thỏa mãn niềm đam mê tin học.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 19 1me  , nếu không được chọn thì 19 0me  . 

f. Vì em theo xu hướng chung của nhiều bạn.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 19 1mf  , nếu không được chọn thì 19 0mf  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 20F : Đối với một bài toán, giáo 

viên hướng dẫn thuật toán để giải với yêu cầu người học hiểu được và vận dụng 

tốt thuật toán đó khi giải mà không nhất thiết phải đạt điểm tối đa, nhưng thuật 

toán đó chưa phải tốt nhất, chỉ có thể đạt tối đa 80% test. Trong tình huống đó, 

em làm gì? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 20 20 20 20 20F { , , , }m m m m ma b c d . 

a. Em không cần tìm hiểu thêm, chỉ thực hiện theo yêu cầu giáo viên.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 20 1ma  , nếu không được chọn thì 20 0ma  . 

b. Em khắc sâu bài toán đó, trong thời gian học luôn suy nghĩ làm cách gì 

tối ưu hóa bài toán đó để đạt đến 100% test.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 20 1mb  , nếu không được chọn thì 20 0mb  . 

c. Em tìm cách giải đơn giản hơn chỉ cần đạt 50% test là được, để dành thời 

gian giải bài khác khó hơn.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 20 1mc  , nếu không được chọn thì 20 0mc  . 

d. Em nghiên cứu kỹ về bài toán đó để khám phá thêm thuật toán ưu việt 

hơn hoặc ít nhất phải tìm được lý do, hoặc những khó khăn tồn tại của 

bài toán.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 20 1md  , nếu không được chọn thì 20 0md  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 21F : Em có lời khuyên nào 

dành cho các bạn học sinh đang ôn thi học sinh giỏi? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 

21 21 21 21 21 21 21 21 21F { , , , , , , , }m m m m m m m m ma b c d e f g h . 

a. Bạn hãy học thật thuộc các chương trình hoặc các câu lệnh chính trong 

chương trình đã được giáo viên dạy.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( )  

Nếu câu này được chọn thì 21 1ma  , nếu không được chọn thì 21 0ma  . 

b. Bạn viết lại thật nhiều lần các chương trình đã học để nhớ code.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 21 1mb  , nếu không được chọn thì 21 0mb  . 

c. Ngoài những bài toán giáo viên đưa ra, nếu có thời gian rảnh thì bạn tự 

tìm thêm các bài toán khác để thử viết chương trình giải nó để vừa rèn 

luyện kỹ năng lập trình vừa tăng thêm kiến thức mới.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 21 1mc  , nếu không được chọn thì 21 0mc  . 

d. Bạn học thuộc các dạng thuật toán đã học và luôn giải bài toán với thuật 

toán ưu việt nhất.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 21 1md  , nếu không được chọn thì 21 0md  . 

e. Bạn phải hiểu rõ và vận dụng được các thuật toán đã học vào việc giải 

các bài toán để đạt được kết quả tốt nhất có thể.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 21 1me  , nếu không được chọn thì 21 0me  . 

f. Bạn hãy tự viết chương trình để giải các bài toán chứ không nên sao chép 

chương trình có sẵn khác mặc dù bạn đã hiểu code.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 21 1mf  , nếu không được chọn thì 21 0mf  . 

g. Bạn chỉ nên xem tài liệu chính thống được giáo viên cung cấp để đảm 

bảo kiến thức chuẩn xác nhất.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 21 1mg  , nếu không được chọn thì 21 0mg  . 

h. Ngoài những bài toán giáo viên đưa ra, bản thân bạn phải tự học, phải 

tích cực, chủ động học hỏi thêm những kiến thức từ nhiều nguồn như từ 

bạn bè, thầy cô khác, website, tài liệu không do thầy cô cung cấp,  

diễn đàn.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 21 1mh  , nếu không được chọn thì 21 0mh  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 22F : Nếu là giáo viên dạy bồi 

dưỡng học sinh giỏi em sẽ dạy học sinh của mình như thế nào? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 22 22 22 22 22 22F { , , , , }m m m m m ma b c d e  

a. Em giao bài toán kèm code, sau đó giảng cho người học hiểu về bài toán 

và thuật toán dựa vào code đã có sẵn để người học dễ hiểu. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 22 1ma  , nếu không được chọn thì 22 0ma  . 

b. Em giao bài toán kèm code giải của bài toán đó rồi để người học tự 

nghiên cứu.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 22 1mb   , nếu không được chọn thì 22 0mb  . 

c. Em giao bài toán, hướng dẫn thuật toán để người học tự viết code dựa 

trên thuật toán đã hướng dẫn.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 22 1mc  , nếu không được chọn thì 22 0mc  . 

d. Em giao bài toán, để người học tự suy nghĩ, đưa ra thuật toán và tự viết 

code để giải bài toán.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 22 1md  , nếu không được chọn thì 22 0md  . 

e. Em giao bài toán, cho người học tự giải bằng các phương pháp khác 

nhau, sau đó phân tích và chỉ ra phương pháp tốt nhất.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 22 1me  , nếu không được chọn thì 22 0me  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 23F : Khi em tự tìm tòi, nghiên 

cứu và phát hiện ra thuật toán mới hay hơn, ưu việt hơn thuật toán mà giáo viên 

đã dạy, hoặc phát hiện ra một bài toán hay hơn thì em sẽ làm gì?  

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 23 23 23 23 23F { , , , }m m m m ma b c d . 

a. Em không cần phải trao đổi với giáo viên và bạn bè, vì kiến thức đó chưa 

hẳn giáo viên và bạn bè hiểu được hoặc chấp nhận.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 23 1ma  , nếu không được chọn thì 23 0ma  . 

b. Em trao đổi với giáo viên và bạn bè ngay, để xem họ có thể hiểu và phân 

tích thêm bài toán hoặc thuật toán đó hay không.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 23 1mb  , nếu không được chọn thì 23 0mb  . 

c. Em chỉ trao đổi với giáo viên mà không cần trao đổi với các bạn.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 23 1mc  , nếu không được chọn thì 23 0mc  . 
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d. Em chỉ trao đổi với các bạn mà không cần trao đổi với giáo viên.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 23 1md  , nếu không được chọn thì 23 0md  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 24F : Em nghĩ mình như thế 

nào? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 24 24 24 24F { , , }m m m ma b c . 

a. Em là người trầm tĩnh, bình tĩnh xử lý công việc trong mọi tình huống.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 24 1ma  , nếu không được chọn thì 24 0ma  . 

b. Em là người thường bị run và lo sợ khi đứng trước một tình huống  

bất thường.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 24 1mb  , nếu không được chọn thì 24 0mb  . 

c. Em là người có tính bốc đồng, xử lý công việc theo cảm tính.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 24
c 1f  , nếu không được chọn thì 24

c 0f  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 25F : Em nghĩ mình như thế 

nào? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 25 25 25F { , }m m ma b . 

a.  Em là người năng động thích tìm phương pháp mới và thích tìm những 

bài toán mới lạ để giải.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 25 1ma  , nếu không được chọn thì 25 0ma  . 

b.  Em là người hoạt bát, thích tranh luận và phô trương những gì mình làm 

được.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 



130 

 
 

Nếu câu này được chọn thì 25 1mb  , nếu không được chọn thì 25 0mb  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 26F : Em tự cho mình là người 

như thế nào? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 26 26 26 26F { , , }m m m ma b c . 

a. Em là người xử lý công việc theo tình cảm, chỉ thích học vấn đề em thích 

và chỉ thích giải những bài toán em thích.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 26 1ma  , nếu không được chọn thì 26 0ma  . 

b. Em là người xử lý công việc theo lý trí, em hăng hái giải bất kỳ bài toán 

nào mà em nhận được bằng mọi phương pháp có thể, với mục tiêu giải 

thành công bài toán. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 26 1mb  , nếu không được chọn thì 26 0mb  . 

c. Em là người cá tính, chỉ muốn giải bài toán theo cách riêng của mình với 

mục tiêu phải là giải hoàn chỉnh.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 26 1mc  , nếu không được chọn thì 26 0mc  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 27F : Em đã từng đi thi học 

sinh giỏi môn Tin học chưa? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 

27 27 27 27 27 27 27 27 27F { , , , , , , , }m m m m m m m m ma b c d e f g h . 

a. Em đã thi học sinh giỏi môn Tin học cấp tỉnh và thắng giải.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 27 1ma  , nếu không được chọn thì 27 0ma  . 

b. Em đã thi học sinh giỏi môn Tin học cấp tỉnh nhưng không thắng giải.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 27 1mb  , nếu không được chọn thì 27 0mb  . 

c. Em đã thi học sinh giỏi môn Tin học Olympic và thắng giải.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 27 1mc  , nếu không được chọn thì 27 0mc  . 

d. Em đã thi học sinh giỏi môn Tin học Olympic nhưng không thắng giải.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 27 1md  , nếu không được chọn thì 27 0md  . 

e. Em đã từng thi trượt học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia trước khi 

thắng giải học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 27 1me  , nếu không được chọn thì 27 0me  . 

f. Em chưa từng dự thi học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia trước khi 

thắng giải học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 27 1mf  , nếu không được chọn thì 27 0mf  . 

g. Em chưa từng thắng bất kỳ giải học sinh giỏi môn Tin học nào.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 27 1mg  , nếu không được chọn thì 27 0mg  . 

h. Em chưa từng thi học sinh giỏi.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 28F : Em làm gì khi tiếp nhận 

đề thi? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 28 28 28 28 28F { , , , }m m m m ma b c d . 

a. Em triển khai làm ngay theo trình tự từng câu, từng ý trong đề thi.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 28 1ma  , nếu không được chọn thì 28 0ma  . 

b. Em đọc kỹ đề thi để tìm ra những cụm từ then chốt trong đề thi.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 28 1mb  , nếu không được chọn thì 28 0mb  . 

c. Em phân tích đề thi để tìm ra input và output của bài toán, input và output 

của từng phần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 28 1mc  , nếu không được chọn thì 28 0mc  . 

d. Nếu không tìm ra output của bài toán, em vẫn tiến hành làm bài vì lo sợ 

thiếu thời gian.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 28 1md  , nếu không được chọn thì 28 0md  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 29F : Em làm gì sau khi tìm ra 

input và output của bài toán? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 29 29 29F { , }m m ma b . 

a.  Em phân tích đề thi cùng với input và output mà em mới tìm ra để nhận 

biết thách thức của bài toán và tìm giải pháp để vượt qua thách thức. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 29 1ma  , nếu không được chọn thì 29 0ma  . 

b. Em tiến hành làm bài mà không cần nhận biết thách thức của bài toán vì 

lo sợ thiếu thời gian.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 29 1mb  , nếu không được chọn thì 29 0mb  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 30F : Em làm gì khi tiến hành 

giải bài toán? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 30 30 30F { , }m m ma b . 

a. Em tập trung làm bài không quan tâm đến thách thức của bài toán. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 30 1ma  , nếu không được chọn thì 30 0ma  . 
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b. Em tiến hành làm bài đồng thời tìm cách nhận biết thách thức của bài 

toán để linh hoạt áp dụng phương pháp giải phù hợp. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 30 1mb  , nếu không được chọn thì 30 0mb  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 31F : Em làm thế nào để giải  

bài toán? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 31 31 31F { , }m m ma b . 

a. Trước khi tiến hành giải bài toán, em lập quy trình để giải bài toán bằng 

cách vẽ lên giấy hoặc hình dung trong trí của mình.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 31 1ma  , nếu không được chọn thì 31 0ma  . 

b. Em tiến hành làm bài mà không cần lập quy trình giải, cứ làm xong nội 

dung trước thì trí não của em tự động phát sinh cách giải quyết nội dung 

kế tiếp cho đến khi làm xong hết đề thi.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 31 1mb  , nếu không được chọn thì 31 0mb  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 32F : Thời gian chơi game của 

em trong tuần như thế nào? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32F { , , , , , , , , }m m m m m m m m m ma b c d e f g h i . 

a. Em chơi game tùy thích mọi lúc mọi nơi, không theo bất kỳ lịch hay kế 

hoạch nào. 

 Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1ma  , nếu không được chọn thì 32 0ma  . 

b. Em chơi game mỗi ngày tùy theo ý thích của em.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 32 1mb  , nếu không được chọn thì 32 0mb  . 

c. Em chơi game 2 ngày/1 lần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1mc  , nếu không được chọn thì 32 0mc  . 

d. Em chơi game 3 ngày/1 lần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1md  , nếu không được chọn thì 32 0md  . 

e. Em chơi game 4 ngày/1 lần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1me  , nếu không được chọn thì 32 0me  . 

f. Em chơi game 5 ngày/1 lần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1mf  , nếu không được chọn thì 32 0mf  . 

g. Em chơi game 6 ngày/1 lần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1mg  , nếu không được chọn thì 32 0mg  . 

h. Em chơi game 7 ngày/1 lần.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 32 1mg  , nếu không được chọn thì 32 0mg  . 

i. Em không chơi game.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 33F : Thời gian mỗi lần chơi 

game của em như thế nào? 

Người được khảo sát , 1,..,mm M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 

33 33 33 33 33 33 33 33 33F { , , , , , , , }m m m m m m m m ma b c d e f g h . 

a. Em chơi game mỗi lần khoảng 1 giờ và em tự dừng.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1ma  , nếu không được chọn thì 33 0ma  . 
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b. Em chơi game mỗi lần khoảng 2 - 3 giờ và em tự dừng.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1mb  , nếu không được chọn thì 33 0mb  . 

c. Em chơi game mỗi lần khoảng 3 - 4 giờ và em tự dừng  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1mc  , nếu không được chọn thì 33 0mc  . 

d. Em chơi game mỗi lần khoảng 4 - 5 giờ và em tự dừng.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1md  , nếu không được chọn thì 33 0md  . 

e. Em chơi game mỗi lần khoảng 5 - 6 giờ và em tự dừng.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1me  , nếu không được chọn thì 33 0me  . 

f. Em chơi game bất kỳ lúc nào em thích và chỉ dừng khi ba mẹ hoặc người 

thân nhắc nhở.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1mf  , nếu không được chọn thì 33 0mf  . 

g. Em chơi game bất kỳ lúc nào em cảm thấy rỗi rãnh (free) và dừng khi 

em cảm thấy chơi đủ rồi.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 33 1mg  , nếu không được chọn thì 33 0mg  . 

h. Em không chơi game.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 34F : Em có lịch làm việc, học 

tập, giải trí, ngủ nghỉ trong ngày, trong tuần không? 

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 34 34 34F { , }m m ma b . 

a. Em thường xuyên làm việc, học tập, giải trí, ngủ nghỉ trong ngày, trong 

tuần theo lịch đã soạn trước hợp lý, cân đối thời gian hợp lý giữa các nội 

dung và phù hợp với bản thân cũng như gia đình.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 
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Nếu câu này được chọn thì 34 1ma  , nếu không được chọn thì 34 0ma  . 

b. Em làm việc, học tập, giải trí, ngủ nghĩ bất kỳ lúc nào em muốn, không 

theo lịch thời gian cố định.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 34 1mb  , nếu không được chọn thì 34 0mb  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 35F : Em có chơi thể thao 

không? 

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 35 35 35 35 35F { , , , }m m m m ma b c d . 

a. Em chơi thể thao hoặc tập thể dục theo lịch ngày và tuần của em.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 35 1ma  , nếu không được chọn thì 35 0ma  . 

b. Em chơi thể thao hoặc tập thể dục tùy hứng, bất cứ lúc nào em muốn.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 35 1mb  , nếu không được chọn thì 35 0mb  . 

c. Em không chơi thể thao hoặc tập thể dục vì không có thời gian mặc dù 

em rất thích. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 35 1mc  , nếu không được chọn thì 35 0mc  . 

d. Em không chơi thể thao hoặc tập thể dục vì em không thích.  

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 35 1md  , nếu không được chọn thì 35 0md  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 36F : Mức độ kiên trì, say mê 

làm việc code trên máy tính của em như thế nào? 

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 36 36 36 36F { , , }m m m ma b c . 
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a. Em say mê và kiên trì ngồi code hoặc làm việc trên máy tính, không để 

ý thời gian ăn, nghỉ ngơi. Ngoài bài tập của thầy cô giao, em còn tìm 

thêm nhiều bài khác để làm. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 36 1ma   , nếu không được chọn thì 36 0ma  . 

b. Em chỉ ngồi code trên máy tính khi thầy cô giao bài, yêu cầu làm bài vì 

em còn phải học những môn học khác. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 36 1mb  , nếu không được chọn thì 36 0mb  . 

c. Em chỉ ngồi vào máy tính để code khi được thầy cô nhắc nhở. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 36 1mc  , nếu không được chọn thì 36 0mc  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 37F : Khả năng tài chính của 

gia đình em thế nào? 

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 37 37 37 37 37F { , , , }m m m m ma b c d . 

a. Gia đình em là gia đình giàu có so với dân cư của địa phương, em không 

mất thời gian vào các công việc của gia đình, em có thời gian thoải mái 

trong việc tự học, tự nghiên cứu, em không phải lo lắng về chi phí học 

thêm, mua máy tính hoặc tài liệu học tập. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 37 1ma  , nếu không được chọn thì 37 0ma  . 

b. Gia đình em là gia đình khá giả so với dân cư của địa phương, em có 

tham gia một số ít việc nhà nhưng có đủ thời gian để tự học, tự nghiên 

cứu, em có thể có tiền học thêm nhưng không nhiều, em có thể mua máy 

tính hoặc tài liệu học tập. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 37 1mb  , nếu không được chọn thì 37 0mb  . 
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c. Gia đình em là gia đình bình thường so với dân cư của địa phương, em 

phải làm hầu hết việc nhà, có ít khả năng về tiền để học thêm, em có thể 

mua máy tính hoặc tài liệu học tập. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 37 1mc  , nếu không được chọn thì 37 0mc  . 

d. Gia đình em là gia đình nghèo so với dân cư của địa phương, em phải 

làm việc nhà và phụ giúp cha mẹ làm thêm việc kiếm tiền sống, hoàn 

toàn không có tiền để học thêm và không thể mua máy tính hoặc tài liệu 

học tập thêm. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 37 1mc  , nếu không được chọn thì 37 0mc  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 38F : Ba mẹ em có muốn em 

tham gia thi và thắng giải học sinh giỏi môn Tin học không? 

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 38 38 38 38 38F { , , , }m m m m ma b c d . 

a. Ba mẹ em rất muốn em được tham gia đội tuyển để thi và muốn em thắng 

giải học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 38 1ma  , nếu không được chọn thì 38 0ma  . 

b. Ba mẹ em muốn em tham gia đội tuyển để thi học sinh giỏi môn Tin học 

nhưng không quan trọng việc em có thắng giải hay không. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 38 1mb  , nếu không được chọn thì 38 0mb  . 

c. Ba mẹ em không quan tâm đến việc em có được vào đội tuyển để dự thi 

học sinh giỏi hay không. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 38 1mc  , nếu không được chọn thì 38 0mc  . 

d. Ba mẹ em hoàn toàn không để ý đến việc học và kết quả học tập của em. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 38 1md  , nếu không được chọn thì 38 0md  . 
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Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 39F : Em đã có bạn (hay người 

yêu) chưa?  

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 39 39 39 39 39 39F { , , , , }m m m m m ma b c d e  

a. Em đã có người yêu. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 39 1ma  , nếu không được chọn thì 39 0ma  . 

b. Em mới có tình ý với một bạn. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 39 1mb  , nếu không được chọn thì 39 0mb  . 

c. Em chưa quan tâm đến việc yêu đương nam nữ. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 39 1mc  , nếu không được chọn thì 39 0mc  . 

d. Em đã chia tay với người yêu của em lâu rồi. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 39 1md  , nếu không được chọn thì 39 0md  . 

e. Em vừa mới chia tay với người yêu của em. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 39 1md  , nếu không được chọn thì 39 0md  . 

Câu khảo sát đặc trưng năng lực phi học tập 40F : Người yêu (hoặc bạn nam 

nữ) của em có muốn em tham gia thi và thắng giải học sinh giỏi môn Tin học 

không? 

Người được khảo sát , 1,..,m m M  được mời đọc đáp án và trả lời bằng cách 

đánh dấu (X) vào đáp án phù hợp nhất và chỉ chọn tối đa 01 đáp án, để tạo 

nên biến đặc trưng năng lực phi học tập của mình 40 40 40 40 40 40F { , , , , }m m m m m ma b c d e  

a. Người yêu của em rất muốn em được tham gia đội tuyển để thi và muốn 

em thắng giải học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 40 1ma  , nếu không được chọn thì 40 0ma  . 
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b. Người yêu của em muốn em tham gia đội tuyển để thi học sinh giỏi môn 

Tin học nhưng không quan trọng việc em có thắng giải hay không. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 40 1mb  , nếu không được chọn thì 40 0mb  . 

c. Người yêu của em không quan tâm đến việc em có được vào đội tuyển 

để dự thi học sinh giỏi hay không. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 40 1mc  , nếu không được chọn thì 40 0mc  . 

d. Người yêu của em hoàn toàn không muốn em tham gia đội tuyển và 

không muốn em dự thi học sinh giỏi. 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 40 1md  , nếu không được chọn thì 40 0md  . 

e. Em không có người yêu (hoặc bạn nam nữ). 

Trả lời: Em chọn câu trả lời này ( ) 

Nếu câu này được chọn thì 40 1me  , nếu không được chọn thì 40 0me  . 

 


